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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D21 TRỞ VỀ TRƯỚC CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN 

(Tính đến ngày 25/8/2025) 

 

STT Số thẻ Bạn đọc Nhan đề Số Định Danh ĐKCB Ngày mượn Hạn trả 

          1            910010038 Lâm Thị Kim Tuyết 
Quản lý hệ thống máy tính / Nguyễn 

Vũ Quốc Hùng 
004.6 NG525 dacd1014658 20/01/2011 7:46 

20/05/2011 

7:46 

          2             1000060116 
Phạm Thị Hồng 

Ngọc 
Ngữ văn 11. T.2 / Phan Trọng Luận 

373.2386 

PH105 
gk11000443 

26/05/2011 

14:39 
5/6/2011 14:39 

          3             1000060240 Nguyễn Thị Đào Ngữ văn 12. T.1 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK10020109 

29/08/2011 

14:18 
8/9/2011 14:18 

          4             1000060241 Đoàn Thị Điểm Ngữ văn 11. T.2 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK11000444 

25/05/2011 

13:30 
4/6/2011 13:30 

          5             1000060273 
Nguyễn Thị Kim 

Thảo 
Ngữ văn 11. T.2 / Phan Trọng Luận 

373.2386 

PH105 
gk11000449 24/05/2011 7:32 3/6/2011 7:32 

          6             1010020048 Cao Thị Bảo Thoa Lịch sử 12 / Phan Ngọc Liên 
373.23889 

PH105 
gk10020080 10/6/2011 7:57 

20/06/2011 

7:57 

          7             1151040002 Nguyễn Văn Bình 

Sức bền vật liệu : Giáo trình dùng 

cho sinh viên Ngành Xây dựng/ 

Nguyễn Văn Liên (Ch.b.), Đinh 

Trọng Bằng, Nguyễn Phương 

Thành 

620.1 N4994 DH10002531 12/9/2012 16:32 
2/10/2012 

16:32 

          8             1151040034 Võ Châu Quang Trí 

Sức bền vật liệu : Giáo trình dùng 

cho sinh viên Ngành Xây dựng/ 

Nguyễn Văn Liên (Ch.b.), Đinh 

Trọng Bằng, Nguyễn Phương 

Thành 

620.1 N4994 DH10002522 12/9/2012 16:33 
2/10/2012 

16:33 
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          9             1151050015 An Thị Thúy Hường 

Công sở Hội đồng nhân dân Ủy ban 

nhân dân cấp huyện : Thiết kế điển 

hình từ 262 - 01 - 05 đến 262 - 03 - 

05 / Bộ Xây dựng 

725 B6301 DH10002684 
23/04/2014 

10:06 
3/5/2014 10:06 

         10          1151050019 Võ Đăng Khoa 

Tuyển họa thực hành cơ sở kiến trúc 

: Tài liệu phục vụ đào tạo Kiến trúc 

sư giai đoạn 1/ V.H.Nguyễn Ngọc 

Giả, Võ Đình Diệp 

720.22 N4994 DH10005074 
26/11/2012 

16:06 

6/12/2012 

16:06 

Mẫu nhà dân tự xây / Bộ Xây dựng 

- Viện nghiên cứu Kiến trúc 

728.022 

B6301 
DH10002687 

26/11/2012 

16:06 

6/12/2012 

16:06 

         11          1151050025 Phạm Lê Nhựt Nam 

Đồ họa kiến trúc : Vẽ kỹ thuật kiến 

trúc. T.1 / Nguyễn Hữu Trí (ch.b.), 

Nguyễn Thị Kim Tú 

720.284 

NG527 
dh10001974 

23/05/2012 

16:24 
2/6/2012 16:24 

Quang học kiến trúc chiếu sáng tự 

nhiên và chiếu sáng nhân tạo : Dùng 

cho sinh viên ngành Kiến trúc, Xây 

dựng, Các đơn vị thiết kế ứng dụng 

thực tế/ Việt Hà Nguyễn Ngọc Giả 

729 N4994 DH10005242 
23/05/2012 

16:24 
2/6/2012 16:24 

         12          1151050030 Hoàng Văn Quyết 

Bạn nên biết về 100 bức tranh nổi 

tiếng thế giới / Khánh Linh 
759 KH107 DH12001024 20/04/2012 7:35 

30/04/2012 

7:35 

Vẽ mỹ thuật : Sách dùng cho sinh 

viên học ngành Kiến trúc/ Lê Đức 

Lai 

741.07 L46 DH10002141 20/04/2012 7:35 
30/04/2012 

7:35 

         13          1151050048 Phạm Thị Thu Vân 

Tuyển tập đồ án quy hoạch số 1 quy 

hoạch đơn vị ở / Bộ môn Quy hoạch 

- Khoa Kiến trúc Trường Đại học 

Xây dựng 

711 B6301 DH10001086 
23/03/2015 

14:43 
2/4/2015 14:43 

Hướng dẫn làm đồ án quy hoạch 1 

quy hoạch chi tiết đơn vị ở / Phạm 

Hùng Cường 

711 P491 DH10003996 
23/03/2015 

14:43 
2/4/2015 14:43 
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Nguyên lý thiết kế công trình bể bơi 

có mái/ Tạ Trường Xuân 
725 T11 DH10005100 

23/03/2015 

14:43 
2/4/2015 14:43 

         14          1152010011 Đinh Văn Diệm 

Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh cho 

người thi Toeic, Ielts, Toefl = 

Handbook of English grammar for 

Toeic, Ielts, Toefl examinees :Cách 

thành lập câu hỏi và các dạng câu 

hỏi trong các đề thi tiếng Anh / 

Hồng Đức 

425 H455 DH11000924 
13/03/2013 

17:34 

23/03/2013 

17:34 

         15          1152010061 
Nguyễn Huỳnh Trúc 

Ngân 

Hoá học và đời sống : Dùng cho đào 

tạo giáo viên tiểu học trình độ ĐH, 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục / PGS.TS. Nguyễn Khắc 

Nghĩa, TS. Nguyễn Hoa Du 

540.7 NG527 DH11000174 17/12/2012 7:53 
27/12/2012 

7:53 

         16          1152010106 Nguyễn Tấn Thịnh 
Bài tập xác suất thống kê/ Hoàng 

Ngọc Nhậm 

519.2076 

H407 
DH10003676 4/4/2012 10:51 

14/04/2012 

10:51 

         17          1154010012 
Trần Thị Ngọc 

Diễm 

Marketing căn bản/ Quách Thị Bửu 

Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn 

Công Dũng, Đào Hoài Nam, 

Nguyễn Văn Trưng 

658.8 QU102 DH10002435 1/6/2012 10:03 
11/6/2012 

10:03 

         18          1154020040 Trần Thị Thúy Hằng 
Hướng dẫn giải các bài toán xác suất 

- thống kê / Đào Hữu Hồ 

519.2076 

Đ108 
DH11003841 20/11/2013 8:52 

30/11/2013 

8:52 

         19          1154020117 Nguyễn Sỹ Sơn 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005255 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005256 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005257 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005258 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005259 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005260 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005261 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005262 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005263 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005264 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005265 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005266 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005267 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005268 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005269 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005270 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005271 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005272 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005273 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005274 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005275 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005276 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005277 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005278 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005279 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005280 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005281 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005282 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005283 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005284 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005285 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005286 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005287 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005288 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005289 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005290 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005291 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005292 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005293 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005294 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005295 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005296 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005297 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005298 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005299 16/11/2011 0:00 

15/03/2012 

0:00 

         20          1156010025 Trần Thị Hương 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : 

Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; 

Hoàng Tường minh họa 

895.92234 

NG527 
TPVH120062 

19/02/2013 

13:47 
1/3/2013 13:47 

         21          1210420012 Nguyễn Tuấn Linh 

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công 

trình kiến trúc / Phan Tấn Hài, Võ 

Đình Diệp, Cao Xuân Lương 

721 P492 DH10005222 20/08/2015 9:41 
30/08/2015 

9:41 

         22          1210420029 Trần Thanh Triết 

Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công 

nghiệp/ Nguyễn Minh Thái 
728 N4994 DH10001954 3/10/2014 8:36 

13/10/2014 

8:36 

Thiết kế kiến trúc nhà và một số 

công trình kỹ thuật trong xí nghiệp 

công nghiệp/ Lương Bá Chấn 

(ch.b.), Thiều Văn Hoan, Nguyễn 

Chí Thành, Nguyễn Đức Dũng, 

Lương Thu Thảo, Phạm Anh Quân 

725 L9736 DH10005399 3/10/2014 8:36 
13/10/2014 

8:36 

         23          1210610092 
Hoàng Thị Thúy 

Nga 

Tâm lý học đại cương : Giáo trình 

đào giáo viên Trung học cơ sở hệ 

Cao đẳng Sư phạm / PGS. Trần 

Trọng Thủy, PGS. TS. Nguyễn 

Quang Uẩn 

150 TR121 DH10011357 8/6/2013 13:29 
18/06/2013 

13:29 

Tâm lý học : Đã được Hội đồng 

thẩm định sách cử Bộ Giáo dục và 

Đào tạo giới thiệu làm sách dùng 

chung cho các trường CĐSP toàn 

quốc / Phạm Minh Hạc (chủ biên), 

Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, 

Nguyễn Quang Uẩn 

150 PH104 DH10011348 8/6/2013 13:26 
18/06/2013 

13:26 
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         24          1210720048 Mai Đăng Khoa 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đằng / Mạch Quang Thắng 

335.4346 

M102 
DH10009235 

28/08/2013 

14:24 

26/12/2013 

14:24 

         25          1210720051 Nguyễn Duy Linh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh : Tài liệu 

phục vụ dạy và học chương trình các 

môn lý luận chính trị trong các 

trường ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Đô 

335.4346 

NG527 
DH10008210 

30/09/2013 

14:16 

28/01/2014 

14:16 

         26          1210720064 Nguyễn Hoài Nam 

Tư tưởng Hồ Chí Minh : Tài liệu 

phục vụ dạy và học chương trình các 

môn lý luận chính trị trong các 

trường ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Đô 

335.4346 

NG527 
DH10008185 3/9/2013 9:22 1/1/2014 9:22 

         27          1210730029 
Huỳnh Lê Kim 

Ngân 

Hỏi và đáp môn học Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

: Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Trọng Phúc (ch. b.) 

324.2597 076 

NG527 
dh13000741 10/9/2014 14:18 8/1/2015 14:18 

         28          1210730056 
Nguyễn Văn Huyền 

Trang 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007898 10/9/2014 14:16 8/1/2015 14:16 

         29          1210730065 
Nguyễn Thị Kim 

Yến 

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 8 : 

Trung học cơ sở. T.2 / Chu Quang 

Bình 

373.236652 

072 CH500 
GK14001811 3/11/2014 8:08 3/3/2015 8:08 

Tiếng Anh 8 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG525 
GK10013876 3/11/2014 8:07 3/3/2015 8:07 

Tiếng Anh 8 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG525 
GK10013873 3/11/2014 8:07 3/3/2015 8:07 
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         30          1210810068 Nguyễn Thúc Khang Ngữ văn 12. T.1 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK10020098 

21/08/2013 

13:37 

31/08/2013 

13:37 

         31          1210810110 Hồ Nhật Anh Thư Ngữ văn 9. T.1 / Nguyễn Khắc Phi 
373.2366 

NG527 
GK10017071 9/4/2013 9:02 

19/04/2013 

9:02 

         32          1210810156 
Nguyễn Ánh Khánh 

Linh 

Văn học phương Tây / Đặng Anh 

Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy 

Trung,...[và nh. ng. khác] 

809 Đ116 DH14000219 24/04/2015 8:55 4/5/2015 8:55 

         33          1210830019 Phạm Hữu Anh 

Địa lí các châu lục. T.2, Châu Nam 

Cực, châu Đại Dương, châu Á và 

phương pháp dạy học bộ môn : Sách 

dùng cho trường cao đẳng sư phạm 

/ Nguyễn Phi Hạnh 

910 NG525 DACD1014367 
19/03/2014 

14:21 

17/07/2014 

14:21 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014083 

19/03/2014 

14:21 

17/07/2014 

14:21 

         34          1210910112 Lê Thị Thùy 
Anh chàng Hobbit / J. R. R. Tolkien; 

Nguyên Tâm dịch 
823 T428 TPVH130451 18/11/2014 9:23 

18/12/2014 

9:23 

         35          1210920004 Nguyễn Gia An 

Cơ sở kỹ thuật điện tử số : Giáo trình 

tinh giản / Vũ Đức Thọ; dịch, Đỗ 

Xuân Thu (giới thiệu và hiệu đính) 

621.381 V500 DH12001309 
18/03/2014 

14:14 

16/07/2014 

14:14 

Bài tập kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân 

Thụ,Nguyễn Viết Nguyên 

621.381076 

Đ450 
DH11002371 

18/03/2014 

14:14 

28/03/2014 

14:14 

         36          1210930022 
Nguyễn Nữ Khánh 

Linh 

Hóa học hữu cơ : Lý thuyết, bài tập 

và câu hỏi trắc nghiệm. T2/ Nguyễn 

Đình Triệu 

547 N4994 DH10003841 
30/10/2014 

16:31 

9/11/2014 

16:31 

Thí nghiệm hóa học ở trường phổ 

thông / Nguyễn Thị Sửu, Hoàng 

Văn Côi 

540.72 NG527 DH11002450 
30/10/2014 

16:30 

9/11/2014 

16:30 

         37          1210930051 Nguyễn Trọng Đức 

Giáo dục học : Giáo trình dành cho 

các trường đại học và cao đẳng sư 

phạm / Phạm, Viết Vượng 

370.1 PH112 DH13001666 
24/10/2013 

14:24 

3/11/2013 

14:24 
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Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. T.1 

/ Trần Quốc Sơn 
547 TR105 DACD105397 

20/09/2013 

14:17 

18/01/2014 

14:17 

         38          1220210007 Nguyễn Văn An 
Điện tử công suất 1/ Nguyễn Văn 

Nhờ 

621.317 

NG527 
DH10004521 19/08/2014 8:52 8/9/2014 8:52 

         39          1220210016 
Nguyễn Bửu Trùng 

Dương 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006258 30/07/2013 9:35 

27/11/2013 

9:35 

         40          1220210020 Nguyễn Thanh Hải 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11004944 31/07/2013 9:47 

28/11/2013 

9:47 

         41          1220210084 Lê Trọng Hải 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005227 30/07/2013 9:35 

27/11/2013 

9:35 

         42          1220210103 Nguyễn Văn Hoàng 
Giáo trình di truyền học / Vũ Đức 

Lưu 
576 V500 DACD103624 14/03/2016 9:30 12/7/2016 9:30 

         43          1220310024 Lê Văn Hiếu 

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép / 

Nguyễn Đình Cống, Tạ Thanh Vân, 

Nguyễn Ngọc Thức 

691 NG527 DH12004626 
11/12/2015 

10:10 

21/12/2015 

10:10 

Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt 

thép / Lê Thanh Huấn 
693.54 L250 DH14005431 

11/12/2015 

10:10 

21/12/2015 

10:10 

         44          1220310080 Lê Tiến Vương 
Giải tích 12 : Sách giáo viên / Trần 

Văn Hạo 

373.2387 072 

TR121 
GK10019987 8/6/2014 9:10 

18/06/2014 

9:10 

         45          1220310096 
Nguyễn Hoàng 

Dương 

Bài giảng giải tích. T1/ Nguyễn Duy 

Tiến 
515.01 N4994 DH10003260 14/09/2013 9:16 

24/09/2013 

9:16 

Giải tích. T3 / Nguyễn Thừa Hợp 515.01 N4994 DH10003181 14/09/2013 9:16 
24/09/2013 

9:16 
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Vật lí đại cương : Các nguyên lí và 

ứng dụng. T. 2, Điện, từ, dao động 

và sóng / Trần Ngọc Hợi (chủ biên), 

Phạm Văn Thiều 

530 TR121 DH12003444 14/09/2013 9:16 
24/09/2013 

9:16 

         46          1220310131 Võ An Thanh 

Tin học ứng dụng trong tính toán kết 

cấu công trình / Đặng Tỉnh 

624.150285 

Đ116 
DH14002820 9/9/2015 9:19 

19/09/2015 

9:19 

TCXD 229 : 1999 - Chỉ dẫn tính 

toán thành phần động của tải trọng 

gió theo TCVN 2737 : 1995 / Viện 

Khoa học Công nghệ Xây dựng (Bộ 

Xây dựng) 

624.175 

0218597 B450 
DH14005723 9/9/2015 9:17 

19/09/2015 

9:17 

         47          1220410001 Lê Tiến Đạt 
Sáng tác kiến trúc/ Đặng Thái 

Hoàng 
720 D212 DH10001968 

11/12/2017 

16:50 

21/12/2017 

16:50 

         48          1220410026 Nguyễn Thanh Tân 

Kiến trúc công trình công cộng. T1/ 

Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng 

Thục 

725 N4994 DH10001265 
24/03/2017 

15:56 

13/04/2017 

15:56 

Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công 

nghiệp/ Nguyễn Minh Thái 
728 N4994 DH10001957 

24/03/2017 

15:56 

13/04/2017 

15:56 

         49          1220410038 Trần Bảo Toàn 

Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến 

trúc / Nguyễn Khởi 

720.288 

NG527 
DH14005808 2/11/2016 16:28 

12/11/2016 

16:28 

Thiết kế nhà cao tầng hiện đại = 

Modern tall building design. T.1 / 

Trần Xuân Đỉnh 

720.483 

TR121 
DH14005445 2/11/2016 16:28 

12/11/2016 

16:28 

Mẫu nhà ở gia đình 2 tầng. T4 / Viện 

tiêu chuẩn hoá xây dựng - Hội kiến 

trúc sư Việt Nam 

728 V674 DH10001374 2/11/2016 16:28 
12/11/2016 

16:28 

         50          1220410054 Nguyễn Công Danh 
Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến 

trúc/ Nguyễn Khởi 

720.288 

NG527 
DH10005304 28/11/2016 7:24 8/12/2016 7:24 

         51          1220410109 Trương Tuyết Trinh 
Lịch sử Design/ Lê Huy Văn, Trần 

Văn Bình 
745.209 L46 DH10001896 14/01/2014 7:41 

24/01/2014 

7:41 
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         52          1220410112 Liêu Von 
Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến 

trúc/ Nguyễn Khởi 

720.288 

NG527 
DH10005308 28/11/2016 8:35 8/12/2016 8:35 

         53          1220510079 Võ Thanh Lâm 

Vật lí 9 : Sách giáo viên / Vũ Quang 
373.23635 072 

V500 
gk10018175 

19/02/2014 

15:38 

19/06/2014 

15:38 

Toán 9. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10018039 

19/02/2014 

15:38 

19/06/2014 

15:38 

Toán 7. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
gk10011912 12/2/2014 8:29 12/6/2014 8:29 

         54          1220510165 Nguyễn Văn Tráng 
Liêu trai chí dị. T.2 / Bồ Tùng Linh; 

Cao Tự Thanh dịch 
895.13 B450 TPVH140177 8/9/2014 14:16 

8/10/2014 

14:16 

         55          1220510226 Bùi Thị Như Tâm 

Hỏi và đáp môn học Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

: Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Trọng Phúc (ch. b.) 

324.2597 076 

NG527 
DH11004388 23/12/2014 9:25 

22/04/2015 

9:25 

         56          1220620064 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Đời kỹ nữ : Hồi ức của một Geisha / 

Arthur Golden, Văn Hòa, Kim Thùy 

dịch 

813 G428 TPVH130454 22/10/2013 8:54 
21/11/2013 

8:54 

Thám tử Sherlock Holmes. T.2 / 

Conan Doyle; Lê Khánh và những 

người khác dịch 

823 D435 TPVH120039 21/10/2013 9:31 
20/11/2013 

9:31 

         57          1220710018 Phạm Thị Diễm 

Hooked on Toefl : Writing / 

LinguaForum; Lê Huy Lâm (chuyển 

ngữ phần chú giải) 

428.2 TOEFL 

L311 
DH11003720 2/6/2014 14:52 

12/6/2014 

14:52 
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Tuyển tập 326 bài luận mới sơ cấp - 

trung cấp & nâng cao = Selected 326 

Essays & Writing for all purposes, 

Topics & Levels :Useful for 

interviews, Public Speaking, 

Discussions, College - University 

Exams, IELTS, TOEFL, SAT, 

Proficency / S. Srinivasan 

428.2 SR312 DH12004549 2/6/2014 14:52 
12/6/2014 

14:52 

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh FCE + 

= Check your English vocabulary 

for FCE+ :Dành cho học sinh - sinh 

viên / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, 

Đặng Ái Vy 

421.1 NG527 DH13005675 2/6/2014 14:52 
12/6/2014 

14:52 

         58          1220710208 Lê Minh Tiến 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007836 7/4/2015 10:58 5/8/2015 10:58 

         59          1220710209 Đỗ Ngọc Cẩm Tú 

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 8. T. 1 

/ Chu Quang Bình 

373.236652 

072 CH500 
GK14001118 4/9/2015 9:28 2/1/2016 9:28 

Tiếng Anh 8 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG525 
GK10013838 4/9/2015 9:28 2/1/2016 9:28 

         60          1220710238 Đặng Mai Văn 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007849 

23/12/2014 

14:24 

22/04/2015 

14:24 

         61          1220710241 Lê Thị Thùy Vân 
Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 : 

Nâng cao. T.2 / Chu Quang Bình 

373.238652 

072 CH500 
GK14001540 

15/10/2015 

10:18 

12/2/2016 

10:18 
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Thiết kế bài giảng tiếng Anh 6. 

Quyển 1 / Nguyễn Minh Hoài 

373.236 

652072 

NG525 

GK10007968 
15/10/2015 

10:18 

12/2/2016 

10:18 

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 8 : 

Trung học cơ sở. T.1 / Chu Quang 

Bình 

373.236652 

072 CH500 
GK14000830 

15/10/2015 

10:07 

12/2/2016 

10:07 

         62          1220710289 Lê Thị Hà 

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 

đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam : Dùng làm tài 

liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra 

cho các trường đại học, cao đẳng / 

Nguyễn Viết Thông (chủ biên), 

Đinh Xuân Lý, Nguyễn Văn Hảo, 

Nguyễn Đăng Quang 

324.2597 076 

NG527 
DH14000361 

24/06/2014 

16:10 
4/7/2014 16:10 

Hỏi & đáp môn đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

/ Nguyễn Trung Tính, Phí Văn Thức 

(b.s) 

324.2597 076 

NG527 
DH13000779 

24/06/2014 

16:10 

22/10/2014 

16:10 

Sổ tay luyện dịch Anh Việt - Việt 

Anh / Bùi Quỳnh Như (c.b); Mỹ 

Hương, Thanh Hải (h.đ) 

428 B510 DH13005935 
24/06/2014 

15:57 
4/7/2014 15:57 

         63          1220710301 Đặng Thị Thu Hoài 

Tiếng Anh 11 / Hoàng Văn Vân 
373.238 652 

H407 
GK11000396 

21/03/2016 

10:56 

19/07/2016 

10:56 

Tiếng Anh 10 / Hoàng Văn Vân 
373.238 652 

H407 
GK11000172 16/02/2016 0:00 

15/06/2016 

0:00 

Bài tập tiếng Anh 10 / Hoàng Văn 

Vân 

373.238652 

076 H407 
GK10018235 16/02/2016 0:00 

15/06/2016 

0:00 

         64          1220710312 Hứa Ngọc Linh 

Sơ đồ quan trọng nhất thế giới = The 

most important graph in the world / 

Tony Buzan, Jennifer Goddard, 

Jorge Castañeda; Lê Huy Lâm 

(dịch) 

650.1 B534 DH15000861 23/04/2015 8:58 3/5/2015 8:58 
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9 = 10 : 9 yếu tố quyết định điểm 10 

trong kinh doanh / Leonard L. 

Berry; Ánh Nguyệt dịch 

650.13 B206 DH14003497 23/04/2015 8:57 3/5/2015 8:57 

         65          1220710344 Đoàn Văn Phúc 

Toán 8. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10014477 31/12/2015 9:00 

29/04/2016 

9:00 

Toán 7. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10011917 31/12/2015 9:00 

29/04/2016 

9:00 

         66          1220710405 
Nguyễn Thị Thúy 

Vi 
Tiếng Anh 10 / Hoàng Văn Vân 

373.238 652 

H407 
GK10018930 26/10/2015 8:44 

23/02/2016 

8:44 

         67          1220710412 Đào Thị Yến 

100 thủ thuật với Excel 2010 / Đỗ 

Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ 

Duy Thanh Tâm 

005.52 Excel 

Đ450 
DH12003593 7/9/2015 8:42 

17/09/2015 

8:42 

         68          1220810032 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Toán 5 : Sách giáo viên / Đỗ Đình 

Hoan 

372.7072 

Đ450 
GK10005081 3/11/2015 8:49 2/3/2016 8:49 

         69          1220810079 
Hoàng Hà Thảo 

Nguyên 

Ngữ văn 9. T.1 : Sách giáo viên / 

Nguyễn Khắc Phi 

373.2366 072 

NG527 
GK10002872 7/9/2015 16:09 5/1/2016 16:09 

         70          1220810118 Đoàn Thị Bích Trâm 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp / 

Nguyễn Văn Nghiến 
658.5 NG527 DH11001430 13/11/2013 8:46 

23/11/2013 

8:46 

Văn học phương tây / Đặng Anh 

Đào 
809 Đ116 DH10010882 13/11/2013 8:46 

23/11/2013 

8:46 

         71          1220810149 Lương Thị Hải Yến 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11005364 

16/07/2013 

10:28 

13/11/2013 

10:28 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005237 

16/07/2013 

10:28 

13/11/2013 

10:28 

         72          1220810153 
Nguyễn Ngọc Loan 

Anh 

Giáo trình ngữ dụng học / Đỗ Hữu 

Châu 
410 Đ400 DACD1012060 11/12/2015 8:51 9/4/2016 8:51 
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         73          1220810168 Lê Thị Hương 

Hợp tuyển văn học châu Á. T.2: Văn 

học Ấn Độ/ Lưu Đức Trung 
891.08 L9789 dh10005730 7/10/2014 8:28 

17/10/2014 

8:28 

Văn học Ấn Độ / Lưu Đức Trung 891.4 L566 DH11008314 7/10/2014 8:28 
17/10/2014 

8:28 

         74          1220810181 
Võ Nguyễn Thuận 

Khanh 
Ngữ văn 12. T.1 / Phan Trọng Luận 

373.2386 

PH105 
GK10020096 28/11/2013 8:59 8/12/2013 8:59 

         75          1221010017 
Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu 

Thiết kế bài giảng tiếng Việt 3. T.1 

/ Nguyễn Trại 

372.6072 

NG525 
GK12000945 19/08/2013 8:08 

29/08/2013 

8:08 

         76          1221010052 
Đặng Thị Thúy 

Ngân 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007090 

16/01/2015 

14:40 

16/05/2015 

14:40 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007875 

16/01/2015 

14:40 

16/05/2015 

14:40 

         77          1221010126 Tống Thị Hải Yến 

Tuyển tập Truyện, thơ, câu đố dành 

cho trẻ mầm non / Trần Thị Ngân, 

Phạm Hồng Thúy, Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc (st & bs) 

372.2164 

TR121 
MN11000587 12/9/2014 8:43 

22/09/2014 

8:43 

Tuyển tập Thơ ca, truyện kể, câu đố 

cho trẻ mầm non theo chủ đề / Thúy 

Quỳnh, Phương Thảo 

372.2167 

TH523 
MN11000639 12/9/2014 8:43 

22/09/2014 

8:43 

Xách ba lô lên và đi. T.1, Châu Á là 

nhà. Đừng khóc! / Huyền chip 

895.922 8403 

H527 
TPVH130601 12/9/2014 8:43 

12/10/2014 

8:43 

         78          1221020099 
Phạm Nguyễn Mỹ 

Phụng 

Giáo trình tiếng Việt thực hành / 

Nguyễn Đức Dân, Trần Thị Ngọc 

Lang 

495.9228 

NG527 
DH14004274 6/1/2016 12:11 

16/01/2016 

12:11 
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         79          1221020155 
Trần Thị Thu 

Phương 

Ngữ văn 6: Sách giáo viên. T.2 / 

Nguyễn Khắc Phi 

373.236 6072 

NG525 
GK10007261 7/4/2016 7:46 5/8/2016 7:46 

         80          1221210082 
Trương Thị Minh 

Tâm 

Giáo trình tâm lý học giáo dục / 

Phạm Thành Nghị 
370.15 PH104 DH13001050 3/4/2015 11:58 

13/04/2015 

11:58 

         81          188229013011 Trần Thị Tuyết Mai 

Giáo trình chuẩn HSK 1 = 标准教

程 1 / Khương Lệ Bình (ch.b.), 

Vương Phương, Vương Phong, Lưu 

Lệ Bình; Nguyễn Thị Minh Hồng 

(dịch) 

495.18 KH561 DH17001772 
24/03/2019 

14:19 
3/4/2019 14:19 

Giáo trình chuẩn HSK 2 = 标准教

程 2 / Khương Lệ Bình (ch.b.), 

Vương Phương, Vương Phong, Lưu 

Lệ Bình; Nguyễn Thị Minh Hồng 

(dịch) 

495.18 KH561 DH17001714 
24/03/2019 

14:18 
3/4/2019 14:18 

         82          188340301018 Huỳnh Thanh Thúy 

Thuế và kế toán thuế trong doanh 

nghiệp : Lý thuyết và thực hành / 

Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng 

336.2 009597 

PH104 
DH20002781 11/4/2021 8:17 11/4/2021 8:17 

         83          1311402090002 Đỗ Quốc Đạt 

Toán 7. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10011943 15/01/2015 7:44 

15/05/2015 

7:44 

Toán 8. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10014371 15/01/2015 7:44 

15/05/2015 

7:44 

Toán 7. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10011743 15/01/2015 7:44 

15/05/2015 

7:44 

         84          1311402090016 Nguyễn Hoàng Hải 

Thiết kế bài giảng Toán 9 : Trung 

học cơ sở. T.2 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
gk14000867 10/8/2015 7:41 8/12/2015 7:41 

Toán 9. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
gk10020822 10/8/2015 7:41 8/12/2015 7:41 

         85          1311402090031 Trần Thị Kiều Loan 
Toán 7. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10011928 15/01/2015 7:45 

15/05/2015 

7:45 
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Toán 8. T.1 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10014307 15/01/2015 7:45 

15/05/2015 

7:45 

Toán 7. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10011792 15/01/2015 7:45 

15/05/2015 

7:45 

         86          1311402090035 Trần Thị Hồng Mai 

Toán 7. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10011933 15/01/2015 7:45 

15/05/2015 

7:45 

Toán 8. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10014382 15/01/2015 7:44 

15/05/2015 

7:44 

         87          1311402090054 Hà Hữu Thanh Phúc 
Phương pháp dạy học đại cương 

môn toán / Nguyễn Bá Kim 

510.071 

NG525 
DACD1010448 9/1/2015 10:51 9/5/2015 10:51 

         88          1311402090061 Đinh Như Tư 

Đại số đại cương : Giáo trình cao 

đẳng sư phạm / Hoàng Xuân Sính 
512 H407 DH10009414 

27/11/2014 

10:32 

7/12/2014 

10:32 

Đại số đại cương / Nguyễn Tiến 

Quang, Bùi Huy Hiền 
512 NG527 DH13005101 

27/11/2014 

10:32 

7/12/2014 

10:32 

Hướng dẫn giải bài tập đại số đại 

cương / Nguyễn Tiến Quang, Phạm 

Thị Cúc 

512.076 

N4994 
DH09000010 

27/11/2014 

10:32 

7/12/2014 

10:32 

         89          1311402110012 Lê Minh Tấn 

Bài tập vật lí 9 / Đoàn Duy Hinh 
373.23635 076 

Đ406 
GK10015374 

15/05/2015 

13:50 

12/9/2015 

13:50 

Bài tập vật lí 7 / Nguyễn Đức Thâm 
373.23635 076 

NG527 
GK10009309 

15/05/2015 

13:50 

12/9/2015 

13:50 

         90          1311402130004 Phạm Thị Nga 

Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. T.1 

/ Trần Quốc Sơn 
547 TR105 DACD105387 13/03/2014 8:40 11/7/2014 8:40 

Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. T.2 

: Sách dành cho các trường cao đẳng 

sư phạm / Trần Quốc Sơn 

547 TR105 DACD105377 13/03/2014 8:40 11/7/2014 8:40 

         91          1311402190019 Vương Thị Diễm Địa lí 9 / Nguyễn Dược 
373.23689 

NG527 
GK10016185 30/12/2014 8:46 

29/04/2015 

8:46 

         92          1311402310055 
Phạm Nguyễn 

Thanh Ngân 
Tiếng Anh 10 / Hoàng Văn Vân 

373.238 652 

H407 
GK12001740 3/2/2015 7:42 3/6/2015 7:42 
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         93          1313403010018 Đinh Thùy Dương 

Giáo trình Pháp luật kinh tế : Dành 

cho sinh viên các trường ĐH, CĐ 

khối kinh tế / PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (ch.b), ThS. Lê Hồng 

Anh, ThS. Nguyễn Thu Ba, ThS. 

Đào Thu Hà, TS. Nguyễn Vũ 

Hoàng, ThS. Trần Thị Hồng Nhung 

343.59707 

NG527 
DH11004488 

18/05/2015 

14:41 

28/05/2015 

14:41 

         94          1315101010003 Đàm Thị Như 

Phân tích phương pháp tạo hình qua 

hình vẽ những tác phẩm kiến trúc 

nổi tiếng của các kiến trúc sư lớn thế 

giới/ Roger H. Clark, Michael 

Pause; Biên dịch: V.H. Nguyễn 

Ngọc Giả, Võ Đình Diệp 

720.52 N4994 DH10001985 
20/11/2014 

15:18 

30/11/2014 

15:18 

Thiết kế điển hình bộ phận công sở 

các sở, ban, ngành : Tỉnh, Thành 

phố / Bộ xây dựng 

725 B6301 DH10001306 
20/11/2014 

15:18 

30/11/2014 

15:18 

         95          1317601010049 
Cao Hoàng Đức 

Nhã 

Nhập môn Xã hội học : Giáo trình 

đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ 

Cao đẳng Sư phạm / Vũ Minh Tâm 

(chủ biên), Nguyễn Sinh Huy, Trần 

Thị Ngọc Anh 

301 V534 DH10011467 
15/04/2014 

15:53 

25/04/2014 

15:53 

         96          1317601010072 Lê Thu Hoài Trang 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007191 4/11/2015 14:22 3/3/2016 14:22 
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Hỏi & đáp đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê văn 

Đoán...[và những người khác] 

324.2597 0076 

L250 
DH14003435 4/11/2015 14:21 3/3/2016 14:21 

         97          1317601010084 
Võ Ngọc Tường 

Vân 

Nhật thực = Eclipse / Stephenie 

Meyer ; Tịnh Thủy dịch 
813 M207 TPVH130205 

31/12/2013 

10:29 

30/01/2014 

10:29 

Cuộc sống không giới hạn = Life 

Without Limits / Nick Vujicic; 

Nguyễn Bích Lan (ng.d) 

818 V510 TPVH120485 
31/12/2013 

10:29 

30/01/2014 

10:29 

         98          1317601010107 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007168 4/12/2015 9:20 2/4/2016 9:20 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007872 4/12/2015 9:20 2/4/2016 9:20 

         99          1321401010004 Đinh Thị Dung 

140 bài tập và bài giải kế toán tài 

chính/ Hà Xuân Thạch 
657.076 H11 DH10002609 30/05/2017 9:05 9/6/2017 9:05 

Hướng dẫn học và làm kế toán tài 

chính/ Hà Xuân Thạch, Võ Văn Nhị 
657 H100 dh10002747 30/05/2017 9:05 9/6/2017 9:05 
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Kế toán tài chính : sách dùng cho 

sinh viên các trường đại học, cao 

đẳng, trung học chuyên nghiệp khối 

ngành kinh tế / PGS.TS. Võ Văn 

Nhị (ch.b.), TS. Trần Anh Hoa, TS. 

Nguyễn Ngọc Dung, TS. Nguyễn 

Xuân Hưng 

657 V400 DH12000199 
29/05/2017 

10:02 
8/6/2017 10:02 

       100         1321402010063 Lê Thị Hoàng Quý 

Trong thẳm sâu tâm hồn = The deep 

end of the ocean / Jacquelyn 

Mitchard; Nguyễn Thị Tuyết Nga 

dịch 

813 M314 TPVH130610 
22/07/2014 

10:40 

21/08/2014 

10:40 

       101         1321402010103 Hồ Thị Thúy Vy 

Giáo dục học : Giáo trình dành cho 

các trường đại học và cao đẳng sư 

phạm / Phạm, Viết Vượng 

370.1 PH112 DH13004244 
29/12/2014 

11:34 
8/1/2015 11:34 

Giáo dục học : Giáo trình dành cho 

các trường đại học và cao đẳng sư 

phạm / Phạm, Viết Vượng 

370.1 PH112 DH13001665 
29/12/2014 

11:34 
8/1/2015 11:34 

       102         1321402020082 Đặng Thị Mỹ Hiền 

Hạnh phúc khônng ngừng / Mộc 

Phạn; Đỗ Mai Dung (dịch) 
895.13 M451 TPVH150384 9/12/2016 9:32 8/1/2017 9:32 

Chết! Sập bẫy rồi! / King Kong 

Barbie; Lục Hoa, Lucy dịch 
895.13 K311 TPVH130621 9/12/2016 9:32 8/1/2017 9:32 

Vở bài tập Toán 4. T.1 / Đỗ Đình 

Hoan 

372.7076 

Đ400 
GK10004067 5/12/2016 9:10 4/4/2017 9:10 

       103         1321402020127 Lê Ngọc Mai 

Thiên đường bình yên = Tiểu thuyết 

/ Nicolas Sparks; Lê Nguyễn Lê (d.) 
813 S109 TPVH130037 

13/08/2014 

14:31 

12/9/2014 

14:31 

Toán 5 : Sách giáo viên / Đỗ Đình 

Hoan 

372.7072 

Đ450 
GK10005071 

13/08/2014 

14:31 

11/12/2014 

14:31 

       104         1321402170010 Đặng Văn Cường 

Giáo trình Văn học dân gian / Vũ 

Anh Tuấn (chủ biên) và [nh.ng. 

khác] 

398.2 09597 

V500 
DH14002497 1/12/2015 9:06 

11/12/2015 

9:06 
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Phong cách học và đặc điểm tu từ 

tiếng Việt / Cù Đình Tú 
495.922 C500 DH10011001 1/12/2015 8:50 

11/12/2015 

8:50 

       105         1321402170025 Nguyễn Hoàng Hiếu 
Chữ Nôm cơ sở và nâng cao / 

Nguyễn Khuê 

495.922 

NG527 
DH14004152 16/12/2016 8:48 

26/12/2016 

8:48 

       106         1321402180043 
Nguyễn Hùng 

Hoàng 

Bài giảng tiến trình lịch sử Việt 

Nam / Nguyễn Văn Hiệp 
959.7 NG527 DH14000975 

18/04/2017 

11:38 

28/04/2017 

11:38 

Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập IV, 

Từ 1858 đến1918 / Nguyễn Ngọc 

Cơ (Chủ biên), Trần Đức Cường 

959.7 NG527 DH13004687 
18/04/2017 

11:38 

28/04/2017 

11:38 

Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập 

: Từ thời nguyên thủy đến 2000 / 

GS. Trương Hữu Quýnh, GS. Đinh 

Xuân Lâm, PGS. Lê Mậu Hãn 

(ch.b.) 

959.7 TR561 DH11007877 
18/04/2017 

11:38 

28/04/2017 

11:38 

Lịch sử Việt Nam / TS. Nguyễn Văn 

Nam 
959.7 NG527 DH12003576 

18/04/2017 

11:37 

28/04/2017 

11:37 

       107         1322202010093 Ngô Nhựt Lệ 
Thủ thuật viết một bức thư xin việc 

đạt hiệu quả / Nguyễn Thành Yến 
428.2 NG527 DH13003293 12/5/2014 14:33 

22/05/2014 

14:33 

       108         1322202010116 Vương Hoài Nhả 

New headway. Tập 2 : Pre - 

intermediate student's book & 

Workbook with key / Liz John 

Soars; Hồng Đức (dịch & giới thiệu) 

428.3 L315 DH13003858 
27/04/2015 

15:41 
7/5/2015 15:41 

Student grammar of spoken and 

written English = Ngữ pháp tiếng 

Anh hiện đại / Douglas Biber, Susan 

Conrad, Geoffrey Leech; Minh 

Trang (chú giải) 

425 B301 DH13002155 
27/04/2015 

15:41 
7/5/2015 15:41 

English Grammar in use : Cẩm nang 

cho các thí sinh chuẩn bị thi / 

Raymond Murphy; Hồng Đức (dịch 

và chú giải) 

425 M521 DH13003267 
27/04/2015 

15:41 
7/5/2015 15:41 



26 
 

       109         1323401010010 Lê Kim Cương 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu 

/ Võ Thanh Thu 
382 V400 DH14000645 

22/06/2016 

14:59 
2/7/2016 14:59 

       110         1323401010085 
TRẦN QUANG 

PHƯỚC 

1001 cách làm giàu / Quốc Khánh, 

Thu Minh 

332.024 

QU451 
DH15003178 5/5/2017 16:09 

15/05/2017 

16:09 

Góc nhìn Alan: Kinh tế / Alan Phan 
330.9597 

PH105 
DH16000126 5/5/2017 16:09 

15/05/2017 

16:09 

Thái Lan những chiến lược đổi mới 

đầy khả năng cạnh tranh / Silvio L. 

Emery, Wyn Ellis, Montri 

Chulavatnatol; Kiến Văn, Cảnh 

Dương lược dịch 

338.9593 

E202 
DH12000425 5/5/2017 16:09 

15/05/2017 

16:09 

       111         1323801010001 Lê Thị Ngọc ánh 

Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004 : 

Sửa đổi, bổ sung năm 2011 / Quốc 

hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

347.597 

QU451 
DH11004404 9/12/2015 9:13 

19/12/2015 

9:13 

       112         1323801010276 
Nguyễn Lê Hữu 

Khánh 

Giáo trình xã hội học đại cương / 

Th.S. Tạ Minh 
301 T100 DH11007057 

30/09/2014 

13:38 

10/10/2014 

13:38 

Giáo trình lý luận về nhà nước và 

pháp luật / Nguyễn Minh Đoan 

320.1597 

NG527 
DH11001518 

30/09/2014 

13:37 

10/10/2014 

13:37 

       113         1324401120158 Huỳnh Thị Cát Linh 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007897 

28/04/2016 

15:03 

26/08/2016 

15:03 
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Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS.TS. 

Nguyễn Viết Thông, PGS.TS. Đinh 

Xuân Lý, PGS.TS. Ngô Đăng Tri, 

PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, TS. Ngô 

Quang Định, CN. Nguyễn Đăng 

Quang 

324.259 707 

NG527 
DH11004314 4/1/2016 14:57 3/5/2016 14:57 

       114         1324401120199 Trần Thị Hoa 

Rainbow TOEIC. Part 7 / Choi jong 

Min; Nguyễn Thành Yến (chuyển 

ngữ phần chú giải) 

428 TOEIC 

CH428 
dh14003865 

31/08/2016 

16:40 

10/9/2016 

16:40 

Tự học phiên dịch VIệt - Anh Anh - 

Việt / Lê Tôn Hiến 
428 L250 DH13002149 

31/08/2016 

16:38 

10/9/2016 

16:38 

       115         1324403010032 Ngô Văn Hoàng 

Thực hành vi sinh vật học / Mai Thị 

Hằng, Đinh Thị Kim Nhung, Vương 

Trọng Hào 

579.076 M103 DH13004727 
22/08/2016 

16:29 
1/9/2016 16:29 

Giáo trình vi sinh vật học công 

nghiệp : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học kĩ thuật và dạy nghề / PGS. TS. 

Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), TS. 

Nguyễn Bá Hiền, GV. Vũ Thị Hoàn 

579 NG527 DH11007069 
22/08/2016 

16:29 
1/9/2016 16:29 

       116         1324403010158 
Trần Thị Hồng 

Nhung 

Giáo trình giáo dục học mầm non : 

Sách dùng cho hệ cử nhân giáo dục 

mầm non / Nguyễn Thị Hòa 

372.21 NG527 MN11000344 17/09/2014 8:59 
27/09/2014 

8:59 
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       117         1324801030009 Nguyễn Anh Dũng 

Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ 

Chí Minh : Dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không chuyên 

ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Hoàng Trang 

335.4346 

H407 
dh13000818 21/04/2015 8:04 1/5/2015 8:04 

       118         1324801030015 Nguyễn Thị Huệ 

Lập trình Game với Unity = Learn 

Unity3D programming with 

UnityScript: Unity's JavaScript for 

beginners / Janine Suvak ; Nguyễn 

Duy Tuyển (dịch) 

005.1 S522 DH16002017 29/11/2016 8:54 9/12/2016 8:54 

Cơ sở khoa học mật mã / Ngô Hải 

Bình 
005.8 NG450 DH14001421 29/11/2016 8:54 9/12/2016 8:54 

Giáo trình lập trình C/C++ trên 

Linux / Nguyễn Trí Thành 

005.4 Linux 

NG527 
DH11000732 29/11/2016 8:54 9/12/2016 8:54 

       119         1324801030018 Bùi Kim Khuê 

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng làm 

tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm 

tra cho các trường đại học, cao đẳng 

/ Phạm Ngọc Anh (chủ biên), Vũ 

Quang Hiển, Lê Văn Thịnh 

335.4346 

PH104 
dh14000324 21/04/2015 8:04 1/5/2015 8:04 

       120         1324801030049 Vũ Ngọc Long 

Nguồn gốc các loài : qua con đường 

chọn lọc tự nhiên hay sự bảo tồn 

những nòi ưu thế trong đấu tranh 

sinh tồn / Charles Darwin; Trần Bá 

Tín (dịch); Bùi Văn Nam Sơn (giới 

thiệu); Nguyễn Duy Long (thẩm 

định thuật ngữ) 

576.82 D109 DH14000205 8/4/2014 14:02 
18/04/2014 

14:02 

Di truyền học / Phạm Thành Hổ 576.5 PH112 DH11001979 8/4/2014 14:02 
18/04/2014 

14:02 
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Kỹ thuật di truyền và ứng dụng / Lê 

Đình Lương, Quyền Đình Thi 
576.5 L250 DH11003318 8/4/2014 14:02 

18/04/2014 

14:02 

       121         1325202010013 
Nguyễn Lê Tam 

Cường 

Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập I, 

Từ nguyên thủy đến đầu thế kỉ X / 

Nguyễn Cảnh Minh (chủ biên), 

Đàm Thị Uyên 

959.7 NG527 DH13004672 
17/09/2014 

15:05 

27/09/2014 

15:05 

Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập III, 

Từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ 1858 / 

Nguyễn Cảnh Minh (Chủ biên), Đào 

Tố Uyên, Võ Xuân Đàn 

959.7 NG527 DH13004679 
17/09/2014 

15:05 

27/09/2014 

15:05 

Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập II, 

Từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI / Đào 

Tố Uyên (chủ biên), Nguyễn Cảnh 

Minh 

959.7 Đ108 DH13004675 
17/09/2014 

15:05 

27/09/2014 

15:05 

       122         1325202010064 Lê Ngọc Sang 

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang 

lí- Vật lí lượng tử : Dùng cho các 

trường đại học kĩ thuật (Công 

nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc, Thủy 

lợi, Giao thông vận tải, Mỏ địa chất, 

Sư phạm kĩ thuật Công nghiệp...) / 

Lương Duyên Bình (ch.b.) Nguyễn 

Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 

530.076 L561 DH12002744 10/9/2014 16:35 
20/09/2014 

16:35 

       123         1325202010114 Lê Thành Nam 

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang 

lí- Vật lí lượng tử : Dùng cho các 

trường đại học kĩ thuật (Công 

nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc, Thủy 

lợi, Giao thông vận tải, Mỏ địa chất, 

Sư phạm kĩ thuật Công nghiệp...) / 

Lương Duyên Bình (ch.b.) Nguyễn 

Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 

530.076 L561 DH11008153 10/9/2014 9:37 
20/09/2014 

9:37 
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       124         1325801020032 Nguyễn Đăng Quân 

Nhà cao tầng bêtông - cốt thép / Võ 

Bá Tầm 
690.383 V400 DH17002501 7/11/2017 14:34 

17/11/2017 

14:34 

Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng. 

T1: Kiến trúc nhà cao tầng/ Trịnh 

Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thục, 

Khuất Tân Hưng 

728 T7364 DH10005206 7/11/2017 14:34 
17/11/2017 

14:34 

       125         1325801020037 Phan Thị Kiều Tiên 
Giáo trình tự học tiếng Hàn. Tập 1 / 

Thảo Ly, Minh Tuyết 
495.7 TH108 DH15000040 

24/02/2016 

14:34 

15/03/2016 

14:34 

       126         1325801020043 Nguyễn Thành Tín 

Nguyên lý thiết kế thư viện / Tạ 

Trường Xuân 
727.8 T11 DH10000928 

15/01/2016 

16:14 

25/01/2016 

16:14 

Autocad thực hành thiết kế kiến 

trúc. T.1/ Nguyễn Hữu Trí, Trần 

Kim Huệ 

720.28 NG527 DH10005286 
15/01/2016 

16:13 

25/01/2016 

16:13 

Cơ sở tạo hình kiến trúc / V. H. 

Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp 
720.22 NG527 DH14005832 

15/01/2016 

16:12 

25/01/2016 

16:12 

       127         1325801020098 Trần Thanh Tú 

Tập bản vẽ kỹ thuật và kết cấu/ Vũ 

Tiến Đạt (Ch.b.) 
692.2 V97 DH10001095 

13/08/2014 

14:17 

23/08/2014 

14:17 

Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, 

xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây 

dựng đô thị/ Vi Thị Quốc Khánh 

428(720) 

V649 
DH10005316 

13/08/2014 

14:17 

23/08/2014 

14:17 

Cấu tạo kiến trúc/ Phạm Việt Anh, 

Nguyễn Khắc Sinh chủ biên 
721 P491 DH10001864 

13/08/2014 

14:17 

23/08/2014 

14:17 

       128         1325801050013 Trương Trọng Nhân 

Hỏi & đáp môn những nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / 

Nguyễn Cương Nhiếp, Nguyễn 

Ngọc Khả (ch.b) và [nh.ng. khác] 

335.43 H428 dh13000784 8/5/2014 9:41 
18/05/2014 

9:41 

       129         1327601010009 Hứa Thúy Linh 

Target toeic / Anne Taylor 
428 TOEIC 

T112 
DH11000842 

13/10/2016 

16:28 

23/10/2016 

16:28 

Rainbow TOEIC : Part 5-6 / Choi 

Jong Min;Nguyễn Thành Yến 

428 TOEIC 

CH428 
DH12005129 

13/10/2016 

16:26 

23/10/2016 

16:26 



31 
 

Nông dân ngoại thành thành phố Hồ 

Chí Minh trong tiến trình đô thị hóa 

/ Lê Văn Năm và những người khác 

305.5 L250 DH12000157 
13/10/2016 

16:25 

23/10/2016 

16:25 

       130         1327601010017 Nguyễn Thanh Nhạc 

Rainbow TOEIC. Part 7 / Choi jong 

Min; Nguyễn Thành Yến (chuyển 

ngữ phần chú giải) 

428 TOEIC 

CH428 
DH14003863 

16/03/2016 

14:11 

26/03/2016 

14:11 

Bạn biết gì về sức khỏe sinh sản và 

tình dục / Đào Xuân Dũng 
613.04 Đ108 DH14000424 

16/03/2016 

14:10 

26/03/2016 

14:10 

       131         1327601010035 Lê Thị Xuân Hương 

Rainbow TOEIC : Part 1 - 4 / Byeon 

Jinhyeop;Nguyễn Thành Yến 

428 TOEIC 

B601 
DH14003853 12/8/2015 13:36 

22/08/2015 

13:36 

TOEFL grammar Flash / Milada 

Broukal; Lê Thành Tâm, Lê Ngọc 

Phương Anh thực hiện 

425 TOEFL 

BR435 
DH12004194 12/8/2015 13:36 

22/08/2015 

13:36 

       132         1328501010140 Phan Văn Hiếu 

Hóa học phân tích. Phần 1: Cơ sở lý 

thuyết các phương pháp hoá học 

phân tích/ Từ Vọng Nghi 

543 T550 DH10003918 10/4/2014 8:33 
20/04/2014 

8:33 

Vật lý đại cương 2 : Điện- Từ- 

Quang/ Nguyễn Thành Vấn 
530 NG527 DH10006167 10/4/2014 8:33 

20/04/2014 

8:33 

       133         1411402010063 
Nguyễn Thị Phương 

Chinh 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Tài liệu phục vụ 

dạy và học chương trình các môn lý 

luận chính trị trong các trường ĐH, 

CĐ / Nguyễn Thành Độ 

335.43 NG527 DH10008749 
17/11/2014 

16:24 

17/03/2015 

16:24 

       134         1411402020049 
Nguyễn Thị Cẩm 

Quyên 

Tiếng Việt 4. T.1 / Nguyễn Minh 

Thuyết 
372.6 NG525 GK10003820 

28/03/2017 

16:17 

26/07/2017 

16:17 

Thiết kế bài giảng tiếng việt 4. T.2 / 

Nguyễn Huyền Trang, Phạm Thị 

Thu Hà 

372.6072 

NG525 
GK14001013 

28/03/2017 

16:17 

26/07/2017 

16:17 

       135         1411402020089 Kim Ngân 
Tiếng việt 2. T.1 / Nguyễn Minh 

Thuyết 
372.6 NG525 GK12000158 7/10/2015 9:06 4/2/2016 9:06 
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       136         1411402090013 Nguyễn Quốc Dũng 

Toán cao cấp : Giải tích hàm một 

biến lý thuyết chuỗi/ Đỗ Công 

Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô 

Thu Lương 

515.8 Đ450 DH10003250 4/4/2015 14:23 
14/04/2015 

14:23 

Giải tích 1 / Nguyễn Đình Huy (chủ 

biên) và [nh.ng. khác] 
515 Đ125 DH14004243 4/4/2015 14:22 

14/04/2015 

14:22 

C++ và lập trình hướng đối tượng / 

GS. Phạm Văn Ất 
005.13 PH104 DH11000636 4/4/2015 14:22 

14/04/2015 

14:22 

       137         1411402090022 Lê Ngọc Hải 
Tô Hoài - Truyện ngắn chọn lọc : 

Tuyển tập / Tô Hoài 

895.922 30134 

T450 
TPVH130686 19/01/2016 8:25 

18/02/2016 

8:25 

       138         1411402090039 Lê Hoàng Linh 

Thiết kế bài giảng Toán 6 : Trung 

học cơ sở. T.2 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
GK12001552 16/02/2016 0:00 

15/06/2016 

0:00 

Toán 6. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10008170 16/02/2016 0:00 

15/06/2016 

0:00 

Thiết kế bài giảng Toán 8 : Trung 

học cơ sở. T.2 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
GK14001153 16/02/2016 0:00 

15/06/2016 

0:00 

       139         1411402090063 Đồng Phước Sum 

Giáo trình phương pháp dạy học các 

nội dung môn toán : Sách dành cho 

cao đẳng sư phạm / Phạm Gia Đức 

510.071 

PH104 
DACD1010722 

17/11/2016 

17:06 

17/03/2017 

17:06 

       140         1411402090086 Phạm Ngọc Trinh 

Giáo trình phương pháp dạy học các 

nội dung môn toán : Sách dành cho 

cao đẳng sư phạm / Phạm Gia Đức 

510.071 

PH104 
DACD1010741 30/03/2017 8:51 

28/07/2017 

8:51 

       141         1411402090144 Hồ Liểu Minh Châu 

Hóa học phân tích. T.1 : Cân bằng 

ion trong dung dịch / Nguyễn Tinh 

Dung 

543 NG525 DACD105746 
22/12/2014 

14:36 

21/04/2015 

14:36 

Giáo trình bài tập hóa học vô cơ / 

Nguyễn Thế Ngôn 

546.076 

NG525 
DACD105041 

22/12/2014 

14:36 

21/04/2015 

14:36 
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Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008848 
23/10/2014 

14:29 

20/02/2015 

14:29 

       142         1411402090171 Lê Phương Anh 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10008961 

18/08/2015 

14:25 

16/12/2015 

14:25 

       143         1411402110005 Lê Trần Chí Cường 
Cơ nhiệt đại cương/ Nguyễn Thành 

Vấn, Dương Hiếu Đẩu 
536 N4994 DH10006072 25/03/2015 8:51 4/4/2015 8:51 

       144         1411402110032 
Nguyễn Thị Nhất 

Tuyên 

Vật lý hỏi và đáp. T. 1 / Nguyễn Hữu 

Thọ 

530.076 

NG527 
DH14004084 5/5/2017 11:24 

15/05/2017 

11:24 

       145         1411402130090 Phạm Thị Mai 

Sinh học 6 / Nguyễn Quang Vinh 
373.23635 

NG525 
GK10007279 9/11/2015 14:32 8/3/2016 14:32 

Sinh học 8 / Nguyễn Quang Vinh 
373.23635 

NG525 
GK10013686 9/11/2015 14:32 8/3/2016 14:32 

Thực hành giải phẫu sinh lí người / 

Tạ Thúy Loan 
612 T100 DACD103570 5/10/2015 9:06 2/2/2016 9:06 

       146         1411402190006 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Giải pháp giáo dục / GS. TSKH Hồ 

Ngọc Đại 
370.1 H450 DH11008052 30/05/2015 9:13 9/6/2015 9:13 

       147         1411402190057 Lê Trần ái Trúc 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014088 16/12/2015 8:46 

14/04/2016 

8:46 

Địa lí các châu lục. T.2, Châu Nam 

Cực, châu Đại Dương, châu Á và 

phương pháp dạy học bộ môn : Sách 

dùng cho trường cao đẳng sư phạm 

/ Nguyễn Phi Hạnh 

910 NG525 DACD1014354 16/12/2015 8:46 
14/04/2016 

8:46 
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       148         1411402310013 Bùi Thị Cẩm Giang 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
DH10007634 1/7/2015 9:20 

29/10/2015 

9:20 

Giáo trình giáo dục quốc phòng an 

ninh. T.1 : Dùng cho học sinh các 

trường trung cấp chuyên nghiệp / 

Nguyễn Đức Hạnh và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11004686 1/7/2015 9:20 

29/10/2015 

9:20 

       149         1411402310017 Huỳnh Thị Kim Hoa 

Giáo trình giáo dục quốc phòng an 

ninh. T.1 : Dùng cho học sinh các 

trường trung cấp chuyên nghiệp / 

Nguyễn Đức Hạnh và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11005879 1/7/2015 9:20 

29/10/2015 

9:20 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006000 1/7/2015 9:20 

29/10/2015 

9:20 

       150         1411402310036 Võ Thị Minh Thư 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007144 10/11/2016 8:37 10/3/2017 8:37 

Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt Nam / Nguyễn Trọng 

Phúc (ch.b) 

324.2597 0709 

NG527 
dh13000751 10/11/2016 8:37 

10/12/2016 

8:37 

       151         1411402310104 Đinh Thị Thu Trang 

Writing activities = Vui học viết / 

Roy Preston, Graham Wise, Brenda 

Apsley; Lê Huy Lâm (dịch) 

428.2 PR206 DH11003990 
13/02/2017 

15:45 

23/02/2017 

15:45 

       152         1411402310129 Hoàng Thị Hải Yến Tiếng Anh 8 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG525 
GK10013888 

28/12/2016 

16:14 

27/04/2017 

16:14 
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       153         1413403010153 Giáp Thị Hải Anh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 

/ Đào Thanh Hải, Minh Tiến sưu 

tầm, tuyển chọn 

335.4346 

Đ108 
DH15000262 

23/09/2015 

12:53 

3/10/2015 

12:53 

       154         1413403010188 Trương Thị Liên 
Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh 

/ Phạm Văn Bính chủ biên 

335.4346 

PH104 
HCM1200058 

23/09/2015 

12:53 

3/10/2015 

12:53 

       155         1415103010059 Mai Văn An 

Hỏi & đáp đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng 

cho sinh viên các trường đại học và 

cao đẳng / Nguyễn Thị Thanh, Phạm 

Đức Kiên và [nh.ng. khác] 

324.2597 076 

NG527 
DH13002918 

23/09/2015 

10:25 

3/10/2015 

10:25 

       156         1415103010059 Mai Văn An 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10008981 

23/09/2015 

10:25 

21/01/2016 

10:25 

       157         1415103010069 Võ Hoài Phong 

Giáo trình cung cấp điện : dùng cho 

các trường cao đẳng kỹ thuật / Ngô 

Hồng Quang 

621.31 NG450 DH14001772 10/3/2017 9:13 
20/03/2017 

9:13 

       158         1415103010073 Đặng Viết Hòa 

Phép biến đổi Laplace / Nguyễn 

Kim Đính 
515.72 NG527 DH14003570 2/6/2015 15:02 

12/6/2015 

15:02 

Hàm phức và ứng dụng / Nguyễn 

Kim Đính 
515.9 NG527 DH14003385 2/6/2015 15:02 

12/6/2015 

15:02 

       159         1415103010081 Nguyễn Minh Hải 
Kỹ thuật đo. T.1, Đo điện / Nguyễn 

Ngọc Tân, Ngô Văn Ky 
621.37 NG527 DH10004976 12/1/2016 14:51 

22/01/2016 

14:51 

       160         1417601010030 Nguyễn Hữu Bằng 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
dh11006922 29/06/2015 8:28 

27/10/2015 

8:28 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006719 29/06/2015 8:28 

27/10/2015 

8:28 

       161         1417601010087 Sử Thị Nguyên 

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc 

cho người mới bắt đầu. T.1 / Mã 

Tiễn Phi(c.b); Tô Anh Hà, Trác 

Diễm (b.s) 

495.183 M100 DH12004568 11/3/2017 8:35 
21/03/2017 

8:35 

       162         1421401010131 
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Những cơ sở tâm lý của việc tổ chức 

hoạt động dạy và học tích cực / 

Huỳnh Văn Sơn 

370.15 L250 DH16002832 13/12/2016 9:17 
23/12/2016 

9:17 

Sách trợ giúp giảng viên cao đẳng sư 

phạm (dùng chung cho các môn 

học) / Nguyễn Hữu Châu 

370.7 NG525 DACD1013480 13/12/2016 8:59 12/4/2017 8:59 

       163         1421402010078 Vũ Hoàng Lan 

Mẹ sẽ không lạnh nữa 
895.922301 

M200 
TPVH130238 6/10/2017 8:56 5/11/2017 8:56 

Thư của mẹ gửi con gái 
895.922301 

TH550 
TPVH130258 6/10/2017 8:56 5/11/2017 8:56 

       164         1421402010218 Võ Thị Thu Thảo 

SBC là săn bắt chuột = Tiểu thuyết / 

Hồ Anh Thái 

895.92234 

H450 
TPVH130042 1/8/2016 14:26 

31/08/2016 

14:26 

Tuyển tập Truyện, thơ, câu đố dành 

cho trẻ mầm non / Trần Thị Ngân, 

Phạm Hồng Thúy, Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc (st & bs) 

372.2164 

TR121 
MN11000588 1/8/2016 14:26 

11/8/2016 

14:26 

       165         1421402010225 
Nguyễn Thị út 

Nhiên 

Giáo án mầm non khám phá môi 

trường xung quanh / Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Nguyễn Thị Lết 

372.2135 

NG527 
MN11000379 

13/10/2015 

16:29 

23/10/2015 

16:29 

       166         1421402010245 Lê Thị Thảo Sương 
Bồi dưỡng âm nhạc cho giáo viên 

mầm non / Hoàng Văn Yến 

372.2187 072 

H407 
MN10000186 

28/08/2015 

14:27 
7/9/2015 14:27 
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Tuyển tập Thơ ca, truyện kể, câu đố 

cho trẻ mầm non theo chủ đề / Thúy 

Quỳnh, Phương Thảo 

372.2167 

TH523 
MN11000636 

28/08/2015 

14:27 
7/9/2015 14:27 

       167         1421402020011 Ngô Thị Trường An 

Thủ công - kỹ thuật và phương pháp 

dạy học thủ công kỹ thuật : Tài liệu 

đào tạo giáo viên tiểu học trình độ 

cao đẳng và đại học sư phạm / Đào 

Quang Trung 

372.5 Đ108 DATH102617 21/08/2017 9:03 
19/12/2017 

9:03 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên : Tài liệu đào tạo giáo 

viên tiểu học trình độ cao đẳng và 

đại học sư phạm / Nguyễn Việt Bắc 

372.1 NG525 DATH103357 21/08/2017 9:03 
19/12/2017 

9:03 

       168         1421402020084 Lê Thị Thu Hiền Vật lí 9 : Sách giáo viên / Vũ Quang 
373.23635 072 

V500 
GK10018178 4/11/2015 8:59 3/3/2016 8:59 

       169         1421402020116 Võ Hoài Linh 

Thiết kế bài giảng tiếng Việt 3. T.1 

/ Nguyễn Trại 

372.6072 

NG525 
GK14000178 6/6/2018 14:44 

4/10/2018 

14:44 

Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 2. T.1 

/ Nguyễn Trại (ch.b), Lê Thị Thu 

Huyền, Phạm Thị Thu Hà 

372.6 072 

NG525 
GK12001618 6/6/2018 14:44 

4/10/2018 

14:44 

       170         1421402020166 Nguyễn Hoàng Phúc Tập viết 2. T.1 / Trần Mạnh Hưởng 372.63 TR105 GK10001445 
30/08/2017 

14:06 

28/12/2017 

14:06 

       171         1421402020234 Nguyễn Thị Trang 

Sinh học đại cương: Sinh học thực 

vật, Sinh học động vật / PGS. TS. 

Nguyễn Đình Giậu 

570 NG528 DH11002476 
17/11/2014 

16:37 

27/11/2014 

16:37 

       172         1421402170001 
Nguyễn Thị Hồng 

Đào 

Thiết kế bài giảng ngữ văn 10. T.1 / 

Nguyễn Văn Đường 

373.2386 072 

NG527 
GK10019036 

22/05/2015 

10:13 

19/09/2015 

10:13 

Ngữ văn 10. T.1 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK10018763 

22/05/2015 

10:13 

19/09/2015 

10:13 

       173         1421402170031 Nguyễn Thị Hương 
Ngữ văn nâng cao 12. T.2 / Trần 

Đình Sử 

373.2386 

TR121 
GK11000586 4/6/2015 8:47 2/10/2015 8:47 
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       174         1421402170041 Bùi Quốc Hùng 

Lịch sử văn học Nga / Đỗ Hồng 

Chung và những người khác 
891.7 Đ450 DH14000239 

21/12/2016 

14:22 

31/12/2016 

14:22 

Văn học phương Tây / Đặng Anh 

Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy 

Trung,...[và nh. ng. khác] 

809 Đ116 DH14000222 
21/12/2016 

14:18 

31/12/2016 

14:18 

       175         1421402170128 
Nguyễn Thị Huyền 

Trân 

Tứ đại mỹ nhân - Điêu Thuyền : 

Tiểu thuyết lịch sử / Chu Tường; 

Ông Văn Tùng (d.) 

895.13 CH500 TPVH120177 5/5/2015 8:52 4/6/2015 8:52 

       176         1421402170222 
Phạm Trần Nhật 

Huy 

Thiết kế bài giảng Toán 6 : Trung 

học cơ sở. T.2 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
GK12001555 

31/08/2017 

15:30 

29/12/2017 

15:30 

Thiết kế bài giảng Toán 6 : Trung 

học cơ sở. T.1 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
GK14000575 

31/08/2017 

15:30 

29/12/2017 

15:30 

Thiết kế bài giảng Toán 7 : Trung 

học cơ sở. T.1 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
GK12001520 

31/08/2017 

15:30 

29/12/2017 

15:30 

Thiết kế bài giảng Toán 7 Trung học 

cơ sở. T.2 / Hoàng Ngọc Diệp và 

[nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
GK14000626 

31/08/2017 

15:30 

29/12/2017 

15:30 

       177         1421402180002 Lê Thị Minh Anh 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007164 

14/09/2015 

13:38 

12/1/2016 

13:38 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007907 

14/09/2015 

13:38 

12/1/2016 

13:38 
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Tập bài giảng lý luận về nhà nước / 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh 

320.101 

TR561 
DH14002160 

14/09/2015 

13:32 

24/09/2015 

13:32 

       178         1421402180009 Nguyễn Kim Hương 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Chu Xuân 

Diên 

306.09 597 

CH500 
DH14004109 

20/03/2015 

14:22 

30/03/2015 

14:22 

       179         1421402180020 
Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

Kỹ năng thuyết trình / Dương Thị 

Liễu (ch.b.) 
302.2 D561 DH13002666 10/6/2017 8:18 

20/06/2017 

8:18 

Kỹ năng thuyết trình / Dương Thị 

Liễu (ch.b.) 
302.2 D561 DH14005916 10/6/2017 8:18 

20/06/2017 

8:18 

       180         1421402180120 
Nguyễn Thị Cẩm 

Thu 

Hỏi & đáp môn đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

/ Nguyễn Trung Tính, Phí Văn Thức 

(b.s) 

324.2597 076 

NG527 
DH13000780 6/12/2016 16:22 5/1/2017 16:22 

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - 

Lênin : Dùng cho các khối ngành 

không chuyên kinh tế - quản trị kinh 

doanh trong các trường ĐH, CĐ / 

Nguyễn Văn Hảo 

335.41 NG527 DH10008281 6/12/2016 16:22 5/4/2017 16:22 

Một con đường sử học / Lương Ninh 959 L561 DH16000399 6/12/2016 14:19 
16/12/2016 

14:19 

       181         1421402180128 Trần Thị Thoan 

Tiến trình văn hóa Việt Nam / 

Nguyễn Đăng Duy 

306 09597 

NG527 
DH15003502 4/1/2018 8:45 

14/01/2018 

8:45 

Lịch sử 11 / Phan Ngọc Liên 
373.23889 

PH105 
GK10019550 12/9/2017 8:51 10/1/2018 8:51 

       182         1421402180160 
Hoàng Thị Thanh 

Hiền 

Văn minh Việt Nam / Nguyễn Văn 

Huyên; Đỗ Trọng Quang (dịch) 
959.7 NG527 DH17001114 4/1/2018 8:45 

14/01/2018 

8:45 

Lịch sử 10 / Phan Ngọc Liên 
373.23889 

PH105 
GK11000217 12/9/2017 8:52 10/1/2018 8:52 
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       183         1421402180186 
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 

Tiến trình lịch sử Việt Nam / 

Nguyễn Quang Ngọc (ch.b.) và 

những người khác 

959.7 NG527 DH11007733 6/1/2017 15:48 
16/01/2017 

15:48 

       184         1421402180187 Nguyễn Đình Thuận 

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 

/ Nguyễn Ngọc Cơ 

959.703 

NG525 
DACD1014989 14/01/2015 8:52 

14/05/2015 

8:52 

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 

/ Nguyễn Đình Lễ 

959.703 

NG525 
DACD1010016 14/01/2015 8:52 

14/05/2015 

8:52 

Lịch sử thế giới cổ trung đại / 

Nghiêm Đình Vỳ 
930 NGH302 DACD109481 14/01/2015 8:52 

14/05/2015 

8:52 

       185         1421402180197 Đỗ Thành Thái 

Lịch sử văn minh thế giới / Vũ 

Dương Ninh (chủ biên); Nguyễn 

Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh 

Ngọc Bảo 

909 V500 DH13003399 10/10/2015 8:08 
20/10/2015 

8:08 

       186         1421402180216 Nguyễn Duy Huấn 

Lịch sử thế giới cổ đại : Giáo trình 

đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ 

Cao đẳng sư phạm / PGS. Đặng Đức 

An (chủ biên), GVC. Đặng Quang 

Minh, PTS. Lương Kim Thoa 

930 Đ116 DH10010184 16/05/2015 8:01 
26/05/2015 

8:01 

       187         1421402180219 Thiên Sanh Hùng 

Lịch sử Việt Nam : Từ nguồn gốc 

đến giữa thế kỷ XX / Lê Thành 

Khôi; Nguyễn Nghị (dịch); Nguyễn 

Thừa Hỷ (h.đ.) 

959.7 L250 DH14004639 22/01/2015 9:29 1/2/2015 9:29 

Địa lí tự nhiên Việt Nam / Vũ Tự 

Lập 
915.97 V500 DH13004779 22/01/2015 9:29 1/2/2015 9:29 

       188         1421402180231 Phan Thanh Hợi 

Tổng tập sân khấu Bình Dương : 

Công trình chào mừng 30 năm ngày 

Miền Nam giải phóng (30.4.1975 - 

30.4.2005) / Hội Văn học Nghệ 

thuật Bình Dương 

792.09 59774 

H452 
DC11000019 6/9/2017 9:56 11/9/2017 9:56 



41 
 

100 năm nghệ thuật cải lương / 

Hoàng Chương (chủ biên) 
792 H407 DH13005777 6/9/2017 9:56 

16/09/2017 

9:56 

Sân khấu cải lương ở Thành phố Hồ 

Chí Minh / Nguyễn Thị Minh Ngọc, 

Đỗ Hương 

792.9 TR121 DH15001173 6/9/2017 9:56 
16/09/2017 

9:56 

       189         1421402180237 
Nguyễn Huỳnh 

Đăng Khoa 

Nhật Bản và Việt Nam : phong trào 

văn minh hóa cuối thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX / Shiraishi Masays, 

Nakayama Tomihiro, Nguyễn Tiến 

Lực và [nh.ng. khác]; Nguyễn Tiến 

Lực (tuyển chọn) 

952.04 S313 DH17000124 
25/08/2017 

10:03 
4/9/2017 10:03 

       190         1421402180266 Nguyễn Thị Hà Lịch sử 12 / Phan Ngọc Liên 
373.23889 

PH105 
GK12001954 5/12/2017 8:01 4/4/2018 8:01 

       191         1422202010140 Mai Trọng Tín 

Lịch sử văn học Anh Quốc / 

Micheal Alexander; Cao Hùng 

Lynh (ng.d.) 

820.09 A103 dh15000879 20/08/2015 8:49 
30/08/2015 

8:49 

       192         1422202010150 
Nguyễn Đặng 

Tường Vy 

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng làm 

tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm 

tra cho các trường đại học, cao đẳng 

/ Phạm Ngọc Anh (chủ biên), Vũ 

Quang Hiển, Lê Văn Thịnh 

335.4346 

PH104 
DH14000325 31/12/2015 8:06 10/1/2016 8:06 

Hỏi & đáp tư tưởng Hồ Chí Minh : 

dùng cho học viên các hệ đào tạo lý 

luận chính trị và sinh viên các 

trường đại học, cao đẳng / Hoàng 

Trang 

335.4346 

H407 
DH13000799 31/12/2015 8:06 

29/04/2016 

8:06 
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Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10008975 31/12/2015 8:06 

29/04/2016 

8:06 

       193         1422202010181 
Lê Thanh Thảo 

Nguyên 

Essential phonetics for IELTS / Hu 

Min, John A Gordon; Lê Huy Lâm 

(chủ biên) 

420.143 H500 DH15001820 
15/04/2016 

13:57 

25/04/2016 

13:57 

       194         1423401010053 Bùi Thị Lý 

Giáo trình lý luận về nhà nước và 

pháp luật : Dùng cho đào tạo Đại 

học và sau Đại học Luật / Nguyễn 

Văn Động 

320.109597 

NG527 
DH13001430 

10/10/2014 

15:09 

20/10/2014 

15:09 

English Grammar in use : Cẩm nang 

cho các thí sinh chuẩn bị thi / 

Raymond Murphy; Hồng Đức (dịch 

và chú giải) 

425 M521 DH13002165 
10/10/2014 

15:09 

20/10/2014 

15:09 

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh FCE + 

= Check your English vocabulary 

for FCE+ :Dành cho học sinh - sinh 

viên / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, 

Đặng Ái Vy 

421.1 NG527 DH13005676 
10/10/2014 

15:09 

20/10/2014 

15:09 

       195         1423401010148 Khổng Minh Danh 

Tứ thư lãnh đạo : Thuật lãnh đạo / 

Hòa Nhân; Nguyễn Thị Thanh, 

Nguyễn Đức Anh, Phan Vũ Tuấn 

Anh (dịch) 

658.409 H401 DH15000357 28/05/2015 9:21 7/6/2015 9:21 

Marketing đương đại / Ngô Bình, 

Nguyễn Khánh Trung 
658.8 NG450 DH14004072 

23/05/2015 

10:13 
2/6/2015 10:13 
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Quản trị học trong xu thế hội nhập 

(những vấn đề cốt yếu của quản lý - 

essentials of management) / Lưu 

Đan Thọ 

658 L566 DH14005267 
23/05/2015 

10:13 
2/6/2015 10:13 

       196         1423401010152 Lê Duy Nam 

Quản trị nguồn nhân lực = Human 

Resource Management / John M. 

Ivancevich; Võ Thị Phương Oanh 

(dịch); Lý Minh Chiêu (h.đ) 

658.3 I315 DH14003069 4/8/2016 14:35 
14/08/2016 

14:35 

Quản trị chất lượng = Quality 

management / Nguyễn Kim Định 

658.4013 

NG527 
DH14003790 4/8/2016 14:35 

14/08/2016 

14:35 

Quản trị cung ứng / Đoàn Thị Hồng 

Vân (ch.b), Nguyễn Xuân Minh, 

Kim Ngọc Đạt 

658.72 Đ406 DH14001024 4/8/2016 14:35 
14/08/2016 

14:35 

       197         1423401010163 
Trần Thị Thanh 

Nhàn 

Hình vẽ thông minh : Giải quyết vấn 

đề phức tạp bằng hình ảnh đơn giản 

/ Dan Roam; Lâm Đặng Cam Thảo 

(dịch) 

658.403 R405 DH15003163 
13/12/2017 

14:50 

23/12/2017 

14:50 

Câu hỏi quyền năng : Xây dựng mối 

quan hệ, giành lấy cơ hội kinh doanh 

mới và tạo ảnh hưởng đến mọi 

người / Andrew Sobel, Jerold Panas; 

Ngân Thanh (dịch) 

650.13 S418 DH16002171 
13/12/2017 

14:50 

23/12/2017 

14:50 

       198         1423403010058 Lê Thụy Kim Ngân 

Bài tập toán cao cấp / Nguyễn Đình 

Trí. tập 2: Phép tính giải tích một 

biến số 

515.076 

N4994 
DH09000037 8/12/2014 11:47 

18/12/2014 

11:47 

Bài tập toán cao cấp. T.3, Phép tính 

giải tích nhiều biến số / Nguyễn 

Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 

Nguyễn Hồ Quỳnh 

515.076 

NG527 
dh11008195 8/12/2014 11:47 

18/12/2014 

11:47 
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Bài tập xác suất và thống kê / Đinh 

Văn Gắng 

519.2076 

Đ312 
DH11003832 8/12/2014 11:46 

18/12/2014 

11:46 

       199         1423403010119 
Nguyễn Phạm Kim 

Uyên 

Bài tập xác suất thống kê / Lê Khánh 

Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí 

Cao 

519.2 076 

L250 
DH14004026 

11/12/2014 

10:39 

21/12/2014 

10:39 

       200         1423403010182 
Hoàng Thị Thiên 

Trang 

Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại / Nguyễn Minh 

Kiều 

332.12 076 

NG527 
DH13000975 2/12/2016 12:30 

12/12/2016 

12:30 

       201         1424401120024 Cao Thị Kiều Duyên 

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang 

lí- Vật lí lượng tử : Dùng cho các 

trường đại học kĩ thuật (Công 

nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc, Thủy 

lợi, Giao thông vận tải, Mỏ địa chất, 

Sư phạm kĩ thuật Công nghiệp...) / 

Lương Duyên Bình (ch.b.) Nguyễn 

Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 

530.076 L561 DH12002745 
21/05/2015 

14:16 

31/05/2015 

14:16 

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang 

lí- Vật lí lượng tử : Dùng cho các 

trường đại học kĩ thuật (Công 

nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc, Thủy 

lợi, Giao thông vận tải, Mỏ địa chất, 

Sư phạm kĩ thuật Công nghiệp...) / 

Lương Duyên Bình (ch.b.) Nguyễn 

Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 

530.076 L561 DH12002743 
21/05/2015 

14:16 

31/05/2015 

14:16 

       202         1424403010140 Võ Thị Mỹ Trinh 
Hồ Tuyệt Mệnh / Quỷ Cổ Nữ ; Trần 

HỮu Nùng dịch 
895.13 QU600 TPVH130172 22/01/2016 9:10 

21/02/2016 

9:10 

       203         1424403010172 Phan Hoài Mỹ Nhi 

Economy TOEIC RC1000. Vol. 2 : 

1000 Reading Comprehension 

practice Test Items for the New 

TOEIC Test / Kang Jin - Oh 

428.4 K106 DH13000496 17/08/2016 8:53 
27/08/2016 

8:53 
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       204         1424801030195 Trương Minh Quý 

Tiếng Anh 9 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236652 

NG527 
GK10017389 6/2/2017 14:47 6/6/2017 14:47 

Tiếng Anh 6 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG525 
GK10007510 6/2/2017 14:46 6/6/2017 14:46 

       205         1424801030198 Tăng Văn Quyền 

Lịch sử văn minh thế giới / Vũ 

Dương Ninh (chủ biên); Nguyễn 

Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh 

Ngọc Bảo 

909 V500 DH13003404 
26/08/2016 

19:09 
5/9/2016 19:09 

       206         1424801030215 Lê Quan Khan 
Java T.1 / Phương Lan (chủ biên); 

Hoàng Đức Hải 
005.13 PH561 DH12005617 2/10/2015 12:51 

12/10/2015 

12:51 

       207         1425106010121 
Nguyễn Thị Trúc 

Mai 

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS.TS. 

Nguyễn Viết Thông, PGS.TS. Đinh 

Xuân Lý, PGS.TS. Ngô Đăng Tri, 

PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, TS. Ngô 

Quang Định, CN. Nguyễn Đăng 

Quang 

324.259 707 

NG527 
dh11004072 5/12/2016 8:38 4/4/2017 8:38 

       208         1425202010125 Nguyễn Văn Quang 

Xử lý tín hiệu số / Hồ Đắc Lộc, 

Phạm Hùng Kim Khánh 

621.3822 

H450 
DH14004373 

27/03/2017 

14:27 
6/4/2017 14:27 

Thiết bị điều khiển khả trình - PLC 

: Dùng cho sinh viên hệ Cao đẳng và 

Đại học / Phạm Xuân khánh (ch.b); 

Phạm Công Dương, Bùi Thị Thu Hà 

621.39 PH104 DH12001391 
27/03/2017 

14:27 
6/4/2017 14:27 

Thiết kế chiếu sáng với Dialux / 

Phạm Quang Huy, Trần Đức Tuân 

621.32 028553 

PH104 
DH15001402 

27/03/2017 

14:27 
6/4/2017 14:27 
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Kỹ thuật chiếu sáng : Dùng cho sinh 

viên các ngành điện - điện tử/ 

Dương Lan Hương 

621.32 D924 DH10004909 27/03/2017 0:00 6/4/2017 0:00 

       209         1425202010172 Hoàng Vũ Hải Bình 

Phép tính vi phân và tích phân của 

hàm nhiều biến số / Nguyễn Mạnh 

Quý 

515 NG525 dacd1011668 11/8/2015 8:59 9/12/2015 8:59 

       210         1425202010200 Thượng Công Tâm 

1% & 99% Tài năng & mồ hôi nước 

mắt / John C. Maxwell ; Hồng Lê 

dịch 

650.1 M111 DH16000677 3/10/2016 17:10 
13/10/2016 

17:10 

       211         1425801020015 Lưu Thế Hùng 
Nguyên lý thiết kế thư viện / Tạ 

Trường Xuân 
727.8 T11 DH10000930 

25/01/2016 

12:41 
4/2/2016 12:41 

       212         1425801020017 Nguyễn Quốc Hiếu 

Hệ thống bài tập và đồ án kiến trúc / 

Khoa Kiến trúc Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội 

720.22 K5284 DH10001308 12/5/2015 16:11 
22/05/2015 

16:11 

Giáo trình cơ sở kiến trúc / Nguyễn 

Bá Minh, Nguyễn Sỹ Quế (đồng chủ 

biên), Nguyễn Trường Giang,...[và 

nh. ng. khác] 

720 NG527 DH14005845 12/5/2015 16:11 
22/05/2015 

16:11 

Tuyển tập thực hành cơ sở kiến trúc 

: Tài liệu phục vụ đào tạo kiến trúc 

sư giai đoạn 1 / Việt Hà Nguyễn 

Ngọc Giả, Võ Đình Diệp 

720.284 V308 DH14005782 12/5/2015 16:10 
22/05/2015 

16:10 

       213         1425801020046 Hoàng Công Thụ 

Ký túc xá sinh viên / Bộ Xây dựng, 

Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và 

nông thôn 

727 B6301 DH10002685 5/12/2016 15:16 
15/12/2016 

15:16 

Học tốt ngữ pháp tiếng Anh / Minh 

Lộc, Khánh Quỳnh 
425 M312 DH11004272 5/12/2016 15:16 

15/12/2016 

15:16 

       214         1425801020055 Trần Thị Như Ý 
Đặc sắc đô thị Phương Đông / Trần 

Hùng 
720.95 TR121 DH12005692 

13/04/2017 

16:41 

23/04/2017 

16:41 
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       215         1425801020058 Trương Ngọc Vũ 

Hệ thống bài tập và đồ án kiến trúc / 

Khoa Kiến trúc Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội 

720.22 K5284 DH10001311 9/12/2015 7:50 
19/12/2015 

7:50 

Kiến trúc nhà ở/ Đặng Thái Hoàng 728 D212 DH10002132 9/12/2015 7:50 
19/12/2015 

7:50 

Giáo trình cơ sở kiến trúc / Nguyễn 

Bá Minh, Nguyễn Sỹ Quế (đồng chủ 

biên), Nguyễn Trường Giang,...[và 

nh. ng. khác] 

720 NG527 DH14005850 9/12/2015 7:50 
19/12/2015 

7:50 

       216         1425801020072 Nguyễn Ngọc An 
Toán cao cấp đại cương / Nguyễn 

Thành Mậu 
510 NG527 DH13004627 3/3/2015 16:28 

23/03/2015 

16:28 

       217         1425801020096 Phạm Minh Tuấn 

Bệnh viện đa khoa - hướng dẫn thiết 

kế TCXDVN 365 : 2007 / Bộ Xây 

dựng 

725.51 

0218597 B450 
DH14005729 

24/04/2019 

17:00 
4/5/2019 17:00 

Tiêu chuẩn Việt Nam về bệnh viện 
725.51 

0218597 T309 
DH15003463 

24/04/2019 

17:00 
4/5/2019 17:00 

       218         1425801050004 Phạm Anh Dũng 

Văn hóa và kiến trúc Phương Đông 

/ PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, 

PGS. TSKH. KTS. Nguyễn Văn 

Đỉnh (đồng chủ biên) [ và những 

người khác ..] 

720.95 Đ116 GV13000507 
21/03/2019 

11:11 

31/03/2019 

11:11 

Kiến trúc cổ Việt Nam/ Vũ Tam 

Lang 
722.4597 V97 DH14004267 

21/03/2019 

11:11 

31/03/2019 

11:11 

Kiến trúc cổ Trung Quốc/ Nguyễn 

Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường 

722.110951 

N4994 
DH10002070 

21/03/2019 

11:11 

31/03/2019 

11:11 

       219         1425801050109 Ngô Duy Khoa 

Hỏi & đáp những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho học viên và sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng / Nguyễn Thế Kiệt 

và [nh.ng. khác] 

335.43 NG527 DH13003408 4/6/2015 14:51 
14/06/2015 

14:51 
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Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 

những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Dùng làm tài 

liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra 

cho các trường đại học, cao đẳng / 

Phạm Văn Sinh (chủ biên) 

335.43 PH104 DH14000315 4/6/2015 14:51 
14/06/2015 

14:51 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008904 4/3/2015 10:52 2/7/2015 10:52 

       220         1425802080022 Võ Văn Khiêm 

Xây dựng Đảng rèn luyện Đảng viên 

theo Tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm 

Gia Đức, Lê Hải Triều, Đặng Đình 

Phú...[và.nh.ng.khác] 

324.259 7071 

PH104 
HCM1200182 6/12/2016 11:01 

16/12/2016 

11:01 

       221         1425802080064 Trần Anh Tuấn 

Cơ học kết cấu. T2: Hệ siêu tĩnh / 

Lều Thọ Trình 
620.1 L57 DH10001475 23/02/2016 7:38 4/3/2016 7:38 

Cơ học kết cấu. T1: Hệ tĩnh định/ 

Lều Thọ Trình 
620.1 L57 DH10001351 23/02/2016 7:38 4/3/2016 7:38 

       222         1425802080075 
Đào Thị Thanh 

Huyền 

Vẽ kĩ thuật xây dựng : Dùng cho các 

trường Trung cấp nghề - Cao đẳng 

nghề xậy dựng / Đoàn Như Kim (ch. 

b.), Đặng Thành Công 

624 Đ406 DH12002055 
21/08/2015 

11:02 

31/08/2015 

11:02 

Vẽ kỹ thuật xây dựng/ Đoàn Như 

Kim (Chủ biên), Nguyễn Quang Cự, 

Nguyễn Sĩ Hạnh, Dương Tiến Thọ 

624 Đ406 DH10001540 
21/08/2015 

11:02 

31/08/2015 

11:02 

       223         1425802080105 Lương Minh Đức 

Cơ học lý thuyết. T1: Phần tĩnh học, 

động học/ Nguyễn Trọng (Ch.b.), 

Tống Danh Hạo, Lê Thị Hoàng Yến 

531.201 

NG527 
DH10001211 4/9/2015 8:08 

14/09/2015 

8:08 
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Sức bền vật liệu : Giáo trình dùng 

cho sinh viên Ngành Xây dựng/ 

Nguyễn Văn Liên (Ch.b.), Đinh 

Trọng Bằng, Nguyễn Phương 

Thành 

620.1 N4994 DH10002526 4/9/2015 8:08 
14/09/2015 

8:08 

       224         1425802080134 Nguyễn Tất Phú 

Hóa học đại cương : Dành cho sinh 

viên không thuộc chuyên ngành 

Hóa/ Lâm Ngọc Thiềm (Ch.b.), Bùi 

Duy Cam 

540 L16 dh10003872 
14/11/2014 

13:08 

24/11/2014 

13:08 

       225         1427601010001 Huỳnh Thu Anh 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007892 9/12/2016 9:01 8/4/2017 9:01 

       226         1427601010013 Trần Mĩ Kim Hoàng 

Đắc nhân tâm = How to win friends 

and influence people :Quyển sách 

đầu tiên và hay nhất của mọi thời đại 

đưa ban đến thành công / Dale 

Carnegie 

158.1 C109 DH16000801 17/06/2017 9:29 
27/06/2017 

9:29 

       227         1427601010022 Đàng Thị Mỹ Tổ 

Hỏi và đáp môn học Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

: Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Trọng Phúc (ch. b.) 

324.2597 076 

NG527 
DH13000747 6/12/2016 9:07 5/1/2017 9:07 

       228         1427601010212 
Phạm Thụy Thùy 

Trâm 

Hỏi và đáp môn học Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

: Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Trọng Phúc (ch. b.) 

324.2597 076 

NG527 
DH13000738 12/1/2017 8:46 11/2/2017 8:46 
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Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007813 12/1/2017 8:46 12/5/2017 8:46 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007917 12/1/2017 8:46 12/5/2017 8:46 

       229         1428501010056 Phan Xuân Lộc 

Giáo trình luật môi trường / Lê 

Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh 
344.04 L250 DH12004353 

25/01/2016 

12:53 
4/2/2016 12:53 

Luật Bảo vệ môi trường / Quốc hội 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

344.59704 

QU451 
PL11000143 

25/01/2016 

12:53 
4/2/2016 12:53 

       230         1428501010058 Từ Ngọc Lợi 

Hóa học phân tích. Phần 1: Cơ sở lý 

thuyết các phương pháp hoá học 

phân tích/ Từ Vọng Nghi 

543 T550 dh10003921 10/4/2015 12:03 
20/04/2015 

12:03 

Hóa học phân tích. Phần 3: Các 

phương pháp định lượng hoá học / 

Nguyễn Tinh Dung 

543 NG527 DH11000108 10/4/2015 12:02 
20/04/2015 

12:02 

       231         1428501010080 Trần Thị Thanh Nhi 

Bộ luật hình sự/ Quốc hội Nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam 

345.597 

002632 

QU451 

DH16000721 7/1/2017 15:56 
17/01/2017 

15:56 

       232         1511402010027 
NGUYỄN THỊ 

THIỆP 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam : Tài liệu phục 

vụ dạy và học chương trình các môn 

lý luận chính trị trong các trường 

ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Độ 

324.2597 

NG527 
DH10007881 6/1/2017 8:49 6/5/2017 8:49 
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Hỏi và đáp môn học Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

: Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Trọng Phúc (ch. b.) 

324.2597 076 

NG527 
DH11004395 6/1/2017 8:49 5/2/2017 8:49 

       233         1511402090022 
NGUYỄN DIỄM 

PHÚC 

Toán 6 . T.1 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10008195 

22/09/2017 

14:33 

20/01/2018 

14:33 

Toán 6. T.1 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10008028 

22/09/2017 

14:33 

20/01/2018 

14:33 

Thiết kế bài giảng Toán 6 : Trung 

học cơ sở. T.1 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
GK14000583 

22/09/2017 

14:33 

20/01/2018 

14:33 

       234         1511402090040 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG NGỌC 

Toán 8. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10014494 23/08/2017 8:50 

21/12/2017 

8:50 

Toán 8. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
GK10014346 23/08/2017 8:50 

21/12/2017 

8:50 

Toán 9. T.2 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10018054 23/08/2017 8:50 

21/12/2017 

8:50 

       235         1511402090117 
NGUYỄN DUY 

CẢNH 

Hỏi & đáp những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho học viên và sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng / Nguyễn Thế Kiệt 

và [nh.ng. khác] 

335.43 NG527 DH13003435 2/11/2015 8:55 
12/11/2015 

8:55 

       236         1511402090135 NGÔ QUỐC HÙNG 
Phương pháp dạy học môn toán / 

Nguyễn Bá Kim 

510.071 

NG527 
DH13004552 10/1/2017 8:54 

20/01/2017 

8:54 

       237         1511402110003 
NGUYỄN THỊ 

XUÂN THẢO 

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học 

: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học 

trình độ cao đẳng và đại học sư 

phạm / Hoàng Thị Tuyết 

372.1 H407 DATH102466 6/12/2016 8:59 5/4/2017 8:59 
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Chuyện về mẹ 
895.922301 

CH527 
TPVH130230 6/12/2016 8:59 5/1/2017 8:59 

       238         1511402110029 
NGUYỄN HOÀNG 

NGÂN HÀ 

Vật lý đại cương. T.1, Cơ - nhiệt / 

Lương Duyên Bình (ch.b.), Đặng 

Quang Khang, Đỗ Trần Cát 

530 L561 DH12002786 4/1/2018 8:54 
14/01/2018 

8:54 

       239         1511402110044 
THẠCH THỊ 

TUYẾT NHI 

Giáo trình cơ học : Dùng cho sinh 

viên ngành Khoa học tự nhiên / 

Bạch Thành Công 

531 B102 DH11002857 
25/07/2017 

15:37 
4/8/2017 15:37 

Người thầy giỏi ở mọi lớp học / 

National Academy Of Education; 

Lê Thị Cẩm dịch; Linda Darling-

Hammond, Joan Baratz-Snowden 

biên tập 

371.1 N110 DH13002802 
25/07/2017 

15:37 
4/8/2017 15:37 

       240         1511402110076 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC QUYỀN 

Toán 1 : Sách giáo viên / Đỗ Đình 

Hoan 

372.7072 

Đ400 
GK12000070 

16/04/2018 

16:22 

14/08/2018 

16:22 

Toán 1 / Đỗ Đình Hoan 372.7 Đ400 GK10000725 
16/04/2018 

16:21 

14/08/2018 

16:21 

Tiếng việt 1. T.2 / Đặng Thi Lanh 372.6 Đ106 GK12000097 
16/04/2018 

16:21 

14/08/2018 

16:21 

       241         1511402110123 
LÊ THỊ TUYẾT 

TRINH 

Bài tập vật lí 6 / Bùi Gia Thịnh 
373.236 5076 

B510 
GK10005876 29/08/2017 8:59 

27/12/2017 

8:59 

Vật lí 6 : Sách giáo viên / Vũ Quang 
373.236 35072 

V500 
GK10008469 29/08/2017 8:59 

27/12/2017 

8:59 

Quang học / Đặng Thị Mai 535 Đ116 DH10010857 23/08/2017 8:46 12/9/2017 8:46 

       242         1511402110124 TRẦN THỊ TRANG Dao động và sóng / Phạm Quý Tư 531 PH104 DACD109148 2/3/2017 8:38 
30/06/2017 

8:38 

       243         1511402110131 
NGUYỄN TRẦN 

THANH DUY 

Những vấn đề chung của giáo dục 

học / Thái Duy Tuyên 
370 H400 dacd1015296 7/9/2016 9:07 5/1/2017 9:07 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Đặng Xuân Kỳ 

335.4346 

Đ116 
DH10008036 8/8/2016 14:33 

6/12/2016 

14:33 
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       244         1511402110141 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC DUNG 

Thiết kế bài giảng Toán 8 : Trung 

học cơ sở. T.2 / Hoàng Ngọc Diệp 

và [nh.ng. khác] 

373.2367 072 

H407 
gk14000753 

15/03/2018 

16:26 

13/07/2018 

16:26 

Thiết kế bài giảng toán 7. T.2 / 

Hoàng Ngọc Diệp 

373.2367 072 

H407 
gk10011523 

15/03/2018 

16:26 

13/07/2018 

16:26 

Toán 7. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
gk10011698 

15/03/2018 

16:26 

13/07/2018 

16:26 

Toán 8. T.2 / Phan Đức Chính 
373.2367 

PH105 
gk10014351 

15/03/2018 

16:26 

13/07/2018 

16:26 

       245         1511402130012 
VÕ THỊ THANH 

PHƯƠNG 

Hoạt động nghiệp vụ của đội thiếu 

niên / Bùi Sĩ Tụng 
371.8 B510 DACD101328 

18/08/2016 

14:09 

16/12/2016 

14:09 

Phương pháp dạy học bộ môn công 

tác đội / Bùi Sĩ Tụng 
371.8 B510 DACD101000 

18/08/2016 

14:09 

16/12/2016 

14:09 

Nghi thức đội thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh / Bùi Sĩ Tụng 
371.8 B510 DACD101240 

18/08/2016 

14:09 

16/12/2016 

14:09 

Lý luận và phương pháp công tác 

đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh / Trần Như Tỉnh 

371.8 TR105 DACD101015 15/08/2016 8:35 
13/12/2016 

8:35 

       246         1511402130034 
ĐẶNG THỊ THÚY 

NGA 

Giáo trình phương pháp dạy học 

sinh học ở trung học cơ sở / Nguyễn 

Quang Vinh 

570.71 NG525 DACD104245 1/9/2017 14:25 
30/12/2017 

14:25 

Phương pháp dạy học sinh học ở 

trường trung học cơ sở. T.1 / 

Nguyễn Quang Vinh 

570.71 NG525 DACD104929 1/9/2017 14:25 
30/12/2017 

14:25 

Giáo trình sinh thái học và môi 

trường / Trần Kiên 
577 TR105 DACD103845 1/9/2017 14:25 

30/12/2017 

14:25 

       247         1511402130060 TRẦN HỮU ĐỨC 

Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ. T.2 

: Sách dành cho các trường cao đẳng 

sư phạm / Trần Quốc Sơn 

547 TR105 DACD105371 
24/02/2016 

14:26 

23/06/2016 

14:26 
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Động vật học có xương sống / Trần 

Kiên 
596 TR105 DACD103935 

24/02/2016 

14:25 

23/06/2016 

14:25 

       248         1511402130062 
TRẦN QUỐC 

CƯỜNG 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH14000755 8/8/2016 14:24 

6/12/2016 

14:24 

       249         1511402130063 TRẦN THỊ ĐÀO 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10009024 5/8/2016 9:02 3/12/2016 9:02 

Giáo trình vi sinh học / Nguyễn 

Thành Đạt 
579 NG525 DACD103645 5/8/2016 9:01 3/12/2016 9:01 

       250         1511402190070 
PHẠM THỊ 

HƯƠNG LAN 

Giáo trình lí luận dạy học địa lý 

phần cụ thể : Giáo trình cao đẳng sư 

phạm / Đặng Văn Đức 

910.071 Đ106 DACD1014234 7/12/2016 14:19 6/4/2017 14:19 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014122 7/12/2016 14:19 6/4/2017 14:19 

       251         1511402190081 
NGUYỄN HỒNG 

NHẬT 

Địa lí các châu lục. T.2, Châu Nam 

Cực, châu Đại Dương, châu Á và 

phương pháp dạy học bộ môn : Sách 

dùng cho trường cao đẳng sư phạm 

/ Nguyễn Phi Hạnh 

910 NG525 DACD1014363 5/1/2017 14:19 5/5/2017 14:19 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014125 8/12/2016 14:29 7/4/2017 14:29 

Bản đồ học / Lâm Quang Dốc 912 L104 DACD1013571 8/12/2016 14:29 7/4/2017 14:29 

       252         1511402190086 
PHAN MINH 

QUANG 

Địa lý tự nhiên đại cương 2 : Khí 

quyển và thủy quyển / Hoàng Ngọc 

Oanh 

910 H407 DACD1013259 25/02/2016 0:00 
24/06/2016 

0:00 
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       253         1515103010033 
THÁI HOÀI 

DƯƠNG 

Tam quốc diễn nghĩa : Trọn bộ / La 

Quán Trung; Phan Kế Bích dịch; 

Bùi Kỷ hiệu đính 

895.13 L100 TPVH120184 
27/10/2016 

14:24 

26/11/2016 

14:24 

       254         1515103010045 HỒ VĂN THANH 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005254 

22/06/2016 

16:31 

20/10/2016 

16:31 

       255         1515103010102 
NGUYỄN MINH 

TRÍ 

Máy điện : Lý thuyết và bài tập / 

Trần Văn Chính 

621.31042 

TR121 
DH16003049 2/3/2017 15:39 

12/3/2017 

15:39 

Triết học cổ đại / Lê Công Sự 180 L250 DH15002400 2/3/2017 15:39 
12/3/2017 

15:39 

       256         1515103010115 
NGUYỄN LÊ 

HOÀNG CHIẾN 

Giáo trình thiết kế cấp điện : Dùng 

cho các Trường Đại học - Cao đẳng 

Kĩ thuật / Vũ Văn Tẩm, Ngô Hồng 

Quang 

621.31 V500 DH12002333 29/11/2017 9:09 9/12/2017 9:09 

       257         1521401010019 
NGUYỄN 

PHƯƠNG VINH 

Giáo trình giáo dục kĩ năng sống / 

Nguyễn Thanh Bình 
372.82 NG525 DACD101188 24/08/2018 9:38 

22/12/2018 

9:38 

       258         1521401010059 BÙI THỊ YẾN NHI 
Giáo trình giáo dục kĩ năng sống / 

Nguyễn Thanh Bình 
372.82 NG525 DACD101184 24/08/2018 9:55 

22/12/2018 

9:55 

       259         1521402010007 
VƯƠNG THỊ HÀN 

NI 

Giáo trình tâm lí học đại cương : 

Dùng cho các trường Đại học Sư 

phạm / Nguyễn Xuân Thức (chủ 

biên), Nguyễn Quang Ẩn, Nguyễn 

Văn Thạc, . 

150 NG527 DH10010552 11/8/2016 9:02 
21/08/2016 

9:02 

       260         1521402010136 
VÕ THỊ PHƯƠNG 

THẢO 

Mẹ sẽ không lạnh nữa 
895.922301 

M200 
TPVH130239 29/08/2017 9:06 

28/09/2017 

9:06 

Món quà cuối cùng của mẹ 
895.922301 

M430 
TPVH130221 29/08/2017 9:06 

28/09/2017 

9:06 

Thư gửi chính mình : Tản văn / Hà 

Quang Minh; Lê Thiết Cương minh 

họa 

895.9228403 

H100 
TPVH150512 29/08/2017 9:06 

28/09/2017 

9:06 
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       261         1521402020181 LÝ THÚY KIỀU 

Những người làm chủ số 1 Việt 

Nam. Tập 1 / Đàm Linh 

338.040922 

597 Đ104 
DH14003075 24/12/2016 9:02 3/1/2017 9:02 

Truyện Kiều bản nôm cổ nhất 1866 

/ Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, 

khảo dị, chú giải 

895.9221 009 

K309 
DH13003571 24/12/2016 9:01 3/1/2017 9:01 

Các tập hợp số : Tài liệu đào tạo giáo 

viên tiểu học trình độ cao đẳng và 

đại học sư phạm / Trần Diên Hiển 

372.7 TR121 DATH102819 6/12/2016 14:37 5/4/2017 14:37 

       262         1521402020191 
NGUYỄN THỊ 

THẢO 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10009016 19/04/2017 8:42 

17/08/2017 

8:42 

       263         1521402020203 LÊ THỊ TÂM 

Phân hóa vùng và phân vùng văn 

hóa ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh 

306.09597 

NG450 
DH15003921 

14/06/2016 

15:52 

24/06/2016 

15:52 

Đại cương Lịch sử văn hóa Việt 

Nam. T.1, Từ các Thành tố nội sinh 

đến những nền văn minh đặc sắc / 

Nguyễn Khắc Thuần 

306.09 597 

NG527 
DH13000661 

14/06/2016 

15:52 

24/06/2016 

15:52 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008838 
13/06/2016 

10:21 

11/10/2016 

10:21 

       264         1521402020205 TRẦN THỊ DUNG 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên : Tài liệu đào tạo giáo 

viên tiểu học trình độ cao đẳng và 

đại học sư phạm / Nguyễn Việt Bắc 

372.1 NG525 DATH103355 6/12/2016 14:31 5/4/2017 14:31 

       265         1521402020226 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC ANH 
Bài tập vật lí 7 / Nguyễn Đức Thâm 

373.23635 076 

NG527 
GK10009264 27/09/2016 9:23 

25/01/2017 

9:23 
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Vật lí 7 / Vũ Quang 
373.23635 

V500 
GK10012022 27/09/2016 9:22 

25/01/2017 

9:22 

Bài tập toán 7. T.1 / Tôn Thân 
373.2367 076 

T454 
GK10009070 27/09/2016 9:22 

25/01/2017 

9:22 

Toán 7. T.1 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10011840 27/09/2016 9:21 

25/01/2017 

9:21 

       266         1521402020265 
NGÔ THÙY 

NHUNG 

Dư vị trà chiều : Tiểu thuyết / Minh 

Hiểu Khê; Mai Quyên (d.) 
895.13 M312 TPVH120127 8/12/2016 8:54 7/1/2017 8:54 

Các tập hợp số : Tài liệu đào tạo giáo 

viên tiểu học trình độ cao đẳng và 

đại học sư phạm / Trần Diên Hiển 

372.7 TR121 DATH102787 7/12/2016 8:50 6/4/2017 8:50 

       267         1521402170007 
TRẦN THỊ MAI 

CHI 

Ngữ văn 11. T.2 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK11000448 6/9/2017 8:50 4/1/2018 8:50 

Ngữ văn 10. T.1 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK10018776 6/9/2017 8:50 4/1/2018 8:50 

Ngữ văn 11. T.1 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK12001398 6/9/2017 8:50 4/1/2018 8:50 

Ngữ văn 10. T.2 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
GK10018790 6/9/2017 8:50 4/1/2018 8:50 

       268         1521402170008 PHẠM THỊ VIỆT 

Giới thiệu giáo án ngữ văn 10. T.1 : 

Chương trình chuẩn / Nguyễn Khắc 

Đàm 

373.2386 072 

NG527 
GK10018504 

18/09/2017 

14:20 

16/01/2018 

14:20 

       269         1521402170176 
NGUYỄN THỊ 

QUYÊN 

Những đặc điểm thi pháp của các 

thể loại văn học dân gian : Giáo trình 

đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu 

học trình độ CĐSP / Đỗ Bình Trị 

808 Đ450 DH10011932 
15/08/2016 

14:20 

25/08/2016 

14:20 

       270         1521402170180 BÙI MAI NHƯ 

Hợp tuyển văn học Châu Âu. T.1: 

Văn học cổ đại Hy Lạp - La Mã/ Lê 

Nguyên Cẩn 

840.08 L46 DH11008334 
27/04/2018 

17:24 

17/05/2018 

17:24 



58 
 

Giáo trình kiểm tra đánh giá trong 

giáo dục / Nguyễn Công Khanh 

(ch.b.), Đào Thị Oanh 

370 NG527 DH16000393 
27/04/2018 

17:24 

17/05/2018 

17:24 

Lịch sử văn học Nga / Đỗ Hồng 

Chung và những người khác 
891.7 Đ450 DH14000241 

27/04/2018 

17:24 

17/05/2018 

17:24 

       271         1521402180009 
PHÍ THỊ VÂN 

OANH 

Lịch sử thế giới cổ đại / Lương Ninh 

(ch.b.), Đinh Ngọc Bảo, Đặng 

Quang Minh, Nguyễn Gia Phu, 

Nghiêm Đình Vỳ 

930 L561 DH11007858 9/3/2016 12:23 
19/03/2016 

12:23 

       272         1521402180061 
NGUYỄN QUỐC 

TRỌNG 

Ngoại giao Việt Nam 1945-2000 / 

Biên soạn: Nguyễn Đình Bin (chủ 

biên), Nguyễn Xuân, Lưu Văn 

Lợi,...[và nh. ng. khác] 

327.597 

NG527 
DH16000094 

17/05/2017 

14:50 

27/05/2017 

14:50 

Lịch sử quan hệ quốc tế / Bogaturov 

Aleksey Demosfenovich, Averkov 

Viktor Viktorovich; Đặng Quang 

Chung (dịch); Lê Đức Mẫn (hiệu 

đính) 

327.09 NG527 DH16000098 
17/05/2017 

14:50 

27/05/2017 

14:50 

Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 

(1940 - 2010) / Vũ Dương Ninh 
327.597 V500 DH15002446 

17/05/2017 

14:50 

27/05/2017 

14:50 

       273         1521402180063 
THIÊN THÁI 

NGUYÊN 
Bàn về giáo dục / Nhiều tác giả 370.597 B105 DH16000434 

27/03/2017 

14:56 
6/4/2017 14:56 

       274         

1521402180103 NGUYỄN THỊ HÀ 

Lịch sử Việt Nam. Tập 8, Từ năm 

1919 đến thế kỷ 1930 / Tạ Thị Thúy 

(chủ biên), Ngô Văn Hòa, Vũ Huy 

Phúc 

959.7 T100 DH17002248 6/12/2018 15:49 
16/12/2018 

15:49 

       275         

Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, 

1858-1945 / Đinh Xuân Lâm 

(ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, 

Nguyễn Đình Lễ 

959.7 Đ312 DH11007705 6/12/2018 15:49 
16/12/2018 

15:49 
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       276         1521402180105 
NGUYỄN THỊ 

THY 

Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng 

Kông(1931-1933) : Tư liệu và Hình 

ảnh / Chu Đức Tính, Trịnh Ngoc 

Thái, Hoàng Thị 

Nữ...[và.nh.ng.khác] tổ chức bản 

thảo 

959.7032 092 

CH500 
HCM1200206 

19/04/2017 

10:38 

29/04/2017 

10:38 

       277         1522202010005 
NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG 
Basic IELTS listening / Li Ya Bin 428.3 L300 DH15003606 

21/04/2017 

14:54 
1/5/2017 14:54 

       278         1522202010076 
NGÔ NGUYỄN 

TRÀ MY 

Giáo trình tin học ứng dụng : Sách 

dành cho các trường cao đẳng sư 

phạm / Nguyễn Thị Cẩm Vân 

005.5 NG525 DACD1015060 11/4/2017 13:44 9/8/2017 13:44 

Nhập môn toán cao cấp / Hoàng 

Xuân Sính 
510 H407 DACD1010842 11/4/2017 13:44 9/8/2017 13:44 

Giáo trình xác suất thống kê : Giáo 

trình cao đẳng sư phạm / Nguyễn 

Đình Hiền 

519.5 NG525 DACD1011824 11/4/2017 13:44 9/8/2017 13:44 

       279         1522202010092 
DƯƠNG MỸ 

THANH 

Toán 9. T.1 : Sách giáo viên / Phan 

Đức Chính 

373.2367 072 

PH105 
GK10017955 11/11/2016 8:56 11/3/2017 8:56 

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12. 

T.1 / Chu Quang Bình 

373.238652 

072 CH500 
GK14001215 11/11/2016 8:56 11/3/2017 8:56 

       280         1522202010177 TRẦN THỊ TUYẾT 

Cẩm nang thư tín Anh - Hoa - Việt 

= A Practical and Essential English 

- Chinese - Vietnamese / Hàn Ngọc 

Lan (b.t) 

428.2 H105 DH13000451 
24/04/2018 

11:20 
4/5/2018 11:20 

       281         1522202010227 
NGUYỄN LƯƠNG 

GIA HẢO 

56 bài luyện dịch Anh - Việt Việt - 

Anh / Trương Quang Phú (c.b); 

Phương Anh (h.đ) 

428 TR561 DH13002143 
26/08/2016 

14:33 
5/9/2016 14:33 
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English Grammar in use : Cẩm nang 

cho các thí sinh chuẩn bị thi / 

Raymond Murphy; Hồng Đức (dịch 

và chú giải) 

425 M521 DH11003924 
26/08/2016 

14:33 
5/9/2016 14:33 

Sổ tay giao tiếp tiếng Hoa. T.1 : 

Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng / 

Tri Thức Việt; Mã Thành tài(HĐ) 

495.18 S450 DH12000743 
26/08/2016 

14:33 
5/9/2016 14:33 

       282         1522202040005 PHAN THANH LÝ 

Mật mã Tây Tạng : Cuộc truy tìm 

kho báu ngàn năm của Phật giáo Tây 

Tạng. T. 3 / Hà Mã; Lục Hương 

(dịch) 

895.13 H100 TPVH120425 18/07/2016 8:05 
17/08/2016 

8:05 

       283         1522202040035 
TRƯƠNG THỊ 

YẾN NHI 

Pháp sư = The Magician / Michael 

Scott; Thanh Tuyền dịch 
823 S435 TPVH130524 8/7/2016 9:25 7/8/2016 9:25 

       284         1522202040039 
NGUYỄN THÁI 

NAM 

Tiếng Anh 7 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG527 
GK10011116 12/7/2016 10:34 

9/11/2016 

10:34 

Tiếng Anh 6 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG525 
GK10007531 12/7/2016 10:34 

9/11/2016 

10:34 

Tiếng Anh 8 / Nguyễn Văn Lợi 
373.236 652 

NG525 
GK10013843 12/7/2016 10:34 

9/11/2016 

10:34 

       285         1523401010004 
PHAN GIA 

NGUYÊN 

Quản trị kênh phân phối / Trương 

Đình Chiến(ch.b) 
658.8 TR561 DH13001792 4/9/2018 9:23 

14/09/2018 

9:23 

       286         1523401010014 
HUỲNH HỒNG 

NGỌC 

Chọn nghề cho tương lai / Lương 

Duy Thiện 
331.702 L561 DH14001868 

13/10/2017 

14:51 

23/10/2017 

14:51 

Làm giàu - Kiến quốc / Đặng Đức 

Thành 

338.7 09597 

Đ116 
DH17000365 

13/10/2017 

14:51 

23/10/2017 

14:51 

Lời thú tội mới của một sát thủ kinh 

tế / John Perkins; Lê Đồng Tâm, Vũ 

Thị Thanh Tâm (dịch); Mai Quỳnh 

Nga, Diệu Hương (h.đ) 

332.042 092 

P206 
DH17003014 

13/10/2017 

14:51 

23/10/2017 

14:51 
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       287         1523401010015 
VƯƠNG TRẦN 

KIM DUNG 

Marketing căn bản/ Quách Thị Bửu 

Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn 

Công Dũng, Đào Hoài Nam, 

Nguyễn Văn Trưng 

658.8 QU102 DH10002426 14/03/2019 9:09 
24/03/2019 

9:09 

       288         1523401010082 ĐINH THU THẢO 

Marketing đương đại / Ngô Bình, 

Nguyễn Khánh Trung 
658.8 NG450 DH14004069 

20/12/2017 

10:57 
9/1/2018 10:57 

Ý tưởng này là của chúng mình / 

Huỳnh Vĩnh Sơn; Zỹnh Nguyễn, 

Kọp Đinh (minh họa) 

659.1315 

H531 
DH13005531 

20/12/2017 

10:57 
9/1/2018 10:57 

       289         1523401010090 
TRỊNH CÔNG 

DANH 

Kinh tế học vi mô = Principles of 

Microeconomics / N. Gregory 

Mankiw 

338.5 M107 DH16002136 
17/05/2018 

14:34 
6/6/2018 14:34 

Kinh tế học vĩ mô = Principles of 

Macroeconomics / N. Gregory 

Mankiw 

339 M107 DH16002147 
17/05/2018 

14:34 
6/6/2018 14:34 

       290         1523401010149 LÊ NGỌC THẢO 

Quản trị marketting = Marketing 

management / Nguyễn Văn Dung 

[và nh. ng. kh.] 

658.8 NG527 DH16002607 17/01/2019 7:53 
27/01/2019 

7:53 

Quản trị tiếp thị = Marketing 

management / Philip Kotler, Kevin 

Lane Keller; Lại Hồng Vân, Vũ 

Hoàng Anh, Mai Bích Ngọc (dịch); 

Quách Thị Bửu Châu ... [và nh.ng. 

khác] (hiệu đính) 

658.8 K435 DH15003249 17/01/2019 7:52 
27/01/2019 

7:52 

Branding 4.0 / Philip Kotler, 

Piyachart Isarabhakdee; Linh Vũ 

(dịch) 

658.827 K435 DH18000067 17/01/2019 7:52 
27/01/2019 

7:52 

Quản trị dự án - Thiết lập và thẩm 

định dự án đầu tư : Lý thuyết và bài 

tập / Vũ Công Tuấn 

658.404 V500 DH12006524 17/01/2019 7:52 
27/01/2019 

7:52 
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       291         1523401010186 
TRẦN THỊ TUYẾT 

NHUNG 

Chiến lược và chính sách kinh 

doanh : Quản trị chiến lược / 

Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn 

Nam (b.s) 

658.4 NG527 DH13001752 
25/08/2017 

14:25 
4/9/2017 14:25 

Quản trị tài chính / Eugene F. 

Brigham, Joel F. Houston 
658.15 B309 DH16002153 

25/08/2017 

14:25 
4/9/2017 14:25 

       292         1523402010013 
NGUYỄN THỊ 

ÁNH TUYẾT 

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương : 

Lý thuyết, bài tập và bài giải / Lê Thị 

Mận 

332.1 L250 DH12006208 10/5/2018 11:35 
20/05/2018 

11:35 

       293         1523403010064 
PHẠM THỊ 

HƯƠNG LAN 

Giáo trình kinh tế quốc tế : Chương 

trình cơ sở / Đỗ Đức Bình, Nguyễn 

Thường Lạng (ch.b) 

337 Đ450 DH13001538 8/3/2017 8:47 
18/03/2017 

8:47 

       294         1523403010123 TRẦN MINH ĐỨC 
Bài tập và bài giải kế toán chi phí / 

Huỳnh Lợi 

657.42076 

H531 
DH13001414 6/12/2017 10:17 

16/12/2017 

10:17 

       295         1523801010040 NGUYỄN THỊ LY 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cửu Việt (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

342.59706 

NG527 
DH14003709 23/08/2016 8:59 2/9/2016 8:59 

Giáo trình luật hình sự Việt Nam : 

Chương trình trung cấp / Hoàng Văn 

Chung (ch.b), Phạm Văn Báu, Lê 

Đăng Doanh...[và nh.ng.kh] 

345.597 H407 DH12003379 23/08/2016 8:59 2/9/2016 8:59 

782 nội dung so sánh bộ luật hình sự 

1999 đã sửa đổi, bổ sung năm 2009 

và 34 văn bản hướng dẫn thi hành 

mới nhất 2014 

345.597 

002632 B112 
DH14005646 23/08/2016 8:59 2/9/2016 8:59 

       296         1523801010265 VÕ NHẬT NAM 

Quốc Triều hình luật : Luật hình 

Triều Lê / Nguyễn Ngọc Nhuận, 

Nguyễn Tá Nhí (ng. dịch) 

345.009597 

NG527 
DH14001074 8/2/2017 7:41 

18/02/2017 

7:41 

       297         1523801010268 ĐỖ TIẾN PHÁT 

Giáo trình sinh lí học trẻ em : Tài 

liệu dùng cho sinh viên các trường 

sư phạm mầm non / Lê Thanh Vân 

372.218 L250 MN10000577 2/4/2019 15:44 
12/4/2019 

15:44 
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Giáo dục học mầm non / Phạm Thị 

Châu 

372.218 

PH104 
MN11000070 2/4/2019 15:44 

12/4/2019 

15:44 

Luật đất đai và văn bản hướng dẫn 

thi hành Áp dụng 1-7-2014 / Cộng 

Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

346.597 

0430263 V308 
DH14004743 2/4/2019 15:44 

12/4/2019 

15:44 

Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, 

truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 5-6 

tuổi / Lê Thu Hương (chủ biên), 

Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị 

Bình, Nguyễn Thị Cẩm Bích và 

[nh.ng. khác] 

372.2186 

L250 
MN17000085 2/4/2019 15:44 

12/4/2019 

15:44 

       298         1523801010286 
NGUYỄN ĐOÀN 

PHONG 

Hướng dẫn học tập môn luật hình sự 

: Dành cho chương trình Quản trị 

Luật, Kinh tế Luật và các chương 

trình Luật Hình sự 3-4 tính chỉ / Cao 

Văn Hào (chủ biên), Phan Thị 

Phương Hiền, Nguyễn Thị Phương 

Hoa và [nh.ng. khác] 

345.59702 

C108 
DH14004761 12/4/2017 10:31 

22/04/2017 

10:31 

Hướng dẫn học tập môn luật hình sự 

: Phần các tội phạm / Cao Văn Hào 

(chủ biên), Hà Ngọc Hải, Nguyễn 

Thị Ánh Hồng và [nh.ng. khác] 

345.59702 

C108 
DH14004755 12/4/2017 10:31 

22/04/2017 

10:31 

       299         1523801010313 
LÊ THỊ HỒNG 

NGỌC 

Giáo trình luật hình sự Việt Nam. 

Phần các tội phạm : Dùng trong các 

trường đại học chuyên nghành luật, 

an ninh, công an / TS. Cao Thị 

Oanh;Trần Đức Thìn;Trịnh Tiến 

Việt 

345.597 C108 DH12005967 
26/08/2017 

11:41 
5/9/2017 11:41 

       300         1523801010329 
NGUYỄN ĐĂNG 

TÂM 

Giáo trình luật dân sự Việt Nam. T.1 

/ Đinh Văn Thanh,Nguyễn Minh 

Tuấn 

346.597 Đ312 DH11001473 23/08/2016 9:28 2/9/2016 9:28 
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       301         1523801010352 KPĂ HMIN 

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng Việt Nam : Bản án và bình 

luận bản án - sách chuyên khảo. T.1 

/ Đỗ Văn Đại 

346.597 02 

Đ450 
DH14005570 6/12/2017 12:06 

16/12/2017 

12:06 

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp 

luật / Nguyễn Cảnh Hợp (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

342.597 

NG527 
DH13004514 6/12/2017 12:05 

16/12/2017 

12:05 

       302         1524401120038 ĐÀO MINH ANH 

Marie curie - Một đời hy sinh cho 

khoa học / Nguyễn Thế Tài 
540.92 NG527 DH14001440 5/10/2017 10:27 

15/10/2017 

10:27 

Chiếc nút áo của Napoleon : 17 phân 

tử thay đổi lịch sử / Penny Le 

Couteur, Jay Burreson ; Nguyễn 

Vĩnh Khanh dịch 

540.9 C435 DH16002216 5/10/2017 10:27 
15/10/2017 

10:27 

       303         1524401120067 
NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH DANH 

Phương pháp giáo dục giá trị sống, 

kĩ năng sống : Giúp bạn gặt hái sự 

thành công / Nguyễn Công Khanh 

158.1 NG527 DH14005080 
17/08/2016 

15:16 

27/08/2016 

15:16 

10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng 

& người thua / Keith Cameron 

Smith 

158.1 S314 DH14003999 
17/08/2016 

15:13 

27/08/2016 

15:13 

       304         1524401120093 BÙI THỊ TÚ NHƯ 

56 bài luyện dịch Anh - Việt Việt - 

Anh / Trương Quang Phú (c.b); 

Phương Anh (h.đ) 

428 TR561 DH13002145 
30/03/2016 

14:18 
9/4/2016 14:18 

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang 

lí- Vật lí lượng tử : Dùng cho các 

trường đại học kĩ thuật (Công 

nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc, Thủy 

lợi, Giao thông vận tải, Mỏ địa chất, 

Sư phạm kĩ thuật Công nghiệp...) / 

Lương Duyên Bình (ch.b.) Nguyễn 

Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 

530.076 L561 DH12002742 
30/03/2016 

14:18 
9/4/2016 14:18 
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Bài tập hóa lý / Nguyễn Văn Duệ, 

Trần Diệp Hải, Lâm Ngọc Thiềm, 

Nguyễn Thị Thu 

541.076 

NG527 
DH11000127 

30/03/2016 

14:18 
9/4/2016 14:18 

       305         1524401120138 
NGUYỄN CHÍ 

BẢO 

Hóa học vô cơ. Tập 1, Các nguyên 

tố phi kim : Sách dùng cho sinh viên 

các trường đại học và cao đẳng, giáo 

viên THPT, THCS chuyên ngành 

Hóa; Tài liệu tham khảo cho học 

sinh THPT / Nguyễn Đức Vận 

546.071 

NG527 
DH11002105 26/02/2016 0:00 7/3/2016 0:00 

       306         1524401120173 
NGUYỄN DOÃN 

ÁNH 
Đất và phân bón / Ngô Thị Đào 631.8 NG400 DACD107034 

14/04/2017 

15:03 

12/8/2017 

15:03 

       307         1524403010009 
NGUYỄN HOÀNG 

PHÚC 

Quản lý và xử lý chất thải rắn/ 

Nguyễn Văn Phước 
628.4 NG527 DH10000825 11/9/2017 14:31 

21/09/2017 

14:31 

Quản lý chất thải rắn. T. 1, Chất thải 

rắn đô thị / GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ, 

TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn 

Thị Kim Thái 

628.44 TR121 DH13003033 11/9/2017 14:31 
21/09/2017 

14:31 

Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng 

chất thải rắn / Nguyễn Đức Khiển, 

Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Kim Hoàng, 

Nguyễn Thị Diễm Hằng 

628.44 NG527 DH14005494 11/9/2017 14:31 
21/09/2017 

14:31 

       308         1524403010045 
HOÀNG ANH 

DŨNG 

Công nghệ xử lí nước thải bằng biện 

pháp sinh học / Lương Đức Phẩm 
628.5 L561 DH11001324 

31/08/2017 

14:41 

10/9/2017 

14:41 

Giáo trình xử lý nước thải bằng 

phương pháp sinh học / Nguyễn Văn 

Phước 

628.1682 

NG527 
DH14003512 

31/08/2017 

14:22 

10/9/2017 

14:22 

       309         1524403010066 
TRẦN THỊ BÍCH 

XUÂN 

Hỏi & đáp môn những nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / 

Nguyễn Cương Nhiếp, Nguyễn 

Ngọc Khả (ch.b) và [nh.ng. khác] 

335.43 H428 DH13000787 11/4/2016 15:58 9/8/2016 15:58 
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Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 

những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Dùng làm tài 

liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra 

cho các trường đại học, cao đẳng / 

Phạm Văn Sinh (chủ biên) 

335.43 PH104 DH14000303 11/4/2016 15:58 
21/04/2016 

15:58 

       310         1524403010102 
NGUYỄN KỲ 

DUYÊN 

Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường 

/ Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ 
363.7 T116 DH11001396 

14/09/2017 

16:55 

24/09/2017 

16:55 

       311         1524403010152 
LÀNH THỊ 

HUYỀN TRÂN 

Cơ học chất lỏng ứng dụng / Phạm 

Văn Vĩnh 
620.1 PH104 DH11002830 

28/10/2016 

16:42 

7/11/2016 

16:42 

Địa chất cơ sở : Tài liệu giảng dạy 

và tham khảo cho các học viên thuộc 

lĩnh vực Khoa học về Trái đất / 

Huỳnh Thị Minh Hằng (ch.b.) [và 

nh.ng.kh.] 

550 H531 DH14002601 
19/10/2016 

11:02 

29/10/2016 

11:02 

Địa chất môi trường / Huỳnh Thị 

Minh Hằng 
551 H531 DH14002627 

19/10/2016 

11:02 

29/10/2016 

11:02 

       312         1524801030050 
NGUYỄN ĐỨC 

BIÊN 

Lập trình Game với Unity = Learn 

Unity3D programming with 

UnityScript: Unity's JavaScript for 

beginners / Janine Suvak ; Nguyễn 

Duy Tuyển (dịch) 

005.1 S522 dh16002019 11/7/2018 15:11 
21/07/2018 

15:11 

       313         1524801040019 LÊ VĂN DƯƠNG 

Hỏi & đáp những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho học viên và sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng / Nguyễn Thế Kiệt 

và [nh.ng. khác] 

335.43 NG527 DH13002903 
29/03/2016 

14:26 
8/4/2016 14:26 

       314         1524801040038 NGÔ GIA HUY 
Lập trình C# và Winform / Phạm 

Hữu Tùng 

005.13C# 

PH104 
dh11000724 

19/09/2017 

16:26 

29/09/2017 

16:26 
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Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao 

/ Phạm Công Ngô 

005.13C# 

PH104 
DH11000306 

19/09/2017 

16:25 

29/09/2017 

16:25 

Microsoft SQL Server 2008 - Quản 

trị cơ sở dữ liệu. T. 1 / Phạm Hữu 

Khang (chủ biên); Phương Lan 

(hiệu đính) 

005.75 PH104 DH12006983 
19/09/2017 

16:25 

29/09/2017 

16:25 

       315         1524801040043 
NGUYỄN QUỐC 

VƯƠNG 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10008129 

25/08/2017 

14:17 

23/12/2017 

14:17 

       316         1524801040116 NGÔ NHẬT ANH 

Lý thuyết đồ thị và ứng dụng / 

Nguyễn Tuấn Anh (ch. b.), Nguyễn 

Trường Xuân, Nguyễn Văn 

Ngọc,...[và nh. ng. khác] 

511.5 NG527 DH13002753 5/8/2016 9:03 
15/08/2016 

9:03 

       317         1525202010018 ĐẶNG ANH TUẤN 

An toàn điện/ Phan Thị Thu Vân 
621.30289 

P492 
DH10001480 11/10/2016 9:26 

21/10/2016 

9:26 

Giáo trình điện tử cơ bản / Trần Thu 

Hà (ch.b) và [nh.ng. khác] 

621.381 

TR121 
DH14003683 11/10/2016 9:26 

21/10/2016 

9:26 

Kỹ thuật điện l/ Nguyễn Chu Hùng 

(ch.b.), Tôn Thất Cảnh Hưng 
621.3 N4994 DH10004947 11/10/2016 9:26 

21/10/2016 

9:26 

Kĩ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ và 

[nh.ng. khác] 
621.381 K300 DH12002343 11/10/2016 9:26 

21/10/2016 

9:26 

       318         1525202010053 
NGUYỄN MẠNH 

KHANG 

Mạch điện / Trần Tùng Giang, Lê 

Thị Thanh Hoàng 

621.3192 

TR121 
DH14003677 

23/08/2017 

14:14 

12/9/2017 

14:14 

Điện tử công suất 1/ Nguyễn Văn 

Nhờ 

621.317 

NG527 
DH10004523 

23/08/2017 

14:14 

12/9/2017 

14:14 

       319         1525202010069 ĐÀO XUÂN TỚI 
Điện tử công suất 1/ Nguyễn Văn 

Nhờ 

621.317 

NG527 
DH10004517 

23/08/2017 

14:15 
2/9/2017 14:15 

       320         1525801020008 
NGUYỄN QUẾ 

THANH 
Thiết kế nhà ở/ Trần Xuân Đỉnh 728 T685 dh10002033 

31/10/2017 

10:45 

10/11/2017 

10:45 
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Kiến trúc nhà ở : Giáo trình đào tạo 

Kiến trúc sư/ Nguyễn Đức Thiềm 
728 N4994 dh10005000 

31/10/2017 

10:44 

10/11/2017 

10:44 

Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng. 

T1: Kiến trúc nhà cao tầng/ Trịnh 

Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thục, 

Khuất Tân Hưng 

728 T7364 DH10005198 
31/10/2017 

10:44 

10/11/2017 

10:44 

       321         1525801020020 
NGUYỄN TẤN 

THỌ 

Thiết kế nội thất có minh hoạ/ 

Francis D.K. Ching 
747 F8471 DH10002078 

24/07/2017 

14:17 
3/8/2017 14:17 

Thiết kế điển hình bộ phận công sở 

các sở, ban, ngành : Tỉnh, Thành 

phố / Bộ xây dựng 

725 B6301 DH10001301 
24/07/2017 

14:17 
3/8/2017 14:17 

Tư duy và tổ hợp kiến trúc/ Đặng 

Thái Hoàng sưu tầm và biên soạn 
720 D212 DH10002006 

24/07/2017 

14:14 
3/8/2017 14:14 

       322         1525801020023 
NGUYỄN THỊ KIM 

MAI 

Quy hoạch hệ thống giao thông đô 

thị / Hồ Ngọc Hùng, Tống Ngọc Tú, 

Hồ Thu Phương 

711.7 H450 DH18001014 
21/01/2019 

11:19 

31/01/2019 

11:19 

Kỹ thuật thi công / Lê Khánh Toàn, 

Phan Quang Vinh (ch.b.), Đặng 

Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Định 

Thị Như Thảo 

624 L250 DH18000668 
21/01/2019 

11:11 

31/01/2019 

11:11 

       323         1525801050010 
ĐOÀN THỊ THU 

THỦY 

Đô thị hóa và việc làm lao động 

ngoại thành Hà Nội / Nguyễn Thị 

Hải Vân 

307.74 NG527 DH14001278 
29/11/2018 

14:40 

9/12/2018 

14:40 

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh 

Bình Dương 1945 - 2007 / TS. 

Nguyễn Văn Hiệp 

330.9 59774 

NG527 
DC11000002 

29/11/2018 

14:40 

9/12/2018 

14:40 

       324         1525801050015 
NGUYỄN NGỌC 

NGÂN 

Thiết kế kiến trúc công nghiệp/ 

Nguyễn Minh Thái 
725.4 N4994 DH10001821 

14/10/2017 

14:55 

24/10/2017 

14:55 
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       325         1525801050025 ĐẶNG ĐỨC LỢI 

Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới. 

T.1, Từ xã hội nguyên thủy đến thế 

kỷ XVIII / Đặng Thái Hoàng, 

Nguyễn Văn Đỉnh (ch.b); Nguyễn 

Đình Thi...[ và nh.ng. khác] 

720.9 Đ116 DH12005735 
12/10/2017 

10:10 

22/10/2017 

10:10 

       326         1525802080021 
NGUYỄN ĐỨC 

TÀI 

Giáo trình tổ chức thi công xây dựng 

/ Lê Anh Dũng (ch.b.), Nguyễn Hoài 

Nam, Cù Huy Tình và [nh.ng.khác] 

624 L250 DH18000719 20/12/2018 8:56 
30/12/2018 

8:56 

       327         1525802080059 
TRẦN DUY 

PHƯỚC 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đằng / Mạch Quang Thắng 

335.4346 

M102 
DH10008155 19/04/2017 8:34 

17/08/2017 

8:34 

       328         1527601010067 
NGÔ HOÀNG 

PHÚC 

Giáo trình Luật hôn nhân & gia đình 

Việt Nam / Nguyễn Văn Tiến (ch.b) 

và [nh.ng. khác] 

346.59701 

NG527 
DH13004198 26/07/2016 8:17 5/8/2016 8:17 

Quyền con người trong thế giới hiện 

đại = Human rights in the modern 

world: Nghiên cứu và thông tin. Tài 

liệu tham khảo nội bộ / Phạm Khiêm 

Ích, Hoàng Văn Hảo (ch.b.) và 

những người khác 

341.4 PH104 DH10012636 26/07/2016 8:16 5/8/2016 8:16 

       329         1527601010078 Hà Xuân Sơn 

Anh ngữ xã giao = English for the 

real word / L'Esperance 
428 L206 DH12004164 

16/11/2017 

16:07 

26/11/2017 

16:07 

Tiếp cận dựa trên quyền con người : 

Lý luận và thực tiễn Vũ Công Giao, 

Ngô Minh Hương và [nh.ng. khác] 

323 V500 DH17000990 
16/11/2017 

15:59 

26/11/2017 

15:59 

       330         1527601010080 
GOLHOW MINH 

KHUY 

Tư tưởng Hồ Chí Minh : Tài liệu 

phục vụ dạy và học chương trình các 

môn lý luận chính trị trong các 

trường ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Đô 

335.4346 

NG527 
DH10008209 

13/03/2017 

10:46 

11/7/2017 

10:46 
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Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10009076 

13/03/2017 

10:46 

11/7/2017 

10:46 

Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ 

Chí Minh : Dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không chuyên 

ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Hoàng Trang 

335.4346 

H407 
DH13000811 

13/03/2017 

10:46 

12/4/2017 

10:46 

       331         1527601010082 
ĐỖ THỊ THU 

THƯƠNG 

Life A1-A2 : Student's book with 

online workbook / John Hughes, 

Helen Stephenson, Paul Dummett 

428.0071 

H509 
DH15003861 8/3/2016 9:33 

18/03/2016 

9:33 

Tâm lý học phát triển / Vũ Thị Nho 155 V500 DH10006884 8/3/2016 9:20 
18/03/2016 

9:20 

Hỏi & đáp Logic học đại cương : 

Dành cho học viên, sinh viên các 

trường đại học, cao đẳng học môn 

logic học và logic học đại cương / 

Nguyễn Anh Tuấn 

160.076 

NG527 
DH13001972 8/3/2016 9:20 

18/03/2016 

9:20 

       332         1527601010094 
NGUYỄN QUANG 

NGHĨA 

Tâm lí học xã hội / Phạm Văn Tư 

(chủ biên), Nguyễn Xuân Long, 

Nguyễn Hiệp Thương, Vũ Thị Ngọc 

Tú 

158.2 PH104 DH14004593 4/8/2016 9:13 
14/08/2016 

9:13 

Giáo trình tội phạm học : Dùng 

trong các trường Đại học chuyên 

ngành Luật, An ninh, Công an / 

Dương Tuyết Miên (ch.b), Nguyễn 

Tuyết Mai, Nguyễn Văn Nam 

364 D561 DH13001243 4/8/2016 9:13 
14/08/2016 

9:13 

       333         1527601010105 
ĐẶNG THỊ MỸ 

LINH 
Trò chơi vận động / Trần Đồng Lâm 796 TR105 dacd107980 8/5/2018 10:20 5/9/2018 10:20 
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       334         1527601010111 ĐINH THỊ TRANG 
Giáo trình văn hóa ẩm thực Việt 

Nam / Nguyễn Thị Diệu Thảo 

394.109597 

NG525 
DACD107285 

22/08/2017 

10:49 

20/12/2017 

10:49 

       335         1527601010118 
TRẦN THỊ CẨM 

TÚ 

Giáo trình Tâm lý học phát triển / 

Đỗ Hạnh Nga 
155 Đ450 DH15001932 8/3/2016 10:49 

18/03/2016 

10:49 

       336         1528501010010 ĐOÀN LÊ TÍNH 

Chiến lược và chính sách môi 

trường / Lê Văn Khoa, Nguyễn 

Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng 

363.7068 

(333.72068) 

L250 

DH12002862 
25/07/2017 

11:00 
4/8/2017 11:00 

Quản lý môi trường cho sự phát 

triển bền vững / Lưu Đức Thái, 

Nguyễn Ngọc Sinh 

363.7068 

(333.72068) 

L566 

DH10000643 
25/07/2017 

11:00 
4/8/2017 11:00 

       337         1581401140024 Le Van Thanh 

Giáo trình hoạt động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp / Nguyễn Dục Quang 
371.8 NG525 DACD100073 

15/06/2017 

16:20 

13/10/2017 

16:20 

Tổ chức dạy học môn hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường 

cao đẳng sư phạm : Sách trợ giúp 

giảng viên cao đẳng sư phạm / Phạm 

Thị Minh Hạnh 

371.8 PH104 DACD1013099 
15/06/2017 

16:20 

13/10/2017 

16:20 

Giáo dục học : Giáo trình dành cho 

các trường đại học và cao đẳng sư 

phạm / Phạm, Viết Vượng 

370.1 PH112 DH13004245 
14/06/2017 

16:32 

24/06/2017 

16:32 

       338         1621402010001 
HOÀNG THỊ VÂN 

ANH 

Hỏi & đáp những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho học viên và sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng / Nguyễn Thế Kiệt 

và [nh.ng. khác] 

335.43 NG527 DH13003411 
23/12/2016 

10:05 

22/01/2017 

10:05 

       339         1621402010011 LƯỜNG THỊ CÚC 

Học từ vấp ngã để từng bước thành 

công / John C. Maxwell. ; Thùy 

Trần dịch 

158.1 M111 DH16000671 
17/07/2017 

14:51 

27/07/2017 

14:51 

Kỹ năng sống - Những việc thanh 

niên nên làm / Ngô Tín biên soạn 
158.1 NG450 DH15000015 

17/07/2017 

14:51 

27/07/2017 

14:51 
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       340         1621402010027 
TÔN NỮ THỊ 

DUYÊN 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ dưới 6 tuổi / Hoàng Thị 

Oanh 

372.216 H407 MN10001156 
26/10/2019 

10:16 

5/11/2019 

10:16 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ mẫu giáo / Nguyễn Xuân 

Khoa 

372.216 

NG527 
MN10001165 

26/10/2019 

10:16 

5/11/2019 

10:16 

       341         1621402010135 
NGUYỄN THỊ 

THẢO NGUYÊN 

Giáo trình giáo dục học mầm non : 

Sách dùng cho hệ cử nhân giáo dục 

mầm non / Nguyễn Thị Hòa 

372.21 NG527 MN11000334 23/02/2017 8:48 5/3/2017 8:48 

       342         1621402010163 
NGUYỄN THỊ 

NHÃ PHƯƠNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005047 15/12/2016 8:56 

14/04/2017 

8:56 

Giáo trình nghề giáo viên mầm non 

: Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm 

Mầm non / Hồ Lam Hồng 

372.11 H450 MN10001087 15/12/2016 8:56 
25/12/2016 

8:56 

Giáo trình tâm lí học đại cương : 

Dùng cho các trường Đại học Sư 

phạm / Nguyễn Xuân Thức (chủ 

biên), Nguyễn Quang Ẩn, Nguyễn 

Văn Thạc, . 

150 NG527 DH10010594 9/12/2016 14:58 8/4/2017 14:58 

       343         1621402010177 
NGUYỄN THỊ 

CẨM TIÊN 

Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt 

/ Trần Ngọc Thêm 

495.9225 

TR121 
DH13002338 19/10/2017 8:51 

29/10/2017 

8:51 

Văn bản và liên kết trong tiếng Việt 

/ Diệp Quang Ban 

495.9225 

D309 
DH11001933 19/10/2017 8:51 

29/10/2017 

8:51 

Giáo trình tiếng Việt thực hành / 

Nguyễn Đức Dân, Trần Thị Ngọc 

Lang 

495.9228 

NG527 
DH14004276 19/10/2017 8:51 

29/10/2017 

8:51 
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       344         1621402010209 
NGUYỄN THANH 

THỦY 

Tạo hình và phương pháp hướng 

dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em. 

Quyển 2, Làm đồ chơi / Đặng Hồng 

Nhật 

372.215 Đ116 MN10001287 9/11/2017 9:10 
19/11/2017 

9:10 

       345         1621402010213 TRẦN THỊ THỦY 
Giáo trình văn học trẻ em / Lã Thị 

Bắc Lý 
372.216 L100 MN11000429 9/11/2017 9:09 

19/11/2017 

9:09 

       346         1621402020041 
LÊ THỊ MỸ 

DUYÊN 

Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng: 

Truyện / Nguyễn Nhật Ánh, Hải 

Lam minh họa 

895.922 3014 

NG527 
tpvh160091 4/4/2018 14:29 4/5/2018 14:29 

Đạo đức và phương pháp giáo dục 

đạo đức : Tài liệu đào tạo giáo viên 

tiểu học trình độ cao đẳng và đại học 

sư phạm / Nguyễn Hữu Hợp 

372.83 NG525 DATH103015 2/1/2018 8:54 2/5/2018 8:54 

       347         1621402020066 LÊ THỊ HẢO 

Thiết kế bài giảng Toán 4. T.2 / 

Nguyễn Tuấn, Lê Thu Huyền, 

Nguyễn Thị Hương, Đoàn Thị Lan 

372.7072 

NG525 
GK14000318 

14/01/2020 

11:32 

13/05/2020 

11:32 

Thiết kế bài giảng tiếng việt 4. T.2 / 

Nguyễn Huyền Trang, Phạm Thị 

Thu Hà 

372.6072 

NG525 
GK14000289 

14/01/2020 

11:32 

13/05/2020 

11:32 

       348         1621402020212 
VÕ HỒNG 

NHUNG 

Ngữ văn 6: Sách giáo viên. T.2 / 

Nguyễn Khắc Phi 

373.236 6072 

NG525 
GK10007257 

30/03/2020 

10:00 

28/07/2020 

10:00 

Thiết kế bài giảng Toán 6. T.2 : 

Theo chương trình và SGK do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 

2002 / Hoàng Ngọc Diệp 

373.236 7072 

H407 
GK10007981 

30/03/2020 

10:00 

28/07/2020 

10:00 

Vật lí 6 : Sách giáo viên / Vũ Quang 
373.236 35072 

V500 
GK10008476 

30/03/2020 

10:00 

28/07/2020 

10:00 
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       349         1621402020301 
VŨ HOÀI 

THƯƠNG 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10008097 5/9/2017 9:18 3/1/2018 9:18 

       350         1621402020314 VÕ THỊ TRANG 

Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ 

thuật : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu 

học trình độ cao đẳng và đại học sư 

phạm / Nguyễn Quốc Toản 

372.5 NG525 DATH100529 29/08/2019 9:13 
27/12/2019 

9:13 

       351         1621402020317 
NGUYỄN NGỌC 

MAI TRÂM 

Dạy học phát triển năng lực môn 

tiếng Việt Tiểu học / Đỗ Ngọc 

Thống chủ biên...[và những người 

khác] 

371.3 Đ450 DH18004770 10/11/2019 8:31 
20/11/2019 

8:31 

       352         1621402020322 
KPUIH LÊ THỊ 

TRINH 

Tự nhiên - xã hội và phương pháp 

dạy tự nhiên - xã hội : Tài liệu đào 

tạo giáo viên tiểu học trình độ cao 

đẳng và đại học sư phạm. T.1 / Lê 

Văn Trưởng 

372.8 L200 DATH101679 
27/04/2017 

14:52 

25/08/2017 

14:52 

Tự nhiên và xã hội 3 / Bùi Phương 

Nga 
372.35 B510 GK10001267 26/04/2017 8:55 

24/08/2017 

8:55 

       353         1621402170061 
PHẠM NGUYỄN 

YẾN NHI 
Ngữ văn 10. T.2 / Phan Trọng Luận 

373.2386 

PH105 
GK10018803 17/09/2019 8:03 

15/01/2020 

8:03 

       354         1621402170067 LÊ KIM PHƯỚC 

Người Quảng đi ăn mì Quảng = Tạp 

văn / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng 

Tường (m.h.) 

895.922 803 

NG527 
TPVH130034 

21/05/2019 

10:25 

20/06/2019 

10:25 

Bảy bước tới mùa hè / Nguyễn Nhật 

Ánh 

895.922 334 

NG527 
TPVH150440 

21/05/2019 

10:25 

20/06/2019 

10:25 

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ / 

Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng 

Tường minh họa 

895.922 3014 

NG527 
TPVH140137 

21/05/2019 

10:25 

20/06/2019 

10:25 
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       355         1621402170105 
LÊ THỊ HỒNG 

TRÂM 

Tư tưởng và hình thức truyện Kiều, 

thơ chữ Hán, văn chiêu hồn của 

Nguyễn Du / Trần Ngọc Hồ Trường 

895.922 1209 

TR121 
DH17000139 11/5/2018 9:19 

21/05/2018 

9:19 

Truyện Kiều những lời bình / Hoài 

Phương 

895.922092 

H404 
TPVH120289 11/5/2018 9:19 10/6/2018 9:19 

       356         1621402180002 
NGUYỄN HOÀNG 

ANH 

Thiết kế bài giảng lịch sử 12. T.1 / 

Nguyễn Thị Thạch 

373.23889 072 

NG527 
GK14001323 3/11/2017 16:19 3/3/2018 16:19 

Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương 

Ninh, Nguyễn Văn Hồng 
909.08 V500 DH11008229 3/11/2017 16:15 

13/11/2017 

16:15 

       357         1621402180022 ĐỖ ANH HÀO 

Sử ký Tư Mã Thiên / Tư Mã Thiên; 

Phan Ngọc (d.) 
951 T550 DH12000169 6/9/2017 9:06 

16/09/2017 

9:06 

Lịch sử 10 / Phan Ngọc Liên 
373.23889 

PH105 
GK10018718 29/08/2017 8:45 

27/12/2017 

8:45 

       358         1621402180044 
TRẦN THANH 

PHÚC 

Việt Nam sắc màu văn hóa 54 dân 

tộc anh em / Trần Quang Phúc (tổng 

hợp và biên soạn) 

305.8959 

TR121 
DH13003344 14/04/2017 8:36 

24/04/2017 

8:36 

Dân tộc Lô Lô ở Việt Nam / Khổng 

Diễn;Trần Bình 

305.895 4 

KH455 
DH11001142 14/04/2017 8:36 

24/04/2017 

8:36 

       359         1621402180052 
PHẠM TRUNG 

SƠN 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006557 

16/06/2017 

10:41 

14/10/2017 

10:41 

       360         1621402180082 Bùi Hữu Tùng 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10009060 2/12/2019 16:57 

31/03/2020 

16:57 
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       361         1621402180083 
NGUYỄN 

KHƯƠNG DUY 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Tài liệu phục vụ 

dạy và học chương trình các môn lý 

luận chính trị trong các trường ĐH, 

CĐ / Nguyễn Thành Độ 

335.43 NG527 DH10008766 
16/01/2017 

16:12 

16/05/2017 

16:12 

36 truyền thuyết Thăng Long - Hà 

Nội / Bích Hà (sưu tầm, biên soạn) 

306 0959731 

B302 
DH12001904 

16/01/2017 

16:03 

26/01/2017 

16:03 

       362         1622202010013 
PHAN PHƯƠNG 

ANH 

Những lỗi thường gặp trong các kỳ 

thi tiếng Anh = Common mistakes 

in English exams ...and how to 

avoid them / Trần Thị Anh Oanh;Lê 

thành Tâm, Lê Ngọc Phưong 

Anh(chú giải) 

428 TR121 DH11000908 7/5/2018 11:59 
17/05/2018 

11:59 

Trau dồi và mở rộng vốn từ vựng 

tiếng Anh theo chủ điểm / Hồng 

Nhung (c.b); Mỹ Hương, Thanh Hải 

(h.đ) 

428.1 H455 DH13005252 7/5/2018 11:59 
17/05/2018 

11:59 

       363         1622202010063 VŨ THỊ HẠ 

Học tiếng Anh qua truyện bằng 

tranh. T.2 : Sinh hoạt xã hội / 

Nguyễn Trung Tánh, Phạm Tấn 

Quyền (biên dịch) 

428.6 NG527 DH13003251 7/2/2017 11:03 
17/02/2017 

11:03 

Tự học môn Spoken English / 

Trương Quang Phú 
428.3 TR561 DH16001501 7/2/2017 11:03 

17/02/2017 

11:03 

       364         1622202010087 
LÊ VĂN ĐẶNG 

HUY 

143 Bài luận và bài viết mẫu tiếng 

Anh hay nhất = 143 Best model 

English essays & writings / Windy; 

Nguyễn Thu Huyền (chủ biên); 

Thanh Hải (hiệu đính) 

428.2 W311 DH11003941 
28/04/2017 

15:09 
8/5/2017 15:09 

Tiếng Anh dùng trong lĩnh vực 

thuyết trình = English for 

Presentations / Hoàng Nguyên 

428.3 H412 DH15001874 
28/04/2017 

15:09 
8/5/2017 15:09 
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       365         1622202010134 PHẠM NGỌC NGA 

Văn hóa thời đại toàn cầu / Phạm 

Ngọc Trung 

306.09597 

PH104 
DH13003317 

17/11/2017 

17:08 

27/11/2017 

17:08 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học / Trung Nguyên 

001.401 

TR513 
DH12004088 

17/11/2017 

17:08 

27/11/2017 

17:08 

Nghiên cứu Khoa học Xã hội: 

Nguyên lý, phương pháp và thực 

hành / Anol Bhattacherjee; Đỗ Minh 

Hùng, Trần Quang Thái (dịch) 

001.4 B110 DH16001077 
17/11/2017 

17:08 

27/11/2017 

17:08 

       366         1622202010146 
PHÙNG THỊ BÍCH 

NGỌC 
Tiếng Anh 10 / Hoàng Văn Vân 

373.238 652 

H407 
GK10018939 6/11/2017 14:11 6/3/2018 14:11 

       367         1623102050092 
NGUYỄN THỊ TÚ 

TRINH 

Bộ luật tố tụng dân sự/ Quốc hội 

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam 

347.597 

002632 

QU451 

DH16000696 9/2/2017 9:49 
19/02/2017 

9:49 

       368         1623102050109 
HUỲNH MAI 

HƯƠNG 

Lịch sử Việt Nam / Huỳnh Công Bá 959.7 H531 DH16001399 
26/05/2017 

11:52 
5/6/2017 11:52 

Đông Dương hấp hối / Henri 

Navarre; Phan Thanh Toàn (dịch) 

959.7041 

N111 
DH16002254 

26/05/2017 

11:52 
5/6/2017 11:52 

Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 

năm 1858 đến năm 1945: Sách 

chuyên khảo / Trần Thị Thu Hoài 

959.7 TR121 DH15002563 
26/05/2017 

11:52 
5/6/2017 11:52 

Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, 

1858-1945 / Đinh Xuân Lâm 

(ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, 

Nguyễn Đình Lễ 

959.7 Đ312 DH11007701 
26/05/2017 

11:52 
5/6/2017 11:52 

       369         1623102050112 HOÀNG THỊ BÌNH 

Life A1-A2 : Student's book with 

online workbook / John Hughes, 

Helen Stephenson, Paul Dummett 

428.0071 

H509 
DH15003863 

28/05/2018 

14:24 
7/6/2018 14:24 

       370         1623401010141 
NGUYỄN QUỲNH 

MY 

Giáo trình quản trị nhân lực / 

Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc 

Quân (ch.b)... [và những người kác] 

658.3 NG527 DH13000027 
27/04/2018 

14:45 
7/5/2018 14:45 
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       371         1623401010156 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

Lịch sử nâng cao 10 : Sách giáo viên 

/ Phan Ngọc Liên 

373.23889 072 

PH105 
GK10018744 15/02/2017 7:59 

15/06/2017 

7:59 

       372         1623401010289 
LÊ THỊ THÙY 

TRANG 

Luật kinh tế: Dành cho sinh viên các 

trường Cao đẳng vàTrung cấp 

chuyên nghiệp khối kinh tế / 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (ch.b), 

Trần Thị Hòa Bình, Vũ Văn 

Ngọc...[và nh.ng.khác] 

343.59707 

NG527 
DH13001316 

25/04/2017 

16:22 
5/5/2017 16:22 

       373         1623401010327 ĐỖ THỊ NHƯ Ý 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp / 

Nguyễn Văn Nghiến 
658.5 NG527 DH11001428 

19/09/2019 

10:27 

9/10/2019 

10:27 

Quản lý sản xuất / Nguyễn Như 

Phong 
658.5 NG527 DH14004121 

19/09/2019 

10:27 

9/10/2019 

10:27 

Giáo trình Quản trị Ngân hàng / 

Trần Huy Hoàng (Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh 

Phong, Nguyễn Từ Nhu 

332.12068 

TR121 
DH19001187 

19/09/2019 

10:27 

9/10/2019 

10:27 

       374         1623401010332 
TRƯƠNG THỊ 

BẢO YẾN 

Bộ luật tố tụng dân sự/ Quốc hội 

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam 

347.597 

002632 

QU451 

DH16000698 6/6/2017 11:03 
16/06/2017 

11:03 

       375         1623401010406 DƯƠNG THỊ KIỀU 

Luật doanh nghiệp/ Quốc hội Nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam 

346.59707 

02632 QU451 
DH16000703 

24/05/2017 

11:14 
3/6/2017 11:14 

       376         1623402010001 
NGUYỄN THỤY 

THÚY ÁI 

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh 

tế = Statistics for business and 

economics :Ứng dụng trong kinh 

doanh và kinh tế / Hà Văn Sơn 

(ch.b) 

330.072 H100 DH14000621 
13/02/2017 

14:26 

23/02/2017 

14:26 

       377         1623402010030 
NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG 

Tâm lý học đại cương / Nguyễn 

Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần 

Quốc Thành 

150 NG527 DH15002525 22/11/2016 7:26 2/12/2016 7:26 
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       378         1623402010052 
LÝ THỊ QUỲNH 

HƯƠNG 

Bài tập xác suất thống kê / Lê Khánh 

Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí 

Cao 

519.2 076 

L250 
DH14004030 

19/10/2016 

11:05 

29/10/2016 

11:05 

       379         1623402010070 
NGUYỄN THỊ 

THÚY LIỄU 

Tài chính doanh nghiệp = Corporate 

finance / Stephen A. Ross, 

Randolph W. Westerfield, Jeffrey 

Jaffe... ; Vũ Việt Quảng (Biên dịch) 

658.15 R434 DH18002413 
26/03/2019 

17:06 
5/4/2019 17:06 

Tài chính doanh nghiệp hiện đại : 

Chuỗi sách bài tập và giải pháp/ 

Trần Ngọc Thơ, Phan Thị Bích 

Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Trang, 

Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị 

Uyên Uyên, Vũ Việt Quảng, Lê Đạt 

Chí 

658.15 T685 DH10006631 
26/03/2019 

17:06 
5/4/2019 17:06 

       380         1623402010114 VÕ HUỲNH NHI 

A seft-taught course to achieve new 

TOEIC 700 / Michael A. Putlack, 

Stephen Poirier, Tony Covello 

428.0076 

TOEIC P522 
DH19000446 11/9/2019 8:56 

21/09/2019 

8:56 

QuickPrep new TOEIC 600 : 3 

actual tests : For the revised test 

format 2019 in Vietnam . Vol.1/ 

Michael A. Putlack, Stephen 

Poirier, Tony Covello 

428.0076 

TOEIC P522 
DH19000428 11/9/2019 8:55 

21/09/2019 

8:55 

       381         1623402010156 
NGUYỄN THỊ 

THU THẢO 

Luật doanh nghiệp/ Quốc hội Nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam 

346.59707 

02632 QU451 
DH16000702 3/5/2017 8:23 

13/05/2017 

8:23 

Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình 

huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm 

Hoài Tuấn chủ biên...[và những 

người khác] 

346.59707 

02638 PH104 
DH15002952 3/5/2017 8:22 

13/05/2017 

8:22 
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       382         1623402010175 
TRẦN THỊ THIÊN 

TRANG 

Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề 

thi môn nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại / Nguyễn Đăng Dờn 

(ch.b)... [và nh. ng. khác] 

332.12076 

NG527 
DH16000378 10/1/2018 8:52 

20/01/2018 

8:52 

       383         1623403010001 
BÁO NỮ PHƯƠNG 

ANH 

1200 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ 

mô : Sách dùng cho sinh viên đại 

học, cao đẳng các khối ngành kinh 

tế và học viên ôn thi cao học / Trần 

Thị Minh Ngọc, Trương Văn Hiếu 

339 076 

TR121 
DH14003637 

14/04/2017 

13:37 

24/04/2017 

13:37 

       384         1623403010094 PHAN THỊ HUỆ 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007206 21/02/2019 8:40 

21/06/2019 

8:40 

       385         1623403010104 
PHÙNG LONG THỊ 

THU HƯƠNG 

500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học 

vĩ mô : Dành cho các trường đại học, 

cao đẳng khối kinh tế / TS. Tạ Đức 

Khánh 

339.076 T100 Dh11007679 
29/03/2017 

11:51 
8/4/2017 11:51 

       386         1623403010105 
TRẦN THỊ LAN 

HƯƠNG 

Toán cao cấp A2 / Trần Ngọc Hội 

(ch.b.), Trịnh Thị Thanh Hải, Võ 

Thanh Hải và [nh.ng. khác] 

515 TR121 DH17000669 
31/05/2017 

15:31 

10/6/2017 

15:31 

Bài tập toán cao cấp đại số tuyến 

tính và giải tích (lưu hành nội bộ)/ 

Bộ môn Toán Cơ bản- Khoa Toán 

Thống kê Trường Đại học Kinh tế 

TP.HCM 

515.14 076 

B103 
DH10003027 

31/05/2017 

15:31 

10/6/2017 

15:31 

       387         1623403010164 
TRẦN THỊ NHƯ 

NGỌC 

Giáo trình tự học tiếng Hàn. Tập 1 / 

Thảo Ly, Minh Tuyết 
495.7 TH108 DH15000039 7/11/2016 16:21 

27/11/2016 

16:21 
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       388         1623403010170 
NGUYỄN THỊ 

NHÀN 

Kế toán chi phí / Đoàn Ngọc Quế, 

Phạm Văn Dược, Huỳnh Lợi và 

[nh.ng. khác] 

657.42 Đ406 DH15001028 
29/03/2018 

10:53 
8/4/2018 10:53 

Bài tập và bài giải kế toán chi phí / 

Huỳnh Lợi 

657.42076 

H531 
DH13001411 

19/03/2018 

14:22 

29/03/2018 

14:22 

       389         1623403010219 
NGUYỄN THÀNH 

TIẾN 

Tâm lý học đại cương : Giáo trình 

đào giáo viên Trung học cơ sở hệ 

Cao đẳng Sư phạm / PGS. Trần 

Trọng Thủy, PGS. TS. Nguyễn 

Quang Uẩn 

150 TR121 DH10011353 
14/11/2016 

11:12 

24/11/2016 

11:12 

Chủ quyền của Việt Nam trên hai 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : 

Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ / 

Nguyễn Văn Kết (ch.b.), Phí Thị 

Nhung, Trịnh Việt Dũng 

320.15 09597 

NG527 
DH16000507 

14/11/2016 

11:12 

24/11/2016 

11:12 

       390         1623403010223 
NGUYỄN NGỌC 

TÚ 

Financial accounting (Vietnamese)/ 

Trần Văn Thảo (Ch.b.), Phạm 

Thanh Liêm, Nguyễn Thị Thu, 

Nguyễn Thế Lộc, Vũ Thu Hằng 

657 TR121 DH10005975 5/11/2018 16:29 
15/11/2018 

16:29 

       391         1623801010024 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC ÁNH 

Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập 

: Từ thời nguyên thủy đến 2000 / 

GS. Trương Hữu Quýnh, GS. Đinh 

Xuân Lâm, PGS. Lê Mậu Hãn 

(ch.b.) 

959.7 TR561 DH11008249 
25/03/2017 

10:30 
4/4/2017 10:30 

Quốc Triều hình luật : Luật hình 

Triều Lê / Nguyễn Ngọc Nhuận, 

Nguyễn Tá Nhí (ng. dịch) 

345.009597 

NG527 
DH14001071 

25/03/2017 

10:29 
4/4/2017 10:29 

Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn 

thật rộng và đánh tập trung / Nguyễn 

Ngọc Bích 

340.092 

NG527 
DH16001317 

25/03/2017 

10:28 
4/4/2017 10:28 
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Việt Nam sử lược. T.1 / Trần Trọng 

Kim 
959.7 TR121 DH14005972 

25/03/2017 

10:28 
4/4/2017 10:28 

       392         1623801010217 TRẦN NHẬT NAM 

Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn 

thật rộng và đánh tập trung / Nguyễn 

Ngọc Bích 

340.092 

NG527 
DH16000581 

28/08/2018 

14:17 
7/9/2018 14:17 

       393         1623801010274 
ĐẶNG VŨ NHẬT 

QUANG 

Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt 

Nam / Võ Thị Kim Anh (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

345.597 

NG527 
DH13004210 10/1/2019 7:27 

20/01/2019 

7:27 

Bộ Luật tố tụng hình sự của Nước 

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam / Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam 

345.597 

002632 V308 
DH14005503 10/1/2019 7:27 

20/01/2019 

7:27 

       394         1623801010340 ĐỖ QUỐC THIỆN 

Bình luận khoa học luật tố tụng hành 

chính năm 2015 / Vũ Thư, Lê 

Thương Huyền, Trần Văn Biên và 

[nh.ng. khác] 

342.597 

0602632 V500 
DH17001017 

26/08/2019 

15:06 
5/9/2019 15:06 

Giải thích và bình luận Luật tố tụng 

hành chính năm 2015 / Nguyễn 

Cảnh Hợp (chủ biên), Lê Thị Mơ, 

Nguyễn Thanh Quyên và [nh.ng. 

khác] 

342.597 

0602632 

NG527 

DH18004479 
26/08/2019 

15:06 
5/9/2019 15:06 

Giáo trình luật tố tụng hành chính 

Việt Nam / Phạm Hồng Thái, 

Nguyễn Hoàng Anh (Đồng ch.b.), 

Đinh Văn Ninh và [nh. ng. khác] 

342.597 06026 

PH104 
DH15003134 

26/08/2019 

15:06 
5/9/2019 15:06 

Giáo trình luật tố tụng hành chính 

Việt Nam / Nguyễn Thị Thủy 

(ch.b.), Hoàng Quốc Hồng 

342.597066 

NG527 
DH12005930 

26/08/2019 

15:06 
5/9/2019 15:06 

       395         1623801010455 HOÀNG TẤN TÀI 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cảnh Hợp (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

342.59706 

NG527 
DH18005182 

26/11/2019 

11:04 

6/12/2019 

11:04 
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Giáo trình Luật tố tụng hành chính 

Việt Nam / Nguyễn Cảnh Hợp 

(ch.b) và [nh.ng. khác] 

342.59706 

NG527 
DH13004233 

26/11/2019 

11:04 

6/12/2019 

11:04 

Tài liệu học Luật hành chính Việt 

Nam : Những vấn đề cơ bản, câu hỏi 

và bài tập / Trần Thị Lệ Thu 

342.59706 

TR121 
DH18004597 

26/11/2019 

11:04 

6/12/2019 

11:04 

Luật Tố tụng hành chính Việt Nam 

- Những nội dung cơ bản, câu hỏi và 

tình huống / Nguyễn Thị Thương 

Huyền (chủ biên), Nguyễn Cảnh 

Hợp, Nguyễn Văn Thạch và [nh.ng. 

khác] 

342.597 06026 

NG527 
DH14004731 

26/11/2019 

11:04 

6/12/2019 

11:04 

       396         1623801010461 
TRẦN THỊ HOÀI 

THƯƠNG 

Expert on Cambridge IELTS: 

Practice tests. Vol.7 / Collect.: Hai 

Jim 

428 J310 DH18002303 
18/02/2019 

13:42 

28/02/2019 

13:42 

       397         1624202030018 
TRƯƠNG VIỆT 

HOÀNG 

Đại cương lịch sử thế giới trung đại. 

T.1, Phương tây / PGS. Đặng Đức 

An (ch.b.), PGS.TS. Lại Bích Ngọc 

909.07 Đ116 DH11007791 2/1/2018 17:09 
12/1/2018 

17:09 

       398         1624401020049 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN 

Tiếng Việt 4. T.1 / Nguyễn Minh 

Thuyết 
372.6 NG525 GK10003819 

13/09/2018 

14:32 

11/1/2019 

14:32 

       399         1624601010067 
NGUYỄN KIM 

NHUNG 

Xác suất thống kê : Giáo trình đào 

tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ cao 

đẳng sư phạm / Phạm Văn Kiều 

519.2 PH104 DH12002274 5/9/2019 11:23 
15/09/2019 

11:23 

Bài tập lí thuyết xác suất / Vũ Viết 

Yên 

519.2076 

V500 
DH13005307 5/9/2019 11:23 

15/09/2019 

11:23 

Lý Thuyết xác suất / Nguyễn Duy 

Tiến 
519.2 N4994 DH09000011 

29/08/2019 

16:38 
8/9/2019 16:38 
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       400         1624601010093 PHẠM THU THẢO 

Lý thuyết đồ thị và ứng dụng / 

Nguyễn Tuấn Anh (ch. b.), Nguyễn 

Trường Xuân, Nguyễn Văn 

Ngọc,...[và nh. ng. khác] 

511.5 NG527 DH13002750 5/1/2018 11:40 
15/01/2018 

11:40 

       401         1624801030001 TRẦN THẾ AN 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
dh10009059 28/05/2018 8:52 

25/09/2018 

8:52 

       402         1624801030005 
NGUYỄN HOÀNG 

ÂN 

Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Trung 

Trực 
005.1 NG527 DH17000221 5/9/2017 15:24 

15/09/2017 

15:24 

       403         1624801030023 
NGUYỄN KHẮC 

ĐĂNG 

Lập trình C# và Winform / Phạm 

Hữu Tùng 

005.13C# 

PH104 
DH11000722 2/1/2018 11:28 

12/1/2018 

11:28 

       404         1624801030031 VÕ VĂN HIỆP 

Lập trình ứng dụng web với 

ASP.NET : lưu hành nội bộ / Đỗ 

Lâm Thiên 

005.26 D6496 DH10000442 11/9/2018 14:18 
21/09/2018 

14:18 

Tài liệu hướng dẫn thực hành lập 

trình hướng đối tượng / Phạm Thi 

Vương, Trần Anh Dũng, Phan 

Nguyệt Minh, Lê Thanh Trọng 

005.117 

PH104 
DH17002382 11/9/2018 14:18 

21/09/2018 

14:18 

       405         1624801030036 VÕ HOÀNG HIẾU 

Các mô hình phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng / TS. Lê Văn 

Phùng 

004.23 L250 DH14003962 4/4/2017 15:03 
14/04/2017 

15:03 

Phân tích và thiết kế hệ thống / 

Nguyễn Thị Tĩnh (chủ biên), Trần 

Thị Hoàng Thảo 

004.2 NG527 DH13003884 4/4/2017 15:03 
14/04/2017 

15:03 

       406         1624801030040 LÊ ĐÔNG HỒ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005245 12/6/2017 8:28 

10/10/2017 

8:28 
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       407         1624801030067 
TRẦN THANH 

NAM 

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật / Trần Hạnh Nhi, Dương Anh 

Đức (b.s) 

005.73 TR121 DH12004402 
13/09/2017 

14:04 

23/09/2017 

14:04 

Giáo trình mạng máy tính / TS. 

Phạm Thế Quế (biên soạn) 
004.6 PH104 DH14003924 

13/09/2017 

14:04 

23/09/2017 

14:04 

       408         1624801030119 
NGUYỄN MINH 

VƯƠNG 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008638 7/6/2017 8:46 5/10/2017 8:46 

       409         1624801040059 
ĐOÀN TRUNG 

THÀNH 

Lập trình với C# / Phạm Quang Huy 

, Vũ Trọng Luật, Phạm Quang Hiển 

005.13C# 

PH104 
DH18002442 

16/10/2018 

11:17 

26/10/2018 

11:17 

       410         1625106010080 
PHẠM THỊ HỒNG 

NGỌC 

Quản trị công nghệ/ Trần Thanh 

Lâm 
658.514 T685 DH10006617 4/10/2018 10:44 

14/10/2018 

10:44 

       411         1625106010173 
DƯƠNG THANH 

PHONG 

Giáo trình kinh tế học. Tập 1 / Vũ 

Kim Dũng, Nguyễn Văn Công 
330 V500 DH17000599 9/10/2017 13:50 

19/10/2017 

13:50 

       412         1625202010079 
NGUYỄN CÔNG 

HIẾU 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008897 6/6/2017 8:40 4/10/2017 8:40 

       413         1625202010112 TRẦN VỦ KHA 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Phạm Ngọc Anh 

335.4346 

PH104 
DH11004059 11/1/2018 10:51 

11/5/2018 

10:51 
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       414         1625202010171 NGÔ VĂN NHỊ 

Giáo trình máy điện : Sách dùng cho 

các trường đào tạo hệ trung cấp 

chuyên nghiệp / Đặng Văn Đào, 

Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng 

Thanh 

621.31071 

Đ116 
DH11002525 

26/08/2017 

14:24 
5/9/2017 14:24 

       415         1625202010272 
PHAN HOÀNG 

LÂM TRUNG 

Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 

dành cho người tự học. T. 4 / Phạm 

Quang Huy, Đỗ Lê Thuận, Võ Duy 

Thanh Tâm 

006.6 PH104 DH12006948 10/4/2018 9:16 
20/04/2018 

9:16 

Cơ cấu trí khôn : Lý thuyết về nhiều 

dạng trí khôn / Howard Gardner; 

Phạm Toàn (dịch); Nguyễn Dương 

Khư, Phạm Anh Tuấn (hiệu đính) 

153 G109 DH13005878 10/4/2018 9:15 
20/04/2018 

9:15 

Hướng dẫn thực hành Adobe Flash 

CS6 : Chỉ dẫn bằng hình / Ths. Khải 

Hoàn 

006.6 KH103 DH12006928 10/4/2018 9:15 
20/04/2018 

9:15 

       416         1625802080004 Nguyễn Quốc Bảo 

Nắm vững 3000 từ vựng tiếng Hoa / 

Phạm Minh Kha, Lê Bình Minh 

495.111 

PH104 
DH14003879 10/1/2019 15:29 

20/01/2019 

15:29 

Tiếng Trung Quốc cho người bắt 

đầu / Lỗ Kiện Kí;Nguyễn Thị Minh 

Hồng (d.) 

495.1 L450 DH12000798 10/1/2019 15:26 
20/01/2019 

15:26 

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc 

cho người mới bắt đầu. T.2 / Mã 

Tiễn Phi(c.b); Tô Anh Hà, Trác 

Diễm (b.s) 

495.183 M100 DH12004582 10/1/2019 15:26 
20/01/2019 

15:26 

       417         1625802080096 PHAN XUÂN TIẾN 

Chiến thắng trò chơi cuộc sống : Tôi 

tài giỏi, bạn cũng thế! Dành cho 

người trưởng thành / Adam Khoo; 

Uông Xuân Vy, Trần Đăng Khoa 

(dịch) 

158.1 KH431 DH17000163 12/1/2018 13:45 
22/01/2018 

13:45 



87 
 

       418         1625802080140 
PHẠM TẤN 

PHONG 

Cơ học lưu chất tính toán / Nguyễn 

Thanh Nam 
532 NG527 DH15002041 

14/12/2017 

18:14 

24/12/2017 

18:14 

       419         1628501010131 
NGUYỄN THỊ 

KIỀU UYÊN 

Đo và kiểm tra môi trường / Phạm 

Thượng Hàn 

363.70028 

PH104 
DH11001402 

23/11/2017 

11:18 

3/12/2017 

11:18 

       420         1682201210008 Phạm Tuấn Kiệt 

Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua 

phương ngữ / Huỳnh Công Tín 
417.2 H531 DH14001219 

15/02/2017 

16:50 

25/02/2017 

16:50 

Lịch sử hình thành và phát triển 

vùng đất Nam Bộ : Từ khởi thủy đến 

năm 1945 / Trần Đức Cường (ch.b.), 

Võ Sĩ Khải, Nguyễn Đức Nhuệ, Lê 

Trung Dũng 

959.77 TR121 DH16002267 
15/02/2017 

16:50 

25/02/2017 

16:50 

       421         1682201210016 Hồ Thị Sương 

Giáo trình thi pháp học / Hoàng 

Trọng Quyền 
808.1 H407 DH15001557 

13/01/2018 

17:00 

23/01/2018 

17:00 

Nghệ thuật viết luận văn : Làm thế 

nào để chuẩn bị và soạn thảo một 

luận văn thạc sĩ, một luận án tiến sĩ 

hoặc các nghiên cứu tại trường đại 

học trong kỉ nguyên số / Michel 

Beaud; Nguyễn Phấn Khanh dịch; 

Hà Dương Tường hiệu đính 

808.066378 

B200 
DH14002969 

13/01/2018 

16:59 

23/01/2018 

16:59 

       422         1683403010002 
NGUYỄN THỊ 

MỘNG CẦM 

Các cuộc chiến tranh tiền tệ : = 

Currency Wars :Nguyên nhân tạo ra 

khủng hoảng toàn cầu tiếp theo / 

James Rickards; Nguyễn Dương 

Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng (Dịch) 

332.4 R302 DH15003176 5/11/2016 9:51 
15/11/2016 

9:51 

       423         1721401010043 
HOÀNG NHƯ 

QUỲNH 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006093 10/10/2017 9:47 7/2/2018 9:47 
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       424         1721401010052 
NGUYỄN THỊ 

HOÀI THƯƠNG 

Giáo trình giáo dục kĩ năng sống / 

Nguyễn Thanh Bình 
372.82 NG525 DACD101193 24/08/2018 9:47 

22/12/2018 

9:47 

       425         1721402010006 
NGUYỄN THỊ 

NHẬT BIÊN 

Bốn mùa cuộc sống / Jim Rohn; 

Nguyễn Thanh Huyền dịch 
158.1 R427 DH18002540 

29/03/2019 

15:26 
8/4/2019 15:26 

       426         1721402010109 
NGUYỄN TĂNG 

NHẬT VI 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006405 2/1/2018 14:47 2/5/2018 14:47 

       427         1721402020018 KA' HẬU 
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ = 

Truyện dài / Nguyễn Ngọc Thuần 

895.92234 

NG527 
tpvh140294 10/3/2021 15:03 9/4/2021 15:03 

       428         1721402020033 
HOÀNG THỊ 

HƯỜNG 

Tự nhiên - xã hội và phương pháp 

dạy tự nhiên - xã hội : Tài liệu đào 

tạo giáo viên tiểu học trình độ cao 

đẳng và đại học sư phạm. T.1 / Lê 

Văn Trưởng 

372.8 L200 DATH103274 
15/03/2018 

14:12 

13/07/2018 

14:12 

Tiếng việt : Tài liệu đào tạo giáo 

viên tiểu học trình độ cao đẳng và 

đại học sư phạm / Lê A 

372.6 L200 DATH100103 4/1/2018 8:13 4/5/2018 8:13 

       429         1721402020036 
VÕ THỊ KIM 

KHOA 

Tiếng việt : Tài liệu đào tạo giáo 

viên tiểu học trình độ cao đẳng và 

đại học sư phạm / Lê A 

372.6 L200 DATH100113 4/1/2018 14:33 4/5/2018 14:33 

Tuyển tập Chính Hữu / Ngô Vĩnh 

Bình tuyển chọn và giới thiệu 

895.922132 

CH312 
TPVH140321 4/1/2018 14:33 3/2/2018 14:33 

       430         1721402180002 LÊ CẢNH ANH 

Đông Nam Á: Lịch sử từ nguyên 

thủy đến ngày nay / Lương Ninh 

(chủ biên), Đỗ Thanh Bình, Trần 

Thị Vinh 

959 L561 DH18006073 3/5/2019 11:41 
13/05/2019 

11:41 

Cam-pu-chia / Nguyễn Văn Điều, 

Nguyễn Thị Minh Thư 
959 NG527 DH17003250 2/5/2019 11:34 

12/5/2019 

11:34 
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Giáo trình Quan hệ quốc tế ở khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương / 

Phạm Quang Minh 

327.50164 

PH104 
DH16000340 2/5/2019 11:34 

12/5/2019 

11:34 

       431         1721402180004 
PHẠM THÀNH 

CÔNG 

Hỏi & đáp những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho học viên và sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng / Nguyễn Thế Kiệt 

và [nh.ng. khác] 

335.43 NG527 DH13003430 19/10/2017 8:21 
18/11/2017 

8:21 

       432         1721402180011 
TRƯỞNG THỊ MỸ 

DUYÊN 

Lịch sử 12 / Phan Ngọc Liên 
373.23889 

PH105 
gk12001955 6/4/2018 14:08 4/8/2018 14:08 

Địa lí 12 / Lê Thông 
373.23889 

L250 
gk10019925 6/4/2018 14:08 4/8/2018 14:08 

Giải tích 12 / Trần Văn Hạo 
373.2387 

TR121 
gk10019963 13/03/2018 9:58 11/7/2018 9:58 

Ngữ văn 12. T.1 / Phan Trọng Luận 
373.2386 

PH105 
gk12001966 13/03/2018 9:58 11/7/2018 9:58 

       433         1721402180047 
THIÊN THÚY 

THANH 

Thiết kế bài giảng lịch sử 10. T.1 / 

Nguyễn Thị Thạch 

373.23889 072 

NG527 
gk14001370 6/3/2020 0:00 4/7/2020 0:00 

Lịch sử 10 / Phan Ngọc Liên 
373.23889 

PH105 
gk10018720 11/1/2020 0:00 10/5/2020 0:00 

       434         1722202010112 PHẠM HỬU HUY 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11006248 

28/03/2018 

14:58 

26/07/2018 

14:58 

       435         1722202010159 LÊ NHẬT LINH 

Bản đồ học / Lâm Quang Dốc 912 L104 DACD1013607 12/9/2018 14:22 
10/1/2019 

14:22 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014115 12/9/2018 14:22 

10/1/2019 

14:22 

Bản đồ học : Giáo trình đào tạo giáo 

viên trung học cơ sở hệ cao đẳng sư 

phạm / Lê Huỳnh 

912 L250 DH10009741 4/9/2018 11:35 
14/09/2018 

11:35 
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Địa lí tự nhiên Việt Nam / Vũ Tự 

Lập 
915.97 V500 DH14005158 

27/08/2018 

14:31 

16/09/2018 

14:31 

       436         1722202010252 TRẦN HIỂU NHƯ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11005054 23/03/2018 9:11 

21/07/2018 

9:11 

       437         1722202010344 NGÔ XUÂN THỤY 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006092 4/1/2018 14:49 4/5/2018 14:49 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Tài liệu phục vụ 

dạy và học chương trình các môn lý 

luận chính trị trong các trường ĐH, 

CĐ / Nguyễn Thành Độ 

335.43 NG527 DH10008781 4/1/2018 14:49 4/5/2018 14:49 

       438         1722202010387 
NGUYỄN LÊ ĐỨC 

TRUNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11004832 23/03/2018 9:05 

21/07/2018 

9:05 

       439         1722202010421 
NGUYỄN THỊ 

MINH CHÂU 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
dh10007671 3/4/2018 14:10 1/8/2018 14:10 

       440         1722202010431 HÀN THỊ HÀ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006427 5/1/2018 14:57 5/5/2018 14:57 
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       441         1722202040005 MAI HOÀNG ANH 

Giáo trình chuẩn HSK 4 = 标 准 教 

程 4. T. 1, Quyển thượng / Khương 

Lệ Bình (ch.b.), Đổng Chính, 

Trương Quân; Nguyễn Thị Minh 

Hồng (dịch) 

495.18 KH561 DH17001274 1/6/2018 8:52 11/6/2018 8:52 

       442         1722202040147 ĐỖ BÍCH NGỌC 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11004885 

15/03/2018 

14:50 

13/07/2018 

14:50 

       443         1722202040216 HỒ YẾN QUỲNH 

Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2 / 

Lê Huy Tiêu(dịch) 
895.1 L250 DH11008165 

26/10/2020 

16:08 

5/11/2020 

16:08 

Lịch sử văn học Trung Quốc. T.1 / 

Lê Huy Tiêu(dịch) 
895.1 L250 DH11008092 

26/10/2020 

16:08 

5/11/2020 

16:08 

       444         1722202040227 
NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005167 

30/10/2017 

16:25 

27/02/2018 

16:25 

       445         1722202040238 
CHÂU THỊ HỒNG 

THANH 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005154 13/10/2017 8:45 10/2/2018 8:45 

       446         1722202040272 
LÊ THỊ KIM 

TRANG 

Dân tộc và tôn giáo Trung Quốc / 

Trịnh Tây; Đặng Thúy Thúy (dịch); 

Dương Ngọc Dũng (hiệu đính và 

giới thiệu) 

200.951 

TR312 
dh14002468 

17/04/2018 

13:59 

27/04/2018 

13:59 

Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ/ 

Lê Quang Thiêm 
410 L46 dh10005649 

17/04/2018 

13:59 

27/04/2018 

13:59 
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       447         1722202040311 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC VÂN 

Giáo trình Hán ngữ 2. T.1, Quyển 2 

: Bản cải tiến / Đại học ngôn ngữ 

Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê 

Khắc Kiều Lục (d.) 

495.1 Đ103 DH13003986 12/1/2018 14:11 
22/01/2018 

14:11 

       448         1723102050011 
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11004982 4/1/2018 9:35 4/5/2018 9:35 

       449         1723102050038 
NGUYỄN QUỐC 

DŨNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006346 24/10/2017 9:46 

21/02/2018 

9:46 

       450         1723102050043 
NHÂM THỊ MỸ 

DUYÊN 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006181 17/10/2017 8:43 

14/02/2018 

8:43 

       451         1723102050052 
NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11006045 23/03/2018 8:57 

21/07/2018 

8:57 

       452         1723102050114 NGUYỄN CAO KỲ 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cửu Việt (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

342.59706 

NG527 
DH13004276 2/5/2018 14:44 

12/5/2018 

14:44 

       453         1723102050198 
TRẦN THỊ YẾN 

NHI 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006489 

25/10/2017 

14:17 

22/02/2018 

14:17 
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       454         1723105010033 
ĐỖ THỊ THU 

PHƯƠNG 

Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực 

tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn 

Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (đồng chủ 

biên), Lê Thông và [nh.ng. khác] 

915.9704 

NG527 
DH18003704 12/9/2019 11:41 

22/09/2019 

11:41 

Non nước Việt Nam : Sách hướng 

dẫn du lịch / Vũ Thế Bình 

915.9704 

V500 
DH11007294 12/9/2019 11:41 

22/09/2019 

11:41 

Atlat địa lí Việt Nam / Ngô Đạt 

Tam, Nguyễn Quý Thao (Đồng 

ch.b.) 

912.597 

NG450 
DH17000843 12/9/2019 11:41 

22/09/2019 

11:41 

Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam / Lê 

Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn 

Văn Phú, Lê Mỹ Dung 

330.9597 

L250 
DH13004770 12/9/2019 11:41 

22/09/2019 

11:41 

       455         1723105010034 
NGUYỄN TRÚC 

QUYỀN 

Địa lý tự nhiên đại cương 2 : Khí 

quyển và thủy quyển / Hoàng Ngọc 

Oanh 

910 H407 DACD1013219 10/1/2018 14:15 
10/5/2018 

14:15 

Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại. 

Quyển 1 / Đỗ Thanh Bình 
909.82 Đ400 DACD109292 

17/10/2017 

14:30 

14/02/2018 

14:30 

Địa lí tự nhiên đại cương - Trái đất 

và thạch quyển / Nguyễn Trọng 

Hiếu 

910 NG525 DACD1012964 
17/10/2017 

14:30 

14/02/2018 

14:30 

       456         1723105010036 
BÙI MAI THỦY 

TIÊN 

Tư tưởng Hồ Chí Minh : Tài liệu 

phục vụ dạy và học chương trình các 

môn lý luận chính trị trong các 

trường ĐH, CĐ / Nguyễn Thành Đô 

335.4346 

NG527 
DH10008230 11/9/2019 14:24 9/1/2020 14:24 

       457         1723105010049 
LÊ THỊ HƯƠNG 

TRÀ 

Địa lý tự nhiên đại cương 2 : Khí 

quyển và thủy quyển / Hoàng Ngọc 

Oanh 

910 H407 dacd1013258 3/5/2018 9:41 
31/08/2018 

9:41 

       458         1723105010070 
ĐOÀN THỊ THÙY 

DUNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11004888 3/4/2018 14:08 1/8/2018 14:08 
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       459         1723105010099 
PHẠM THỊ THU 

HOÀI 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014631 5/9/2018 14:17 3/1/2019 14:17 

       460         1723105010122 

NGUYỄN 

TRƯƠNG QUỐC 

TUẤN 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014108 3/3/2021 12:59 1/7/2021 12:59 

Địa lý kinh tế xã hội đại cương / 

Nguyễn Minh Tuệ 
330.9 NG525 DACD1014490 3/3/2021 12:59 1/7/2021 12:59 

       461         1723105010134 
NGUYỄN PHƯỚC 

THỊNH 

Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 : Phần 

đại cương / Đặng Duy Lợi 
915.97 Đ106 DACD1014084 3/3/2021 12:59 1/7/2021 12:59 

Địa lý kinh tế xã hội đại cương / 

Nguyễn Minh Tuệ 
330.9 NG525 DACD1014513 3/3/2021 12:59 1/7/2021 12:59 

       462         1723105010147 
ĐOÀN THỊ NGỌC 

HIẾU 

Một góc nhìn về văn hóa biển / 

Nguyễn Thanh Lợi 

306.09 597 

NG527 
DH15001153 23/03/2018 9:01 2/4/2018 9:01 

Cội nguồn & bản sắc văn hóa Việt 

Nam / Huỳnh Công Bá 

306.09597 

H531 
dh13002227 23/03/2018 9:00 2/4/2018 9:00 

       463         1723401010043 
TÔ NGUYỄN TẤN 

ĐẠT 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11006335 3/4/2018 14:08 1/8/2018 14:08 

       464         1723401010046 HỒ SỸ ANH ĐỨC 

Marketing để cạnh tranh : Từ châu 

Á vươn ra thế giới trong kỷ nguyên 

tiêu dùng số = Marketing for 

competitiveness : Asia to the world 

in the age of digital consumers / 

Hermawan Kartajaya, Philip Kotler, 

Hooi Den Huan; Lê Thùy Giang, 

Nguyễn Đức Quang (dịch) 

658.872095 

K109 
DH18006567 4/10/2019 11:05 

14/10/2019 

11:05 

       465         1723401010208 
NGUYỄN ANH 

TUẤN 

342 bài kiểm tra từ vựng TOEIC = 

342 TOEIC vocabulary tests / Công 

Vinh, Hoàng Vy 

428.1 TOEIC 

C455 
DH13003243 15/12/2018 8:38 

25/12/2018 

8:38 
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Cẩm nang tăng cường từ vựng Tiếng 

Anh bằng các từ đồng nghĩa tiền tố 

- hậu tố : Tiếng Anh dành cho học 

sinh - sinh viên Anh ngữ / Nhóm 

Hồng Đức 

428.1 H455 DH13001002 15/12/2018 8:38 
25/12/2018 

8:38 

Giảng trình biên dịch và phiên dịch 

tiếng Anh = Course in translation 

and interpretation of English / 

Dương Ngọc Dũng 

428.02 D561 DH17000639 15/12/2018 8:38 
25/12/2018 

8:38 

       466         1723402010011 ĐOÀN GIA BẢO 

Tất cả chúng ta đều hành xử cảm 

tính : Sự hình thành kinh tế học hành 

vi = Misbehaving: The making of 

behavioral economics / Richard H. 

Thaler; Vũ Tiến Phúc (dịch); Vũ 

Thanh Tùng (h.đ.) 

330.019 

TH103 
DH17003149 18/04/2019 8:54 

28/04/2019 

8:54 

       467         1723402010017 
TRẦN QUỐC 

CƯỜNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006094 12/1/2018 14:39 

12/5/2018 

14:39 

       468         1723402010060 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC LỆ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11004973 23/03/2018 9:12 

21/07/2018 

9:12 

       469         1723403010027 
PHẠM THỊ MỸ 

CHI 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005111 11/1/2018 9:22 11/5/2018 9:22 
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Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008617 11/1/2018 9:22 11/5/2018 9:22 

       470         1723403010035 
PHAN THỊ HỒNG 

DIỆU 

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh 

tế = Statistics for business and 

economics :Ứng dụng trong kinh 

doanh và kinh tế / Hà Văn Sơn 

(ch.b) 

330.072 H100 DH14000623 5/4/2018 14:13 
15/04/2018 

14:13 

       471         1723403010040 
PHẠM THỊ THU 

DUNG 

Giáo trình kế toán tài chính doanh 

nghiệp thương mại : Dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng chuyên 

ngành kế toán / Ts.Trần Thị Hồng 

Mai 

657 TR121 DH11001449 6/5/2019 16:11 
16/05/2019 

16:11 

       472         1723403010047 
LÊ THỊ MỸ 

DUYÊN 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Phạm Ngọc Anh 

335.4346 

PH104 
DH11004042 

28/08/2018 

14:28 

26/12/2018 

14:28 

       473         1723403010071 
HUỲNH THỊ 

HẰNG 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007151 

15/01/2019 

15:32 

15/05/2019 

15:32 

       474         1723403010193 LÊ QUANG PHÚC 

Giáo trình giáo dục quốc phòng an 

ninh. T.1 : Dùng cho học sinh các 

trường trung cấp chuyên nghiệp / 

Nguyễn Đức Hạnh và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11004664 4/1/2018 9:17 4/5/2018 9:17 
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       475         1723403010193 LÊ QUANG PHÚC 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS.TS. 

Nguyễn Viết Thông và những người 

khác 

335.43 NG527 DH12002889 3/1/2018 14:29 3/5/2018 14:29 

       476         1723403010257 
NGUYỄN THỊ 

THU THẢO 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11006075 

27/03/2018 

15:20 

25/07/2018 

15:20 

       477         1723403010279 
NGUYỄN THỊ 

HOÀI THƯƠNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
DH10007643 2/1/2018 14:52 2/5/2018 14:52 

       478         1723403010295 
NGUYỄN THỊ 

XUÂN TRÂM 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005129 5/1/2018 8:51 5/5/2018 8:51 

       479         1723403010335 
PHẠM THỊ NGỌC 

TRIỀU 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006328 5/1/2018 9:16 5/5/2018 9:16 

       480         1723801010186 BÙI THỊ LINH 

Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và 

Bình luận bản án. Tập 1 : Sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại 

346.597052 

Đ450 
DH18005147 

28/09/2020 

14:42 

8/10/2020 

14:42 

Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và 

Bình luận bản án. Tập 2 : Sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại 

346.597052 

Đ450 
DH18005151 

28/09/2020 

14:42 

8/10/2020 

14:42 
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       481         1723801010225 
TRỊNH CÔNG 

MINH 

Luật hiến pháp Việt Nam : Đề 

cương môn học - câu hỏi ôn tập và 

những tình huống / Trương Đắc 

Linh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn 

Thanh Minh và [nh.ng. khác] 

342.59702 

TR561 
DH15002532 11/1/2018 9:02 

21/01/2018 

9:02 

       482         1723801010268 
PHẠM THỊ 

THANH NHI 

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

/ Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh 

(chủ biên) và [nh.ng. khác] 

342.59702 

TH103 
dh14005551 31/05/2018 8:35 10/6/2018 8:35 

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

: Dùng trong các trường Đại học 

chuyên ngành Luật, An ninh / 

Nguyễn Thị Phương (ch.b), Lưu 

Trung Thành (b.s) 

342.59702 

NG527 
DH13001572 31/05/2018 8:34 10/6/2018 8:34 

Luật hiến pháp Việt Nam : Đề 

cương môn học - câu hỏi ôn tập và 

những tình huống / Trương Đắc 

Linh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn 

Thanh Minh và [nh.ng. khác] 

342.59702 

TR561 
DH15002534 31/05/2018 8:34 10/6/2018 8:34 

       483         1723801010369 
TRẦN NGỌC 

TUYỀN 

Giáo trình Luật Đất đai / Lưu Quốc 

Thái (ch.b) và [nh.ng. khác] 

346.597043 

L566 
dh18005112 

31/08/2020 

16:01 

20/09/2020 

16:01 

Giáo trình bầu cử trong nhà nước 

pháp quyền / Vũ Văn Nhiêm 

342.59707 

V500 
dh20000394 

31/08/2020 

16:01 

20/09/2020 

16:01 

       484         1723801010471 TRỊNH KIM UYÊN 

Giáo trình tâm lí học đại cương : 

Dùng cho các trường Đại học Sư 

phạm / Nguyễn Xuân Thức (chủ 

biên), Nguyễn Quang Ẩn, Nguyễn 

Văn Thạc, . 

150 NG527 DH10010571 9/1/2018 15:04 9/5/2018 15:04 
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       485         1723801010523 
ĐỖ THỊ PHƯƠNG 

TRANG 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Phạm Ngọc Anh 

335.4346 

PH104 
DH11004053 7/6/2018 10:58 

5/10/2018 

10:58 

       486         1724202030014 
ĐẶNG QUANG 

HUY 

Giáo trình vi sinh học / Nguyễn 

Thành Đạt 
579 NG525 dacd103677 28/09/2018 8:50 

26/01/2019 

8:50 

Hóa sinh học : Giáo trình Cao đẳng 

Sư phạm / Nguyễn Thị Hiền, Vũ 

Thy Thư 

572 NG525 dacd104813 28/09/2018 8:50 
26/01/2019 

8:50 

       487         1724202030044 NGÔ THỊ THI 

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - 

Lênin : Dùng cho các khối ngành 

không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao 

đẳng / Nguyễn Văn Hảo 

335.412 

NG527 
DH10009227 27/10/2017 9:17 

24/02/2018 

9:17 

       488         1724401120053 
ĐỖ HOÀNG GIA 

MỸ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006941 8/1/2021 14:42 8/5/2021 14:42 

       489         1724601010093 
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG UYÊN 

Lập trình web với HTML và 

JavaScript / Phạm Thị Nhung 
005.26 P491 DH10000037 9/11/2018 16:53 

19/11/2018 

16:53 

Nam Cao toàn tập. T.1 / Hà Minh 

Đức 

895.9223 

H100 
TPVH140010 9/11/2018 16:53 

9/12/2018 

16:53 

       490         1724801030012 LÝ NGỌC CHÂU 

Trí tuệ giả tạo = The Shallows 

:Internet đã làm gì chúng ta? / 

Nicholas Carr ; Hà Quang Hùng, 

Linh Giang(d.) ; Vũ Duy Mẫn(h.đ) 

006.3 C109 DH13000133 12/1/2018 12:15 
22/01/2018 

12:15 

Tâm lý học / Trần Nhựt Tân 150 TR121 DH17003876 12/1/2018 12:15 
22/01/2018 

12:15 
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       491         1724801030036 
PHẠM PHONG 

HÀO 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
dh10007618 

28/03/2018 

15:18 

26/07/2018 

15:18 

       492         1724801030048 
NGUYỄN QUỐC 

HOÀNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
DH10007625 5/1/2018 8:47 5/5/2018 8:47 

       493         1724801030098 
HOÀNG TIẾN 

PHÚC 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh, Phạm Văn Quang 

335.43 NG527 DH18000365 24/05/2018 9:07 
21/09/2018 

9:07 

       494         1724801030161 LÊ QUỐC TRÍ 

Chiếc nút áo của Napoleon : 17 phân 

tử thay đổi lịch sử / Penny Le 

Couteur, Jay Burreson ; Nguyễn 

Vĩnh Khanh dịch 

540.9 C435 DH16002217 21/03/2018 8:19 
31/03/2018 

8:19 

Tư duy đột phá = Breakthrough 

thinking :7 nguyên tắc giải quyết 

vấn đề một cách sáng tạo và tối ưu / 

Shozo Hibino, Gerald Nadler; 

Vương Long (biên dịch); Phạm 

Xuân Mai (h.đ.) 

658.403 H301 DH17002556 21/03/2018 8:18 
31/03/2018 

8:18 

Lãnh đạo đích thực : Những bí quyết 

thành công bền vững / Bill 

George;Nguyễn Dương Hiếu, 

Nguyễn Thị Thu Hương (dịch) 

658.4092 

G205 
DH15000723 21/03/2018 8:18 

31/03/2018 

8:18 

       495         1724801030171 
NGUYỄN QUANG 

VINH 

Lập trình C# và Winform / Phạm 

Hữu Tùng 

005.13C# 

PH104 
DH11000729 5/7/2019 11:13 

15/07/2019 

11:13 
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Lập trình giao diện / Nguyễn Thị 

Mai Trang 
005.13 NG527 DH18004616 5/7/2019 11:13 

15/07/2019 

11:13 

Bài tập lập trình cơ sở / Nguyễn Hữu 

Ngự 

005.13 076C 

NG527 
DH11000347 5/7/2019 11:13 

15/07/2019 

11:13 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân 

Lý, Nguyễn Đăng Quang (ch.b.), 

Nguyễn Viết Thông và [nh.ng. 

khác] 

324.2597 075 

Đ312 
DH18000372 7/6/2019 8:37 

15/10/2019 

8:37 

       496         1724801030177 
NGUYỄN THẾ 

YÊN 

Tướng quân và CEO : Bài học từ sự 

tương đồng đầy bất ngờ giữa các 

tướng quân cổ đại và CEO thời nay 

/ Steve Forbes, John Prevas; Vũ 

Thanh Tùng (dịch) 

658.4092 

F434 
DH16000301 10/9/2018 9:07 

20/09/2018 

9:07 

Vương quốc sáng tạo / Ed Catmull, 

Amy Wallace; Diệu Linh (dịch) 

658.4094 

C110 
DH17000560 10/9/2018 9:07 

20/09/2018 

9:07 

       497         1724801040031 
NGUYỄN XUÂN 

KHA 

Lập trình nâng cao PHP và MySQL 

= Murach's PHP and MySQL / Joel 

Murach, Ray Harris; Trường Đại 

học FPT (dịch và hiệu đính) 

005.262 M521 DH16002012 
14/03/2019 

14:18 

24/03/2019 

14:18 

Code dạo kí sự : Lập trình viên đâu 

phải chỉ biết code / Phạm Huy 

Hoàng 

005.1092 

PH104 
DH18001866 

14/03/2019 

14:18 
3/4/2019 14:18 

       498         1724801040038 PHAN TẤN LỘC 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
DH10007655 4/1/2018 15:12 4/5/2018 15:12 
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       499         1724801040049 
LÊ HÙNG 

NGUYÊN 

Quản trị Windows Server 2008. T.1 

/ Tô Thanh Hải (ch.b); Phương Lan 

(h.đ) 

005.4 T450 DH12003633 31/08/2018 8:45 10/9/2018 8:45 

       500         1724801040058 VĂN QUANG PHÚ 
Kỹ năng lập trình / Lê Hoài Bắc, 

Nguyễn Thanh Nghị 
005.102 L250 DH12004972 

14/03/2019 

14:19 

24/03/2019 

14:19 

       501         1724801040076 
NGUYỄN ANH 

TUẤN 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Tài liệu phục vụ 

dạy và học chương trình các môn lý 

luận chính trị trong các trường ĐH, 

CĐ / Nguyễn Thành Độ 

335.43 NG527 DH10008771 8/1/2018 15:59 8/5/2018 15:59 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
DH10007629 2/1/2018 14:44 2/5/2018 14:44 

       502         1724801040080 HÀ HOÀNG THÁI 

Gián điệp mạng : Cuộc rượt đuổi 

ngoạn mục trong mê lộ máy tính / 

Clifford Stoll; Lê Vũ Kỳ Nam dịch 

dịch 

005.8 ST428 DH19000575 
17/12/2019 

10:30 

27/12/2019 

10:30 

       503         1724801040104 
LUÂN TRƯƠNG 

THƯỢNG THỊNH 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006097 2/1/2018 14:48 2/5/2018 14:48 

       504         1724801040107 
NGUYỄN PHÚ 

QUỐC 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006066 2/1/2018 14:45 2/5/2018 14:45 

       505         1724801040122 
NGUYỄN THẾ 

HIẾU 

Hướng dẫn thực hành Adobe 

Photoshop CS6 : Chỉ dẫn bằng hình 

/ Ths. Khải Hoàn 

006.6 KH103 DH12006930 
19/09/2017 

14:10 

29/09/2017 

14:10 
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Kỹ thuật typography trên web linh 

động / Jason Cranford Teague; FPT 

Polytechnic (dịch) 

006.6 T200 DH16002003 
19/09/2017 

14:09 

29/09/2017 

14:09 

Tào tháo. T.1 / Tào Trọng Hoài; Cư 

Kỳ Sở biên dịch 
895.13 T108 TPVH140077 

19/09/2017 

13:45 

19/10/2017 

13:45 

Thương nhớ Trà Long = Tạp văn / 

Nguyễn Nhật Ánh 

895.922 834 

NG527 
TPVH150438 

19/09/2017 

13:45 

19/10/2017 

13:45 

       506         1725106010100 
NGUYỄN NHƯ 

QUỲNH 

Thuật ăn nói quyết định thành công 

: Thuật ăn nói thu phục lòng người / 

Dương Vũ (b.s.) 

650.1 D561 DH17004399 3/4/2018 17:14 
13/04/2018 

17:14 

Tuổi 20 bước vào thế giới kinh 

doanh = They don't teach corporate 

in college / Alexandra Levit; 

Nguyễn Tư Thắng (dịch) 

650.10842 

L207 
DH17003130 3/4/2018 17:14 

13/04/2018 

17:14 

100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt 

hay = 100 Great Copywriting Ideas 

:Từ những công ty hàng đầu trên 

khắp thế giới / Andy Maslen; Trần 

Thị Kim Cúc (dịch) 

659.1 M109 DH15002773 3/4/2018 17:14 
13/04/2018 

17:14 

       507         1725106010152 TRẦN VĂN ĐÔNG 
Tổng quan về chính sách công / Đỗ 

Phú Hải 

320.6 09597 

Đ450 
DH18000847 

25/02/2019 

10:38 
7/3/2019 10:38 

       508         1725106010165 
TRỊNH TUYẾT 

MINH 

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 

những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Dùng làm tài 

liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra 

cho các trường đại học, cao đẳng / 

Phạm Văn Sinh (chủ biên) 

335.43 PH104 DH14000318 7/12/2017 14:28 5/2/2018 14:28 

       509         1725106010168 
DƯƠNG TRỌNG 

NGHĨA 

Giáo trình quản lý chất thải nguy hại 

/ Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải 

363.728701 

L120 
DH14005704 

26/12/2018 

11:33 
5/1/2019 11:33 
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Xử lý nước thải chi phí thấp / 

Dimitri Xanthoulis, Lều Thọ Bách, 

Wang Chengduan,...[và nh. ng. 

khác] 

363.728401 

X105 
DH14005764 

26/12/2018 

11:33 
5/1/2019 11:33 

       510         1725202010016 
LÊ HOÀNG 

CƯỜNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006154 4/1/2018 14:44 4/5/2018 14:44 

       511         1725202010020 ĐẶNG HÙNG CHÍ 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 dh10008811 27/04/2018 8:53 
25/08/2018 

8:53 

       512         1725202010022 
TRẦN MINH 

CHIẾN 

Trường điện từ/ Ngô Nhật Ảnh, 

Trương Trọng Tuấn Mỹ 
537 NG450 DH10004369 5/11/2018 8:59 

15/11/2018 

8:59 

       513         1725202010047 LÊ TIẾN ĐẠT 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
DH10007635 4/1/2018 15:06 4/5/2018 15:06 

       514         1725202010048 NGUYỄN TRÍ ĐẠT 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 dh10008867 27/04/2018 8:53 
25/08/2018 

8:53 

       515         1725202010054 
NGUYỄN DUY 

ĐĂNG 

Điện tử công suất 1 / Nguyễn Văn 

Nhờ 

621.317 

N4994 
DH19001666 

20/09/2019 

16:35 

30/09/2019 

16:35 

       516         1725202010079 CAO VĂN HIẾU 

Bài tập và bài giải kế toán tài chính. 

P.2, Kế toán thương mại và dịch vụ 

/ TS. Phan Đức Dũng 

657.839 076 

PH105 
DH11007899 

18/03/2019 

14:22 

28/03/2019 

14:22 

Kế toán chi phí : Dùng cho sinh viên 

khối ngành kinh tế / TS. Huỳnh Lợi 
657.42 H531 DH11007987 

18/03/2019 

14:21 

28/03/2019 

14:21 
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       517         1725202010080 LÊ MINH HIẾU 

Giáo trình giáo dục quốc phòng an 

ninh. T.1 : Dùng cho học sinh các 

trường trung cấp chuyên nghiệp / 

Nguyễn Đức Hạnh và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006886 15/01/2018 9:01 

15/05/2018 

9:01 

       518         1725202010120 
NGUYỄN LÊ DUY 

KHANG 

Giáo trình chuẩn HSK 4 = 标 准 教 

程 4. T. 1, Quyển thượng / Khương 

Lệ Bình (ch.b.), Đổng Chính, 

Trương Quân; Nguyễn Thị Minh 

Hồng (dịch) 

495.18 KH561 DH17001696 4/9/2019 15:33 
14/09/2019 

15:33 

Giáo trình chuẩn HSK 3 = 标准教

程 3 / Khương Lệ Bình (ch.b.), Vu 

Diểu, Lý Lâm; Nguyễn Thị Minh 

Hồng (dịch) 

495.18 KH561 DH17001885 4/9/2019 15:33 
14/09/2019 

15:33 

       519         1725202010196 
LÊ THANH 

PHONG 

Giáo trình vật lí đại cương: Giáo 

trình Cao đẳng Sư phạm / Nguyễn 

Văn Ánh 

530 NG525 dacd108856 
28/09/2018 

13:50 

26/01/2019 

13:50 

       520         1725202010259 
DƯƠNG NGỌC 

TÙNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
DH10007641 4/1/2018 15:12 4/5/2018 15:12 

       521         1725202010260 
LÊ LÝ CHƯƠNG 

TÙNG 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 dh10008626 27/04/2018 8:54 
25/08/2018 

8:54 

       522         1725202010268 
NGUYỄN VĂN 

THÁI 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10008117 23/01/2019 9:19 

23/05/2019 

9:19 
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       523         1725202010294 BÙI VĂN THÙY 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005160 5/1/2018 8:53 5/5/2018 8:53 

       524         1725202010302 TÔ MINH TRỌNG 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006357 5/1/2018 8:50 5/5/2018 8:50 

       525         1725202010321 VÕ QUỐC TẤN 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006217 5/1/2018 8:52 5/5/2018 8:52 

       526         1725801020012 TRẦN VĂN HIẾU 

Điêu khắc / Nguyễn Thị Hiên 730 NG525 DACD103126 5/4/2019 11:14 3/8/2019 11:14 

Giáo trình mỹ thuật học đại cương / 

Nguyễn Xuân Tiên (b.s.) 
700 NG527 DH16001357 5/4/2019 11:13 

15/04/2019 

11:13 

       527         1725802080018 
NGUYỄN HỮU 

HIỆP 

Giáo trình đại số tuyến tính và hình 

học giải tích. T. 1 / Trần Trọng Huệ 
512.14 TR121 DH10003012 

10/10/2017 

14:41 

30/10/2017 

14:41 

       528         1725802080037 NGÔ MINH MẪN 

Vẽ kĩ thuật xây dựng : Đã được hội 

đồng môn học của Bộ Giáo dục và 

đào tạo thông qua dùng làm tài liệu 

giảng dạy cho các trường Đại học kĩ 

thuật / Đoàn Như Kim ch. b. [và nh. 

ng. khác] 

624 V200 DH11002721 7/6/2018 8:54 
17/06/2018 

8:54 

       529         1725802080050 
NGUYỄN XUÂN 

PHONG 

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép. 

Ph.1, Cấu kiện cơ bản / Vũ Tân Văn 

(ch.b.), Trương Văn Chính, Nguyễn 

Thanh Bảo Nghi và [nh.ng. khác] 

624.18341 

V500 
DH18000692 6/5/2019 8:47 

26/05/2019 

8:47 

       530         1725802080092 
NGUYỄN XUÂN 

CƯƠNG 

Kỹ thuật thi công . T.2 / Đỗ Đình 

Đức (ch.b.)...[và những người khác] 
624 Đ450 DH20000198 

22/09/2020 

16:26 

2/10/2020 

16:26 
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Kỹ thuật thi công . T.1 / Đỗ Đình 

Đức (ch.b.), Lê Kiều 
624 Đ450 DH20000190 

22/09/2020 

16:25 

2/10/2020 

16:25 

       531         1728501010047 LÊ THÚY HẰNG 

Cơ sở sinh thái học : Giáo trình dùng 

cho sinh viên khoa Sinh học, trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội / Vũ Trung 

Tạng 

577 V534 DH11002701 9/1/2018 7:46 
19/01/2018 

7:46 

       532         1728501010188 
NGUYỄN THỊ 

ANH THƯ 

Giáo trình viễn thám / Lê Văn Trung 
621.3678 

L250 
DH17004553 

14/11/2018 

14:46 

24/11/2018 

14:46 

Giáo trình ứng dụng công nghệ viễn 

thám trong nghiên cứu, giám sát tài 

nguyên môi trường / Trịnh Lê Hùng 

(ch.b.), Vũ Danh Tuyên 

333.70285 

TR312 
DH18001394 

14/11/2018 

14:46 

24/11/2018 

14:46 

       533         1728501030060 
CAO THÁI 

NGUYÊN 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10009083 

14/01/2019 

14:08 

14/05/2019 

14:08 

       534         1782202010001 Trần Bình Chánh 
Ngữ pháp tiếng Việt : Ngữ đoạn và 

từ loại / Nguyễn Vân Phổ 

495.9225 

NG527 
DH18006448 6/7/2020 12:07 

16/07/2020 

12:07 

       535         1821401010012 Thân Phước Trung 

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn 

bản / Thái Thị Tuyết Dung (chủ 

biên) 

342.957 

TH103 
DH18005108 16/02/2022 9:11 

26/02/2022 

9:11 

       536         1821401010043 Trần Xuân Thành 

Nghệ thuật lãnh đạo/ Nguyễn Hữu 

Lam 

658.401 

NG527 
dh10002423 

15/10/2019 

14:58 

25/10/2019 

14:58 

Những thói quen đáng giá triệu Đôla 

: 10 bước đơn giản để có được 

những gì bạn muốn / Robert Ringer; 

Nguyễn Thị Hằng (người dịch) 

158.1 R311 DH18006604 
15/10/2019 

14:58 

25/10/2019 

14:58 

       537         1821402170033 Nguyễn Tuấn Nhi Iliad / Homer; Đỗ Khánh Hoan dịch 883 H429 TPVH160098 
21/01/2021 

10:30 

20/02/2021 

10:30 
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Odyssêy / Homer; Đỗ Khánh Hoan 

dịch 
883 H429 TPVH160101 

21/01/2021 

10:30 

20/02/2021 

10:30 

Thần thoại Hy Lạp (trọn bộ) / 

Nguyễn Văn Khỏa 

398.209495 

NG527 
TPVH150113 

21/01/2021 

10:26 

20/02/2021 

10:26 

       538         1821402170049 
Kha Hoàng Ngân 

Khanh 

Thiết kế bài giảng ngữ văn 11. T.1 / 

Nguyễn Văn Đường 

373.2386 072 

NG527 
GK12002011 15/10/2020 9:01 12/2/2021 9:01 

Ngữ văn 11. T.1 : Sách giáo viên / 

Phan Trọng Luận 

373.2386 072 

PH105 
GK10019630 15/10/2020 9:01 12/2/2021 9:01 

       539         1821402180034 Trần Quốc Nam 

Lịch sử Việt Nam. Tập 12, Từ năm 

1954 đến năm 1965 / Trần Đức 

Cường (chủ biên), Nguyễn Hữu 

Đạo, Lưu Thị Tuyết Vân 

959.7 TR121 DH17002258 
11/10/2019 

10:30 

21/10/2019 

10:30 

Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, 

Mỹ và số phận Nam Việt Nam : 

Sách tham khảo / Edward Miller; 

Minh Thu, Trọng Minh, Kim Thoa 

(Biên dịch, h.đ.) 

959.7043 

M309 
DH16001617 9/10/2019 14:41 

29/10/2019 

14:41 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

lịch sử : Dành cho sinh viên, học 

viên ngành lịch sử / Phạm Phúc 

Vĩnh 

900.72 PH104 DH16002568 9/10/2019 14:41 
19/10/2019 

14:41 

       540         1822202010051 Bùi Thị Cẩm Tú 

Hoàn thiện kỹ năng phát âm và đánh 

dấu trọng âm tiếng Anh / Quỳnh 

Như (c.b); Mỹ Hương, Thanh Hải 

(H.đ) 

421.152 

NH550 
dh13004907 3/4/2019 13:45 

13/04/2019 

13:45 

Sổ tay người nói tiếng Anh / Nguyễn 

Trung Tánh, Nguyễn Trí Lợi, Phạm 

Tấn Quyền 

428.3 NG527 DH13003224 3/4/2019 13:45 
13/04/2019 

13:45 

       541         1822202010117 Nguyễn Minh Ngọc 

8000 mẫu câu đàm thoại Việt - Hoa 

thông dụng / Thu Trang (ch.b); 

Minh Nguyệt (h.đ) 

495.183 

TH500 
DH17002572 

27/08/2019 

16:56 
6/9/2019 16:56 
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Sổ tay giao tiếp tiếng Hoa. T.1 : 

Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng / 

Tri Thức Việt; Mã Thành tài(HĐ) 

495.18 S450 DH12000745 
27/08/2019 

16:56 
6/9/2019 16:56 

Bí quyết học từ vựng tiếng Anh / 

Phan Hà 
421.1 PH105 DH11003674 

27/08/2019 

16:56 
6/9/2019 16:56 

Học tiếng Anh giao tiếp chỉ trong 30 

ngày / Raymond Tsai; Nguyễn 

Thành Yến dịch 

428.3 TS103 DH18002568 
27/08/2019 

16:56 
6/9/2019 16:56 

       542         1822202010455 Hoàng Vỉ An 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Phạm Ngọc Anh 

335.4346 

PH104 
DH11004316 6/11/2018 8:53 6/3/2019 8:53 

       543         1822202010539 Lê Thị Tâm 

Tiếng Việt 4. T.2 / Nguyễn Minh 

Thuyết 
372.6 NG525 GK10003845 

15/06/2020 

16:48 

13/10/2020 

16:48 

Toán 4 : Sách giáo viên / Đỗ Đình 

Hoan và [nh.ng. khác] 

372.7072 

H407 
GK12001207 

15/06/2020 

16:48 

13/10/2020 

16:48 

Thiết kế bài giảng tiếng việt 4. T.2 / 

Nguyễn Huyền Trang, Phạm Thị 

Thu Hà 

372.6072 

NG525 
GK12000921 

15/06/2020 

16:48 

13/10/2020 

16:48 

Toán 4 / Đỗ Đình Hoan 372.7 Đ400 GK10003949 
15/06/2020 

16:42 

13/10/2020 

16:42 

       544         1822202040032 Nguyễn Thị Thúy 

Giáo trình tiếng Trung ngoại thương 

- Kinh doanh thành công = 卓越汉

语.商务致胜 :Bao gồm 4 kỹ năng: 

Nghe - nói - đọc - viết . T.1 / Vương 

Huệ Linh, Chu Hồng, Triệu Lượng 

và [nh.ng. khác]; Nguyễn Thị Thanh 

Huệ (biên dịch) 

495.1 0024382 

V561 
DH19000387 7/10/2019 16:23 

17/10/2019 

16:23 



110 
 

       545         1822202040192 Trương Ngọc Diễm 

Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại : 

Trung cấp / Từ Ninh Ngưng chủ 

biên; Phan Huệ dịch 

495.15 T550 DH18005930 27/05/2021 9:45 
16/06/2021 

9:45 

Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn 

giản / Trương Gia Quyền, Trương 

Lệ Mai 

495.15 TR561 DH20004302 27/05/2021 9:45 
16/06/2021 

9:45 

       546         1822202040216 Trần Hồ Thanh Trúc 

Lịch sử Trung Quốc / Nguyễn Gia 

Phu, Nguyễn Huy Chú 
951 NG527 DH11007749 

19/09/2019 

14:44 

9/10/2019 

14:44 

Chính sử Trung Quốc qua các triều 

đại 350 Vị Hoàng Đế nổi tiếng / 

Thương Thánh 

951 TH561 DH14002472 
19/09/2019 

14:44 

9/10/2019 

14:44 

       547         1822202040236 
Phan Thị Ánh 

Huyền 

Giáo trình Môi trường và con người 

/ Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị 

Phương Loan 

363.7 NG527 DH15000921 5/3/2019 14:37 
15/03/2019 

14:37 

Chính sử Trung Quốc qua các triều 

đại 350 Vị Hoàng Đế nổi tiếng / 

Thương Thánh 

951 TH561 DH14002473 5/3/2019 14:37 
15/03/2019 

14:37 

       548         1822202040357 
Trần Thị Mỹ 

Khuyên 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh, Phạm Văn Quang 

335.43 NG527 dh18000388 31/08/2018 7:44 
29/12/2018 

7:44 

       549         1822202040409 Trần Thị Hoa 
Giáo trình giao dịch thương mại 

quốc tế / Phạm Duy Liên (chủ biên) 
382 PH104 DH13002643 

28/08/2019 

15:12 
7/9/2019 15:12 

       550         1822290400031 Phạm Thị Kim Anh 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11004971 28/05/2019 8:53 

25/09/2019 

8:53 
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       551         1823105010041 Trần Thị Hồng Hà 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần 1, 

Cổ - Trung đại / Nguyễn Ngọc 

Dung, Ngô Hồng Điệp 

909 NG527 DH16003276 
14/12/2018 

14:33 

24/12/2018 

14:33 

       552         1823401010051 Huỳnh Tuấn Tú 

Luật doanh nghiệp/ Quốc hội Nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam 

346.59707 

02632 QU451 
DH16000701 13/06/2020 8:20 

23/06/2020 

8:20 

       553         1823401010148 Nguyễn Thanh Vy 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh, Phạm Văn Quang 

335.43 NG527 DH18000360 9/1/2019 16:12 9/5/2019 16:12 

       554         1823401010156 Cao Thanh Lương 

Lãnh đạo đúng cách : Đừng quàng 

quạc vào mặt nhân viên / Travis 

Bradberry; Hoàng Mai Hoa dịch; 

Thanh Minh (h.đính) 

658.4 BR102 DH18003269 
12/10/2018 

12:31 

22/10/2018 

12:31 

Linh hồn của quảng cáo Nobuyuki 

Takahashi, Phạm Thị Ngượi (dịch) 
659.1 N418 DH17000976 

12/10/2018 

12:31 

22/10/2018 

12:31 

Phát hiện và sử dụng nhân tài : Sách 

tham khảo / Nghiệm Ngạn Thân; 

Thúy Lan, Thanh Hà, Xuân Dược 

(dịch) 

658.3 

NGH304 
DH15002665 

12/10/2018 

12:30 

22/10/2018 

12:30 

       555         1823401010173 Cao Mỹ Chi 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006060 29/05/2019 8:43 

26/09/2019 

8:43 
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       556         1823401010193 Nguyễn Yến Huỳnh 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008598 15/05/2019 8:32 12/9/2019 8:32 

       557         1823401010266 
Lê Trương Thanh 

Tuyền 

Giáo án tổ chức hoạt động làm quen 

với toán : Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi : 

Theo chương trình Giáo dục mầm 

non / Nguyễn Kim Dung, Trần 

Phương Hà, Đào Hoàng Mai và 

[nh.ng. khác] 

372.217 

NG527 
MN16000078 5/7/2020 13:27 

15/07/2020 

13:27 

Giáo án tổ chức hoạt động làm quen 

với toán: Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi : 

Theo Chương trình Giáo dục mầm 

non / Nguyễn Thị Thanh Dung, Đào 

Thị Điểm, Nguyễn Thị Thu Hà và 

[nh.ng. khác] 

372.217 

NG527 
MN16000071 5/7/2020 13:27 

15/07/2020 

13:27 

Giáo án mầm non hoạt động tạo 

hình / Lê Minh Thanh, Tạ Thị Mỹ 

Đức 

372.215 L250 MN11000476 5/7/2020 13:27 
15/07/2020 

13:27 

Giáo án mầm non hoạt động làm 

quen với chữ viết / Hồ Quang Minh, 

Trịnh Thị Thanh Hoa 

372.2163 

H450 
MN11000220 5/7/2020 13:27 

15/07/2020 

13:27 

       558         1823401010291 Hà Thị Linh Đan 

Thiết kế bài giảng tiếng việt 4. T.1 / 

Nguyễn Huyền Trang, Phạm Thị 

Thu Hà 

372.6072 

NG525 
GK12000793 25/08/2020 8:58 

23/12/2020 

8:58 

Thiết kế bài giảng Toán 4. T.1 / 

Nguyễn Tuấn, Lê Thu Huyền, 

Nguyễn Thị Hương, Đoàn Thị Lan 

372.7072 

NG525 
GK12002045 25/08/2020 8:58 

23/12/2020 

8:58 
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       559         1823401010308 Trần Hoàng Long 

Quản trị marketting = Marketing 

management / Nguyễn Văn Dung 

[và nh. ng. kh.] 

658.8 NG527 DH16002605 6/1/2020 10:50 
16/01/2020 

10:50 

       560         1823401010314 Lê Thành Nhân 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005122 

27/05/2019 

14:12 

24/09/2019 

14:12 

       561         1823401010321 Lê Ngọc Sơn 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10008141 

24/09/2019 

11:07 

22/01/2020 

11:07 

       562         1823401010322 Đặng Văn Thảo 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11004881 

27/05/2019 

14:00 

24/09/2019 

14:00 

       563         1823401010436 Bùi Trung Bắc 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Đặng Xuân Kỳ 

335.4346 

Đ116 
DH10008031 11/9/2019 14:44 9/1/2020 14:44 

       564         1823401010473 
Lê Nguyễn Bình 

Phương 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Phạm Ngọc Anh 

335.4346 

PH104 
DH11004065 11/1/2019 14:48 

11/5/2019 

14:48 

       565         1823401010513 Nguyễn Minh Chiến 

Quản trị Marketing / Lê Thế 

Giới;Nguyễn Xuân Lãn 
658.8 L250 DH11001267 19/02/2019 9:03 1/3/2019 9:03 

Marketing quốc tế / Philip R. 

Cateora, Mary C. Gilly, John L. 

Graham; Nguyễn Đông Phong, Tạ 

Thị Mỹ Linh... [và nh.ng. khác] 

(dịch và hiệu đính) 

658.84 C110 DH15003247 19/02/2019 9:03 1/3/2019 9:03 
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Quản trị marketting = Marketing 

management / Nguyễn Văn Dung 

[và nh. ng. kh.] 

658.8 NG527 DH16002604 19/02/2019 9:03 1/3/2019 9:03 

       566         1823402010028 Đinh Thị H'tuyết 
Kế toán ngân hàng : Lý thuyết và bài 

tập / Trương Thị Hồng 

657.833 

TR561 
DH12006861 

24/09/2020 

14:28 

4/10/2020 

14:28 

       567         1823402010039 Hứa Thị Ngọc Bình 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005045 

30/05/2019 

14:48 

27/09/2019 

14:48 

       568         1823402010089 Trần Thùy Linh 

Hỏi & đáp môn những nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / 

Nguyễn Cương Nhiếp, Nguyễn 

Ngọc Khả (ch.b) và [nh.ng. khác] 

335.43 H428 DH13000792 
17/01/2019 

16:40 

16/02/2019 

16:40 

       569         1823402010090 Tô Ngân Long 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10009087 3/9/2019 9:24 1/1/2020 9:24 

Giáo trình đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành 

cho sinh viên ĐH, CĐ khối không 

chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý 

324.2597 

Đ312 
DH10007107 3/9/2019 9:24 1/1/2020 9:24 

       570         1823402010103 Võ Hùng Sơn 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11004847 

30/05/2019 

14:46 

27/09/2019 

14:46 
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       571         1823402010139 
Nguyễn Trường 

Thịnh 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006889 

28/05/2019 

14:45 

25/09/2019 

14:45 

       572         1823402010179 
Nguyễn Thanh Hoàn 

Mỹ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11004860 6/6/2019 14:45 

4/10/2019 

14:45 

       573         1823403010119 Lê Huyền Trang 
Giáo trình văn hóa giao tiếp / Đỗ 

Ngọc Anh, Đậu Thị Ánh Tuyết 
302.2 Đ450 DH15000074 5/11/2018 16:57 

15/11/2018 

16:57 

       574         1823403010142 
Nguyễn Ngọc Thảo 

Quỳnh 

Giáo trình tổ chức cuộc sống gia 

đình / Nguyễn Thị Diệu Thảo 
640 NG525 DACD107542 

22/02/2019 

16:28 

22/06/2019 

16:28 

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh 

Bình Dương 1945 - 2007 / TS. 

Nguyễn Văn Hiệp 

330.9 59774 

NG527 
DC11000004 

22/02/2019 

16:28 
4/3/2019 16:28 

Hỏi đáp về các tội xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế và các tội phạm về 

môi trường / TS. Phan Chí Hiếu, TS. 

Đỗ Đức Hồng Hà 

345.59702 

PH105 
PL11000162 

22/02/2019 

16:26 
4/3/2019 16:26 

       575         1823403010349 
Nguyễn Thị Hồng 

Lam 

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong 

kinh doanh : 68 phương pháp ra 

quyết định thông minh / David 

Cotton; Mai Tâm dịch 

650.1 C435 DH18002272 1/4/2019 14:40 
11/4/2019 

14:40 

Nguyên lý kế toán : Tóm tắt lý 

thuyết - Bài tập / Võ Văn Nhị 

(ch.b)...[và những người khác] 

657.076 V400 DH18003936 1/4/2019 14:40 
11/4/2019 

14:40 

Giáo trình nguyên lý kế toán / Trần 

Đình Khôi Nguyên (chủ biên), 

Hoàng Tùng, Đoàn Ngọc Phi Anh, 

Phạm Hoài Hương 

657 TR121 DH16000054 1/4/2019 14:40 
11/4/2019 

14:40 
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       576         1823801010007 
Trương Huỳnh Nhật 

Hào 

Bộ luật tố tụng dân sự/ Quốc hội 

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam 

347.597 

002632 

QU451 

DH16000697 18/02/2019 8:59 
28/02/2019 

8:59 

Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt 

Nam / Nguyễn Thị Hoài Phương 

(ch.b) và [nh.ng. khác] 

347.597 

NG527 
DH13004502 18/02/2019 8:59 

28/02/2019 

8:59 

       577         1823801010328 
Đặng Hứa Tường 

Vy 

Tập bài giảng lý luận về pháp luật / 

Vũ Thị Bích Hường và [nh.ng. 

khác] 

340 V500 DH14003743 
25/02/2019 

14:01 
7/3/2019 14:01 

       578         1823801010370 Đào Thị Kim Anh 

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : 

Phần chung / Trần Thị Quang Vinh 

(ch.b) và [nh.ng. khác] 

345.597 

TR121 
DH13004251 5/5/2020 12:39 

15/05/2020 

12:39 

Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt 

Nam / Nguyễn Thị Hoài Phương 

(ch.b) và [nh.ng. khác] 

347.597 

NG527 
DH13004509 5/5/2020 12:39 

15/05/2020 

12:39 

Các Thông tư liên tịch của tòa án 

nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân 

dân tối cao Bộ tư pháp, bộ công an 

về hình sự - Dân sự - Hành chính 

kinh tế - Lao động (năm 2010-2014) 

/ Trần Thế Vinh 

347.597 

002636 TR121 
DH14005694 5/5/2020 12:39 

15/05/2020 

12:39 

       579         1823801010414 
Trần Thị Bạch 

Tuyết 

Nghệ thuật làm lãnh đạo : Cẩm nang 

dành cho những người đang và sẽ là 

lãnh đạo / Đặng Thanh Tịnh (b.s.) 

658.4092 

Đ116 
DH18000516 8/1/2019 9:54 

18/01/2019 

9:54 

Napoleon - Tốt như vàng : Bí quyết 

làm giàu và sống hạnh phúc / 

Napoleon Hill, Judith Williamson ; 

Vương Bảo Long dịch 

158.1 N109 DH18002268 8/1/2019 9:53 
18/01/2019 

9:53 
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       580         1823801010427 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Giáo trình Công pháp Quốc tế. 

Quyển 1 / Trần Thị Thùy Dương, 

Nguyễn Thị Yên (ch.b) và [nh.ng. 

khác] 

341 TR121 DH13004256 
27/08/2019 

10:49 

16/09/2019 

10:49 

Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh / Bùi Xuân Hải (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

346.597065 

B510 
DH13004285 

27/08/2019 

10:49 

16/09/2019 

10:49 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cửu Việt (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

342.59706 

NG527 
DH14003713 

27/08/2019 

10:49 

16/09/2019 

10:49 

       581         1823801010428 
Nguyễn Thị Tuyết 

Ngân 

Hệ thống văn bản pháp luật quốc và 

Việt Nam sử dụng học tập môn công 

pháp quốc tế / Vũ Duy Khang 

(Tuyển chọn, biên dịch và biên 

soạn) 

341 V500 DH18005193 
27/08/2019 

10:49 

16/09/2019 

10:49 

Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh / Bùi Xuân Hải (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

346.597065 

B510 
DH13004283 

27/08/2019 

10:49 

16/09/2019 

10:49 

Giáo trình Công pháp Quốc tế. 

Quyển 1 / Trần Thị Thùy Dương, 

Nguyễn Thị Yên (ch.b) và [nh.ng. 

khác] 

341 TR121 DH13004255 
27/08/2019 

10:49 

16/09/2019 

10:49 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cửu Việt (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

342.59706 

NG527 
DH13004273 

27/08/2019 

10:49 

16/09/2019 

10:49 

       582         1823801010551 Lê Đức Lâm 

Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004 : 

Sửa đổi, bổ sung năm 2011 / Quốc 

hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

347.597 

QU451 
DH11004400 

20/07/2020 

14:32 

30/07/2020 

14:32 
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Hệ thống Văn bản pháp luật quốc tế 

và Việt Nam sử dụng học tập - Môn 

pháp luật về lãnh thổ biên giới quốc 

gia và luật biển / Vũ Duy Khang 

(Tuyển chọn và hệ thống) 

341.4 V500 DH18005196 
20/07/2020 

14:29 

30/07/2020 

14:29 

Trở thành người ảnh hưởng = 

Becoming a person of influence : 

How to positively impact the lives 

of others / John C. Maxwell, Jim 

Dornan ; Nguyễn Tư Duy Khiêm 

dịch 

158.2 M111 DH20001504 
20/07/2020 

14:29 

30/07/2020 

14:29 

       583         1823801010556 Nguyễn Minh Quy 

Napôlêông đại đế / Andrew Roberts; 

Lê Đình Chi (dịch) ; Võ Minh Tuấn 

(hiệu đính) 

944.05092 

R418 
dh17004168 6/12/2018 16:12 

16/12/2018 

16:12 

Napoleon : Hồ sơ quyền lực / 

Geoffrey Ellis; Tố Nga (dịch) 

944.05 092 

E201 
DH15000744 6/12/2018 16:11 

16/12/2018 

16:11 

       584         1823801010569 Trần Quốc Bảo 

Biến nhược điểm thành ưu điểm / 

Vương Chí Cương; Bội Bội, Kiến 

Văn (dịch) 

158.1 V561 DH18006951 18/09/2019 8:54 
28/09/2019 

8:54 

Chìa khóa thành công / Jim Rohn ; 

Vũ Thanh Nhàn dịch 
158.1 R427 DH18002810 18/09/2019 8:54 

28/09/2019 

8:54 

       585         1823801010620 Đàng Năng An 

Hành trình của người bán hàng vĩ 

đại / Nguyễn Anh Dũng 
658.85 NG527 DH21000441 

22/05/2021 

17:34 

11/6/2021 

17:34 

Làm chủ cuộc chơi, thay đổi cuộc 

đời : Weldon Long - Hành trình từ 

phạm nhân thành triệu phú / Weldon 

Long; Tom Hopkins giới thiệu; Vân 

Khanh dịch 

658.85 L431 DH19000054 
22/05/2021 

17:34 

11/6/2021 

17:34 
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Đối diện cuộc đời : Đạo khả đạo, phi 

thường đạo Lão Tử / Jiddu 

Krishnamurti; Nguyễn Tường Bách 

(biên dịch) 

199.54 K313 DH16000926 
22/05/2021 

17:34 

11/6/2021 

17:34 

       586         1823801010694 Trần Kim Loan 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp 

luật thế giới : Dùng cho các trường 

đại học, cao đẳng luật, học viện 

hành chính / Phạm Thị Quý, Phạm 

Điền (ch.b.) 

340.5 PH104 DH12005921 
25/09/2018 

14:05 

5/10/2018 

14:05 

       587         1823801010740 Lê Nhi Thảo 

Những điều kì diệu về tâm lý con 

người / Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị 

Vân Hương (Sưu tầm và biên soạn) 

155.2 L250 GV13001322 12/1/2019 9:01 
22/01/2019 

9:01 

Tâm lý học hài hước : Khoa học về 

những điều kỳ quặc trong cuộc sống 

thường ngày / Richard Wiseman ; 

Vũ Thanh Nhàn dịch 

150.7 W313 DH18003555 12/1/2019 9:01 
22/01/2019 

9:01 

       588         1824403010009 Quách Vương Huy 

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và 

công nghiệp / Trịnh Xuân Lai 

628.162 

TR312 
DH12004616 

28/12/2020 

14:25 
7/1/2021 14:25 

Xử lí nước cấp : Giáo trình dùng cho 

chuyên ngành cấp và thoát nước / 

Nguyễn Ngọc Dũng 

628.1 NG527 DH12006533 
28/12/2020 

14:25 
7/1/2021 14:25 

       589         1824403010040 Nguyễn Văn Thịnh 

Các phương pháp phân tích hóa học 

/ Phạm Luận 
543 PH104 DH19001209 1/10/2019 14:35 

11/10/2019 

14:35 

Độc học môi trường : Phần Chuyên 

đề / Lê Huy Bá (ch.b.), Thái Văn 

Nam và [nh.ng. khác] 

571.95 L250 DH15001739 1/10/2019 14:34 
11/10/2019 

14:34 

Hóa học phân tích. Phần 1: Cơ sở lý 

thuyết các phương pháp hoá học 

phân tích/ Từ Vọng Nghi 

543 T550 DH10003919 1/10/2019 14:34 
11/10/2019 

14:34 
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Giáo trình hóa học phân tích : Dành 

cho sinh viên ngành công nghệ kỹ 

thuật môi trường / Lê Thị Trinh 

543 L250 DH19001884 1/10/2019 14:34 
11/10/2019 

14:34 

       590         1824601010011 Ngô Từ Duy Thịnh 

Toán học cao cấp. T. 1, Đại số và 

hình học giải tích : Giáo trình dùng 

cho các trường đại học kỹ thuật / 

Nguyễn Đình Trí (ch. b.), Tạ Văn 

Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 

512.14 NG527 DH11003852 26/08/2019 8:53 5/9/2019 8:53 

       591         1824801030001 
Nguyễn Trần Hồng 

Nam 

Tuổi trẻ không trì hoãn / Thần Cách 

; Đỗ Mai Dung dịch 
179.8 TH121 DH18003631 7/10/2018 11:47 

17/10/2018 

11:47 

Giáo trình kỹ thuật lập trình / Huỳnh 

Minh Trí, Phan Tấn Quốc, Nguyễn 

Nhựt Đông 

005.133C++ 

H531 
DH17000408 7/10/2018 11:47 

17/10/2018 

11:47 

Luyện tinh thần / Dorothy 

Carnergie;Nguyễn Hiến Lê (lược 

dịch) 

152 C109 DH16000886 7/10/2018 11:47 
17/10/2018 

11:47 

Học từ thất bại : Những bài học vĩ 

đại nhất trong cuộc đời đều đến từ 

thất bại / Jonh C. Maxwell; Minh 

Thư dịch 

158 M111 DH18003553 7/10/2018 11:47 
17/10/2018 

11:47 

       592         1824801030034 Nguyễn Văn Công 

Chúa tể những chiếc nhẫn. T.3, Nhà 

vua trở về / J. R. R. Tolkien; Tâm 

Thủy (dịch); An Lý (dịch thơ và phụ 

lục) 

823.912 T428 TPVH190334 
22/11/2019 

14:51 

22/12/2019 

14:51 

       593         1824801030081 Trần Thị Yến Nhi 
Kỹ thuật lập trình C++ / TS. Đặng 

Quế Vinh 
005.13 Đ116 DH11000631 25/02/2019 9:50 7/3/2019 9:50 

       594         1824801040117 Bùi Thị Băng Tuyết 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Trung 

Trực 
005.1 NG527 DH17000222 

27/09/2019 

12:30 

17/10/2019 

12:30 
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       595         1825106010050 Văn Thị Đoan Trang 

Quản trị chiến lược = Strategic 

Management / Bùi Văn Danh, 

Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi 

658.4 B510 SDH1200338 23/04/2021 8:53 
13/05/2021 

8:53 

Quản trị chiến lược : Lý thuyết và 

mô hình / Lê Văn Hiền, Đào Duy 

Huân 

658.4 L250 DH16002696 23/04/2021 8:53 
13/05/2021 

8:53 

Khái luận về quản trị chiến lược / 

Fred R. David; Trương Công Minh, 

Trần Tuấn Thạc...[và nh.ng.khác] 

dịch 

658.4 D111 DH13001389 23/04/2021 8:53 
13/05/2021 

8:53 

       596         1825106010093 Phạm Minh Hiếu 

Giáo trình quản trị chất lượng / 

Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự 

(ch.b) 

658.5 NG527 DH13002648 2/7/2021 8:29 
22/07/2021 

8:29 

Quản trị vận hành hiện đại (Quản trị 

sản xuất và dịch vụ) : Lý thuyết và 

các tình huống thực hành ứng dụng 

của các công ty Việt Nam / Đặng 

Minh Trang, Lưu Đan Thọ 

658.5 Đ116 DH16000066 2/7/2021 8:29 
22/07/2021 

8:29 

Quản trị sản xuất và điều hành : Hỏi 

& đáp/ Hồ Tiến Dũng 
658.5 H6501 DH10002825 2/7/2021 8:29 

22/07/2021 

8:29 

Lãnh đạo tích cực - Thành công 

vượt bậc = The positive leader / Jan 

Mühlfeit, Melina Costi ; Nhật Lâm 

(dịch) 

658.4092 

M201 
DH20000931 2/7/2021 8:29 

22/07/2021 

8:29 

       597         1825202010015 
Bạch Phạm Ngọc 

Ân 

60 giây 1 ý tưởng / Michael Kryton; 

Kaze dịch 
153.3 KR611 DH18004845 10/1/2020 13:42 

30/01/2020 

13:42 
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       598         1825202010181 Lê Nhân Chiến 

Điện tử công suất - Hướng dẫn sử 

dụng PSIM : Tự học PSIM bằng 

hình ảnh dùng cho các phiên bản 9.0 

- 10 - Hướng dẫn thực hành từng 

bước / Phạm Quang Huy, Lê Hoàng 

Minh, Lê Nguyễn Hồng Phong 

621.317 

028553 PH104 
DH17003038 17/08/2019 9:50 

27/08/2019 

9:50 

Nguyên lý mạch tích hợp/ Tống Văn 

On 

621.3815 

T613 
DH10004281 17/08/2019 9:50 

27/08/2019 

9:50 

Kỹ thuật điện lạnh/ Nguyễn Văn Tài 621.56 N4994 DH10004801 17/08/2019 9:50 
27/08/2019 

9:50 

       599         1825202010226 Nguyễn Đình Sơn 
Mạch điện tử 3 : Mạch điện tử thông 

tin/ Hoàng Đình Chiến 

621.3815 

H407 
DH10004512 19/10/2018 0:00 

29/10/2018 

0:00 

       600         1825801010010 Lê Thành Phước 

Giáo trình an toàn lao động và môi 

trường công nghiệp / Hoàng Trí 
620.86 H407 DH14003704 28/09/2020 8:50 8/10/2020 8:50 

Giáo trình luật lao động / Đoàn Thị 

Phương Diệp (ch.b), Nguyễn Triều 

Hoa, Hoàng Thị Hồng Hà, Dương 

Kim Thế Nguyên 

344.59701 

Đ406 
DH18004391 28/09/2020 8:50 8/10/2020 8:50 

       601         1825802010042 Nguyễn Ngọc Đạt 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11005426 

30/05/2019 

11:06 

27/09/2019 

11:06 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11006100 

30/05/2019 

11:06 

27/09/2019 

11:06 

       602         1825802010083 
Nguyễn Trần Hoàng 

Anh 

Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu 

thép khung nhà công nghiệp một 

tầng/ Ngô Vi Long 

624.177 

N4993 
DH10001687 22/04/2021 8:18 2/5/2021 8:18 
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Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều 

tầng / Nguyễn Lê Ninh (ch.b.), Phan 

Văn Huệ 

690.1 NG527 DH18005359 22/04/2021 8:18 2/5/2021 8:18 

Giáo trình Kết cấu công trình thép 
624.1821 

L250 
DH20000484 22/04/2021 8:18 2/5/2021 8:18 

Kỹ thuật thi công . T.1 / Đỗ Đình 

Đức (ch.b.), Lê Kiều 
624 Đ450 DH20000187 20/04/2021 8:25 

30/04/2021 

8:24 

       603         1825802010088 Nguyễn Anh Tuấn 

Giáo trình pháp luật đại cương : 

Dành cho sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng không chuyên ngành 

Luật / Mai Hồng Quỳ (chủ biên) và 

[nh.ng. khác] 

340 M103 DH14004787 9/9/2018 12:10 
19/09/2018 

12:10 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008685 9/9/2018 12:10 7/1/2019 12:10 

       604         1825802010089 Nguyễn Đức Tín 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006095 

30/05/2019 

15:00 

27/09/2019 

15:00 

       605         1827601010034 
Nguyễn Ngọc 

Tường Vy 

Phúc lợi xã hội: Hiện trạng và mức 

độ tiếp cận của công nhân nhập cư 

tại các khu công nghiệp tỉnh Bình 

Dương / Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn 

Văn Hiệp (ch.b) 

362.8509 

59774 NG527 
DH15001442 

27/12/2019 

12:39 
6/1/2020 12:39 

Giáo trình pháp luật đại cương / Vũ 

Quang 
349.597 V500 DH18001745 

24/12/2019 

10:44 
3/1/2020 10:44 

       606         1827601010035 Bùi Văn Buồm 

Tiếng Trung Quốc cho người bắt 

đầu / Lỗ Kiện Kí;Nguyễn Thị Minh 

Hồng (d.) 

495.1 L450 DH12000797 
26/03/2019 

10:39 
5/4/2019 10:39 
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       607         1827601010080 Bùi Thanh Toàn 

Giáo trình Phật học / Chan Khoon 

San;Lê Kim Kha (dịch) 
294.3 CH105 DH15000445 

27/11/2020 

12:14 

7/12/2020 

12:14 

10 tôn giáo lớn trên thế giới / Hoàng 

Tâm Xuyên (ch.b.); Dương Thu Ái, 

Phùng Thị Huệ (ng.d.) ; Nguyễn Tài 

Thư, Bùi Phương Dung (ng.h.đ.) 

200 H407 DH13002236 
27/11/2020 

12:14 

7/12/2020 

12:14 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Sinh 

335.43 PH104 DH10008851 
27/11/2020 

12:13 

27/03/2021 

12:13 

       608         1827601010087 Nguyễn Phi Long Quản trị công tác xã hội / Lê Chí An 361.3 L250 DH18004683 29/03/2021 8:41 8/4/2021 8:41 

       609         1827601010137 Phan Ngọc Hân 
Truyện Ba Giai - Tú Xuất / Đức Anh 

(s.t&b.soạn) 

398.709 597 

Đ552 
TPVH180277 11/9/2019 14:09 

11/10/2019 

14:09 

       610         1828501050016 Lê Thị Thanh Phúc 
Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến 

trúc/ Nguyễn Khởi 

720.288 

NG527 
DH10005303 7/11/2019 9:39 

17/11/2019 

9:39 

       611         1921402020122 
Trần Thị Quỳnh 

Ngân 

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Đặng Đức 

Siêu 

306.09597 

Đ106 
DACD1012934 21/05/2021 9:52 

18/09/2021 

9:52 

       612         1921402020163 
Hoàng Thị Xuân 

Thư 

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học 

: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học 

trình độ cao đẳng và đại học sư 

phạm / Hoàng Thị Tuyết 

372.1 H407 DATH102434 18/05/2021 8:36 
15/09/2021 

8:36 

       613         1922202010051 
Lê Nguyễn Anh 

Bằng 

Trau dồi và mở rộng vốn từ vựng 

tiếng Anh theo chủ điểm / Hồng 

Nhung (c.b); Mỹ Hương, Thanh Hải 

(h.đ) 

428.1 H455 DH13005251 11/1/2020 8:44 
21/01/2020 

8:44 

Tiếng Anh dành cho người đi làm = 

Business Enghlish / Proud Poet 

Editorial Team; Nguyễn Thành Yến 

(dịch) 

428 P435 DH19000275 4/1/2020 9:08 
24/01/2020 

9:08 



125 
 

       614         1922202010060 Huỳnh Thị Trà My 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
dh11005394 

31/12/2020 

15:08 

30/04/2021 

15:08 

       615         1922202010306 Lê Thị Quỳnh Anh 
Content marketing for dummies / 

Susan Gunelius; Khánh Trang dịch 
658.872 G512 DH20001307 12/5/2022 9:44 1/6/2022 9:44 

       616         1922202010448 Lê Duy Giang 

Sổ tay luyện dịch Anh Việt - Việt 

Anh / Bùi Quỳnh Như (c.b); Mỹ 

Hương, Thanh Hải (h.đ) 

428 B510 DH13005932 
20/04/2021 

10:48 

30/04/2021 

10:48 

       617         1922202010731 
Thượng Trương 

Bích Ngọc 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006244 

28/08/2020 

16:04 

26/12/2020 

16:04 

       618         1922202010852 Nguyễn Thu Thảo 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
dh11006865 8/9/2020 14:33 6/1/2021 14:33 

Giáo trình giáo dục quốc phòng- an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp 

355.0071 

Đ108 
dh10007689 8/9/2020 14:33 6/1/2021 14:33 

       619         1922202040013 Doãn Lê Hoài Nhi 

Bài tập nguyên lý kế toán/ Võ Văn 

Nhị, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Lưu 

Thị Thanh Nhàn, Vũ Thu Hằng 

657.076 V85 DH10002465 
19/06/2020 

14:57 

29/06/2020 

14:57 

       620         1922202040321 Phạm Thị Ngọc Hân 

Những nền văn hóa lớn của nhân 

loại / Trần Mạnh Thường (biên 

soạn) 

306 TR121 DH11007260 6/1/2020 15:41 
16/01/2020 

15:41 

       621         1922202040360 Lâm Như Quỳnh 

Giáo trình Hán ngữ sơ cấp. T.1 / 

Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Thị Hồng 

Hạnh;Trương Văn Giới (hđ.) 

495.1071 

NG527 
DH12001108 7/10/2019 9:16 

17/10/2019 

9:16 
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       622         1922202040457 
Nguyễn Thị Trang 

Đài 

Nhập môn logic học / Phạm Đình 

Nghiệm 
160 PH104 DH16000940 7/10/2019 15:29 

17/10/2019 

15:29 

       623         1922202040533 
Đỗ Thị Khánh 

Huyền 

Những nền văn hóa lớn của nhân 

loại / Trần Mạnh Thường (biên 

soạn) 

306 TR121 DH11007259 6/1/2020 15:42 
16/01/2020 

15:42 

       624         1922202040655 
Trần Thị Thanh 

Ngân 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần 1, 

Cổ - Trung đại / Nguyễn Ngọc 

Dung, Ngô Hồng Điệp 

909 NG527 DH16003275 5/5/2020 10:35 
15/05/2020 

10:35 

       625         1922290300006 Nguyễn Chánh Tín 

Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc / 

Long An tuyển chọn 

398.2 09597 

L431 
TPVH180252 5/11/2019 14:01 

5/12/2019 

14:01 

Hợp tuyển truyện cổ tích Việt Nam 

/ Lữ Huy Nguyên, Đặng Văn Lung 

(B.s., tuyển chọn) 

398.209597 

L550 
TPVH190184 5/11/2019 14:01 

5/12/2019 

14:01 

       626         1922290300011 Đỗ Thị Dịu 

Tiếng Việt 3. T.2 : Sách giáo viên / 

Nguyễn Minh Thuyết 

372.6072 

NG527 
GK12000381 

26/03/2021 

14:11 

24/07/2021 

14:11 

Tiếng Việt 3. T.2 / Nguyễn Minh 

Thuyết 
372.6 NG527 GK10020340 

26/03/2021 

14:11 

24/07/2021 

14:11 

Toán 3 : Sách giáo viên / Đỗ Đình 

Hoan 

372.7072 

Đ450 
GK10003039 

26/03/2021 

14:11 

24/07/2021 

14:11 

       627         1922290300036 Lê Võ Ngọc Nhi 

Nguyễn Bỉnh Khiêm về tác gia và 

tác phẩm / Trần Thị Băng Thanh;Vũ 

Thanh tuyển chọn và giới thiệu 

895.9221 

TR121 
DH10011843 1/4/2021 17:24 

11/4/2021 

17:24 

       628         1923102010033 Lê Văn May 

Hướng dẫn thực hành Adobe 

Indesign CS6 : Chỉ dẫn bằng hình / 

Ths. Khải Hoàn 

006.6 KH103 DH12006937 
19/08/2020 

16:42 

29/08/2020 

16:42 

Hướng dẫn thực hành Adobe 

Photoshop CS6 : Chỉ dẫn bằng hình 

/ Ths. Khải Hoàn 

006.6 KH103 DH12006931 
19/08/2020 

16:42 

29/08/2020 

16:42 



127 
 

       629         1923104010024 
Nguyễn Ngọc 

Phương Trang 

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm : Tài liệu dùng cho các trường 

Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư 

phạm / PGS. Lê Văn Hồng (chủ 

biên), PTS. Lê Ngọc Lan, PTS. 

Nguyễn Văn Thàng 

155 L250 DH10011400 9/3/2020 8:45 
19/03/2020 

8:45 

Tâm lý học phát triển / Vũ Thị Nho 155 V500 DH11001022 9/3/2020 8:45 
19/03/2020 

8:45 

Giáo trình Tâm lý học phát triển / 

Đỗ Hạnh Nga 
155 Đ450 DH15001929 9/3/2020 8:39 

19/03/2020 

8:39 

       630         1923104010035 Ngô Hoàng Phúc 

Học thuyết và tâm lý học Singmund 

Freud / Phạm Minh Hạc 
150.19 PH104 DH14000920 

30/09/2019 

10:24 

10/10/2019 

10:24 

Tâm lý học / Trần Nhựt Tân 150 TR121 DH17003875 
30/09/2019 

10:24 

10/10/2019 

10:24 

       631         1923106010027 Lê Thanh Hòa 

Quá trình đổi mới chính sách đối 

ngoại của Việt Nam với ASEAN 

giai đoạn 1986 - 2016 : Sách tham 

khảo / Lê Viết Duyên 

327.597 059 

L250 
DH18001944 2/3/2021 14:46 

12/3/2021 

14:46 

Việt Nam hội nhập kinh tế Đông Á 

trong khuôn khổ ASEAN + 3 / 

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh 

Thu (ch.b.), Hà Văn Hội và [nh.ng. 

khác] 

337.597 

NG527 
DH17000520 2/3/2021 14:46 

12/3/2021 

14:46 

Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 

giai đoạn 2011-2020 : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Hồng Nhung 

(chủ biên), Hoàng Thị Thanh Nhàn, 

Võ Thị Minh Lệ và [nh.ng.khác].. 

337.1 NG527 DH15000792 2/3/2021 14:46 
12/3/2021 

14:46 

Kinh tế đối ngoại Việt Nam / 

Nguyễn Văn Trình (ch.b.) và [nh.ng. 

khác] 

337.597 

NG527 
DH14003782 2/3/2021 14:46 

12/3/2021 

14:46 
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       632         1923106010043 Lê Minh Tài 

Giáo trình Hành vi con người và môi 

trường xã hội / Nguyễn Hồi Loan, 

Trần Thu Hương 

302.07 NG527 DH20000805 30/08/2020 9:07 9/9/2020 9:07 

       633         1923401010123 Nguyễn Văn Quang 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.2 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải 

355.0071 

NG527 
dh10007781 8/10/2020 14:33 5/2/2021 14:33 

       634         1923401010260 Tôn Nữ Thị Chi Mỹ 

Hướng dẫn lập dự án và kế hoạch 

kinh doanh / TS. Phan Thăng, ThS. 

Vũ Thị Loan, ThS. Phạm Thị Ngân, 

ThS. Hồ Thanh Tùng 

658.4 PH105 DH11007687 7/1/2020 17:23 
27/01/2020 

17:23 

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực / 

Lê Trường Diễm Trang, Phan Thị 

Thanh Hiền 

658.3 L250 DH16002711 7/1/2020 17:22 
27/01/2020 

17:22 

       635         1923401010413 
Trần Nguyễn Phi 

Long 

Viết ở bậc Đại học cẩm nang dành 

cho sinh viên / Phyllis Creme, Mary 

R. Lea; Phạm Văn Thịnh, Phạm 

Mây Mây, Nguyễn Văn Nhật, Đinh 

Phan Tuyết Quỳnh 

378 C202 DH20003425 
14/01/2021 

14:31 

24/01/2021 

14:31 

       636         1923401010561 Nguyễn Xuân Hiếu 

Học tiếng Anh theo sơ đồ tư duy = 

Mind map English / Proud Poet 

Editorial Team; Nguyễn Thành Yến 

(dịch) 

428.2 P435 DH19000305 2/10/2019 10:40 
12/10/2019 

10:40 

       637         1923401010596 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Tâm lý học giao tiếp = 

Communication psychology / Phổ 

Tường ; Bảo Thu (dịch) 

153.6 PH450 DH19002360 21/04/2022 9:26 11/5/2022 9:26 

Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa 

dối và lợi dụng / David J. Lieberman 

; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân 

(h.đính) 

153.6 L302 DH18003319 21/04/2022 9:26 11/5/2022 9:26 
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Bộ não siêu phàm : kích hoạt sức 

mạnh tâm trí để đạt đến trạng thái tối 

ưu thể chất và tinh thần / Deepak 

Chopra, Rudolph E. Tanzi người 

dịch Thành Khang, Diễm Quỳnh 

158.1 CH434 DH18004609 21/04/2022 9:26 11/5/2022 9:26 

       638         1923403010065 
Trần Đặng Tường 

Vân 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006155 8/1/2021 16:46 8/5/2021 16:46 

       639         1923403010292 Bùi Thị Bích Loan 

Thư giãn cùng tiếng Anh qua 86 chủ 

đề thông dụng nhất trong cuộc sống 

hàng ngày = Chilling out with 

English / Prapai Poongarmcherng; 

Nguyễn Thành Yến (dịch) 

428 P109 DH19000309 
16/07/2020 

11:38 

26/07/2020 

11:38 

Cẩm nang tự học tiếng Anh = My 

study guide :Sơ cấp / Gakken; 

Nguyễn Thành Yến (dịch) 

428 G103 DH19000261 
16/07/2020 

11:38 

26/07/2020 

11:38 

       640         1923403010316 
Phạm Thị Ngọc 

Trâm 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006056 

31/12/2020 

12:00 

30/04/2021 

12:00 

       641         1923801010111 
Trần Lê Minh 

Quang 

Bộ luật hình sự/ Quốc hội Nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam 

345.597 

002632 

QU451 

DH16000723 
25/10/2020 

12:59 

4/11/2020 

12:59 

       642         1923801010174 
Nguyễn Thị Mỹ 

Trân 

Bộ luật lao động / Quốc hội Nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam 

344.597 

0102632 

QU451 

DH16000751 18/04/2022 8:57 
28/04/2022 

8:57 
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Luật đấu thầu năm 2013 và nghị 

định hướng dẫn thi hành về lựa chọn 

nhà đầu tư / Quốc hội Nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

346.597 

09602632 

QU451 

DH16000689 18/04/2022 8:55 
28/04/2022 

8:55 

       643         1923801010204 Trần Gia Bảo 

Giáo trình Luật thuế / Nguyễn Thị 

Thủy (ch.b) và [nh.ng. khác] 

343.59704 

NG527 
DH13004188 

26/01/2021 

12:34 
5/2/2021 12:34 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11005040 2/1/2021 9:02 2/5/2021 9:02 

       644         1923801010249 Hồ Thị Mỹ Nhung 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005025 28/12/2020 8:52 

27/04/2021 

8:52 

       645         1923801010268 Phạm Thị Ngọc Hân 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật tài liệu phục vụ môn học luật 

hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh 

Thắng, Vũ Hồng Anh (chủ biên) và 

[nh.ng. khác] 

342.59702 

H250 
dh15001890 

14/01/2020 

12:57 

24/01/2020 

12:57 

       646         1924403010011 Nguyễn Hiền Hậu 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11004871 

28/08/2020 

14:16 

26/12/2020 

14:16 

       647         1924403010194 
TRẦN THÁI 

THUẬN 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005063 28/08/2020 8:55 

26/12/2020 

8:55 
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       648         1924601010017 
Phạm Thị Thùy 

Trang 

Bài tập toán cao cấp. Tập 3: Phép 

tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn 

Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, 

Nguyễn Hồ Quỳnh 

515.076 

N4994 
DH09000205 

13/09/2020 

13:43 

23/09/2020 

13:43 

       649         1924801030194 Nguyễn Tiến Khải 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006871 13/09/2020 8:44 11/1/2021 8:44 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006013 13/09/2020 8:44 11/1/2021 8:44 

       650         1924801030227 Nguyễn Thanh Nhàn 

Lập trình ứng dụng web với 

ASP.NET : lưu hành nội bộ / Đỗ 

Lâm Thiên 

005.26 D6496 DH10000438 
13/09/2023 

16:40 

3/10/2023 

16:40 

       651         1924801030234 Nguyễn Ngọc Phi 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006426 11/9/2020 8:59 9/1/2021 8:59 

       652         1924801040047 Nguyễn Hoàng Vĩ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005240 11/9/2020 16:34 9/1/2021 16:34 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006631 11/9/2020 16:34 9/1/2021 16:34 
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       653         1924801040061 Nguyễn Anh Quân 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006560 

13/09/2020 

12:30 

11/1/2021 

12:30 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11004951 

13/09/2020 

12:30 

11/1/2021 

12:30 

       654         1924801040090 Phạm Văn Thiện 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006324 12/9/2020 10:35 

10/1/2021 

10:35 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006573 11/9/2020 16:34 9/1/2021 16:34 

       655         1924801040112 Nguyễn Trung Hậu 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006077 11/9/2020 16:34 9/1/2021 16:34 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11005541 11/9/2020 16:34 9/1/2021 16:34 

       656         1924801040124 Nguyễn Tuấn Mạnh 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006894 

20/09/2020 

12:42 

18/01/2021 

12:42 
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Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005797 

20/09/2020 

12:42 

18/01/2021 

12:42 

       657         1925106010006 Trang Thanh Hì Lũ 
Quản trị chuỗi cung ứng / Đinh Bá 

Hùng Anh (ch.b.), Lê Phan Huy 
658.72 Đ312 DH18006656 

12/10/2019 

10:26 

22/10/2019 

10:26 

       658         1925106010035 
Nguyễn Thị Hương 

Linh 

Giáo trình khí cụ điện / Phạm Xuân 

Hổ, Hồ Xuân Thanh 
621.31 PH104 DH14004428 2/3/2021 11:35 

12/3/2021 

11:35 

       659         1925106010041 Nguyễn Thị Hồng 

Quản trị nhân sự = Human resource 

managemant (Dành cho các doanh 

nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam, 

các doanh nghiệp muốn hội nhập 

toàn cầu) / Nguyễn Hữu Thân 

658.3 NG527 DH13002677 17/10/2022 5:01 
27/10/2022 

17:01 

Giáo trình quản trị nhân lực / 

Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc 

Quân đồng chủ biên ... [và 

nh.ng.kh.] 

658.3 NG527 DH12005455 17/10/2022 5:01 
27/10/2022 

17:01 

Quản trị nguồn nhân lực/ Trần Kim 

Dung 
658.3 T685 DH10002449 17/10/2022 5:01 

27/10/2022 

17:01 

       660         1925106010079 Phạm Thị Ngọc Anh 
Quản trị công nghệ/ Trần Thanh 

Lâm 
658.514 T685 DH10006611 2/6/2022 9:23 12/6/2022 9:23 

       661         1925106010148 Lại Thị Như Quỳnh 

Giáo trình kỹ thuật điện / Nguyễn 

Oánh (b.s) 
621.3 NG527 DH12005757 

16/01/2021 

13:41 

26/01/2021 

13:41 

Kỹ thuật điện/ Nguyễn Kim Đính 621.3 N4994 DH10004178 
16/01/2021 

13:41 

26/01/2021 

13:41 

       662         1925201140033 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006813 

10/10/2020 

16:16 
7/2/2021 16:16 
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       663         1925202010072 Trương Thanh Phúc 

Vật liệu nano silic ứng dụng trong 

chế tạo pin mặt trời màng mỏng / 

Đặng Mậu Chiến (ch.b.), Bùi Thanh 

Tùng 

621.31244 

Đ116 
DH19002503 3/12/2019 10:34 

13/12/2019 

10:34 

       664         1925202160084 
LÊ SƠN HỒNG 

THỦY 

Giáo trình toán học cao cấp. T. 1 : 

Dùng cho sinh viên các trường cao 

đẳng / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), 

Lê Trọng Vinh, Dương Thủy Vỹ 

515.01 NG527 DH12001569 
22/05/2020 

15:22 
1/6/2020 15:22 

       665         1925490010043 Nguyễn Anh Tuấn 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11004992 22/09/2020 8:41 

20/01/2021 

8:41 

       666         1925801010002 Nguyễn Hồng Ngọc 

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công 

trình kiến trúc / Phan Tấn Hài, Võ 

Đình Diệp, Cao Xuân Lương 

721 P492 DH10005220 
28/08/2020 

14:26 
7/9/2020 14:26 

       667         1925802010044 Trương Thế Cao 

Giáo trình pháp luật đại cương : 

Dành cho sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng không chuyên ngành 

Luật / Mai Hồng Quỳ (chủ biên) và 

[nh.ng. khác] 

340 M103 DH14004782 2/3/2020 14:19 
12/3/2020 

14:19 

       668         1925802010078 
Nguyễn Thanh 

Cường 
Nền móng/ Châu Ngọc Ẩn 624.15 CH125 DH10001469 

17/02/2022 

15:32 

27/02/2022 

15:32 

       669         1927601010014 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền 

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh (chủ biên) 
361.001 L250 DH14004655 11/3/2021 7:51 

21/03/2021 

7:51 

Công tác xã hội gia đình / Huỳnh 

Minh Hiền 
361.32 H531 DH17002155 11/3/2021 7:51 

21/03/2021 

7:51 

Kỹ năng học Đại học / Đỗ Mạnh 

Cường, Đỗ Thị Mỹ Trang 
378.17 Đ450 DH17003555 11/3/2021 7:51 

21/03/2021 

7:51 

Tìm hiểu một số vấn đề xã hội / 

Nguyễn Thị Oanh 
362 NG527 DH14002742 11/3/2021 7:51 

21/03/2021 

7:51 
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       670         1927601010020 
Nguyễn Đỗ Ngọc 

Huyền 

Từ biệt Berlin : Tiểu thuyết / 

Christopher Isherwood ; Duy Đoàn 

(chuyển ngữ) 

813.54 I313 TPVH190372 
30/12/2020 

11:54 

29/01/2021 

11:54 

Sài Gòn - Chợ Lớn rong chơi / Hiền 

Hòa; Trần Trung Lĩnh (minh họa) 

895.922 8408 

H305 
TPVH150206 

30/12/2020 

11:54 

29/01/2021 

11:54 

Xác phàm: Tiểu thuyết / Nguyễn 

Đình Tú 

895.92234 

NG527 
TPVH160071 

30/12/2020 

11:54 

29/01/2021 

11:54 

       671         1927601010038 
Nguyễn Trần Thành 

Đạt 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11005348 12/9/2020 8:42 10/1/2021 8:42 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11006301 12/9/2020 8:42 10/1/2021 8:42 

       672         1927601010106 Phạm Văn Tình 

Cẩm nang bảo vệ sức khoẻ phòng 

chống Covid - 19 / Trung tâm phòng 

chống dịch bệnh Quảng Tây; Lữ 

Thanh Long dịch 

616.241 L550 DH20001657 
13/01/2021 

11:12 

23/01/2021 

11:12 

Cánh chim kiêu hãnh / Đỗ Bích 

Thúy 

895.922334 

Đ450 
TPVH140285 

30/12/2020 

11:56 

29/01/2021 

11:56 

       673         2021401010054 Phạm Thị Thủy Tiên 

Trang phục người Việt xưa - nay = 

Vietnamese costumes through the 

ages / Đoàn Thị Tình 

391.008 

995922 Đ406 
DH20004778 

15/04/2021 

14:35 

25/04/2021 

14:35 

Hỏi đáp về văn hóa ẩm thực và trang 

phục truyền thống các dân tộc Việt 

Nam / Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn 

Hải Yến, Trần Thị Hà [và nh. ng. 

khác] 

394.269 597 

H428 
DH12000841 

15/04/2021 

14:35 

25/04/2021 

14:35 
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       674         2021402020372 Lê Thị Lan 
Giáo trình sinh lí học trẻ em / Tạ 

Thúy Lan, Trần Thị Loan 
372.213 T100 MN11000506 

11/11/2020 

13:59 

21/11/2020 

13:59 

       675         2021402170086 
Vũ Thị Thân 

Thương 

Hợp tuyển văn học Châu Mỹ. T.1/ 

Lê Huy Bắc 
810 L46 DH10005779 2/8/2023 15:17 

12/8/2023 

15:17 

       676         2021402180006 Nguyễn Mai Hoa 

Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789) 

/ Ngô Thế Long, Nguyễn Kim Hưng 

(dịch và khảo chứng); Nguyễn Đồng 

Chi (Hiệu đính) 

959.70272 

NG450 
DH18006025 17/05/2021 8:49 

27/05/2021 

8:49 

       677         2022104030104 Nguyễn Thế Yên 

Vẽ màu nước cho người mới bắt đầu 

: Hướng dẫn đầy đủ & dễ dàng để vẽ 

thành công tranh màu nước / Mark, 

Mary Willenbrink ; Trịnh Can 

(dịch) 

751.422 M109 DH20001993 29/01/2021 9:52 
18/02/2021 

9:52 

       678         2022104030245 Huỳnh Ngọc Bảo 

Lịch sử mĩ thuật thế giới / Phạm Thị 

Chỉnh 
709 PH104 DACD103410 

24/05/2023 

10:21 

21/09/2023 

10:21 

Doanh nghiệp của thế kỷ 21 / Robert 

T. Kiyosaki, John Fleming, Kim 

Kiyosaki; Trần Lê (dịch) 

338.7 K315 DH17000439 
19/05/2023 

15:14 

29/05/2023 

15:14 

       679         2022104030296 Bạch Thị Xuân Ly 

Ở lại thành phố hay về quê? / Mèo 

Maverick ; Đỗ Mai Dung dịch 
158.1 M205 DH18003633 

22/07/2022 

15:08 
1/8/2022 15:08 

Tử huyệt cảm xúc / Roy Garn; Phan 

Nguyễn Khánh Đan (dịch) 
158.1 G109 DH15000530 

22/07/2022 

15:08 
1/8/2022 15:08 

       680         2022104030313 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 

Lịch sử Design/ Lê Huy Văn, Trần 

Văn Bình 
745.209 L46 DH10001899 7/9/2022 11:40 

17/09/2022 

11:40 

       681         2022104050002 Nguyễn Thị Mơ 
Giáo trình hòa âm ứng dụng / Hoàng 

Hoa 
781.2 H407 DACD102137 26/12/2022 7:53 

25/04/2023 

7:53 

       682         2022202010277 Mai Xuân Hiệp 
Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh 

/ Phan Thoa 
425.7 PH105 DH13003833 

16/11/2020 

15:21 

6/12/2020 

15:21 
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       683         2022202040303 
Phạm Trần Ngọc 

Linh 

Văn hóa phong tục thế giới qua hình 

ảnh = Illustration of Fork Culture in 

the World / Nam Việt 

390.091 N104 DH12001019 13/05/2021 9:06 
23/05/2021 

9:06 

       684         2022290300004 Nguyễn Hoàng Anh 

Ngữ pháp tiếng Việt : Câu/ Hoàng 

Trọng Phiến 

495.9225 

H6508 
DH10005830 6/9/2023 9:26 

26/09/2023 

9:26 

Ngữ pháp Tiếng Việt thực hành = A 

practical grammar of Vietnamese / 

Nguyễn Chí Hòa 

495.9225 

NG527 
DH11001714 6/9/2023 9:26 

26/09/2023 

9:26 

       685         2022290300033 Từ Thu Hồng 

Hư từ tiếng Việt trên các bình diện 

ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ dụng / Bùi 

Minh Toán chủ biên...[và những 

người khác] 

495.92257 

B510 
DH18002575 6/9/2023 10:02 

16/09/2023 

10:02 

Túp liều bác Tom = Uncle Tom's 

cabin / Harriet Becher Stowe; Đỗ 

Đức Hiểu dịch 

813 S435 TPVH120301 6/9/2023 9:45 6/10/2023 9:45 

       686         2022290300038 
Nguyễn Hoàng 

Ngọc Thuận 

Giải mã Hàn Quốc sành điệu : Cách 

một quốc gia chinh phục thế giới 

qua ngành giải trí / Euny Hong; 

Nguyễn Hoàng Ánh (dịch) 

306.095195 

NG527 
DH17003030 20/09/2023 9:37 

30/09/2023 

9:37 

Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc / 

Nguyễn Trường Tân biên soạn 

306.095195 

NG527 
DH19000587 20/09/2023 9:37 

30/09/2023 

9:37 

       687         2022290300044 Trần Thị Uyển Nhi 

Văn hóa người Việt vùng Tây Nam 

Bộ / Trần Ngọc Thêm (chủ biên) và 

[nh.ng. khác] 

306.095978 

TR121 
DH14001557 

30/03/2022 

11:52 

19/04/2022 

11:51 

36 danh nữ Thăng Long Hà Nội / 

Đức Huy 

306 0959731 

Đ552 
DH12000499 

30/03/2022 

11:52 

19/04/2022 

11:51 

       688         2022290400071 TRẦN VĂN CHI 

7 mô hình khởi nguồn ý tưởng : Lịch 

sử tự nhiên của quá trình sáng tạo / 

Steven Johnson ; Thanh Mai, 

Nguyễn Thị Hà Linh dịch 

303.484 J427 DH20004246 
28/03/2022 

15:58 
7/4/2022 15:58 
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Tính toán dự án đầu tư : Kinh tế kỹ 

thuật / Đặng Minh Trang 
332.6 Đ116 DH12006116 

19/03/2022 

16:30 
8/4/2022 16:30 

       689         2023102050079 
Nguyễn Phan Hoàng 

Thịnh 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật tài liệu phục vụ môn học luật 

hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh 

Thắng, Vũ Hồng Anh (chủ biên) và 

[nh.ng. khác] 

342.59702 

H250 
DH15001891 19/04/2021 8:33 

29/04/2021 

8:33 

       690         2023102050229 Trịnh Công Minh 

Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh / Bùi Xuân Hải (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

346.597065 

B510 
DH13004284 20/03/2021 9:14 

30/03/2021 

9:14 

       691         2023102050269 Nguyễn Quang Huy 

Giáo trình kinh tế Việt Nam / 

GS.TS. Nguyễn Văn Thường, TS. 

Trần Khánh Hưng (ch.b.) và những 

người khác 

330.9597 

NG527 
dh12006477 

27/10/2020 

14:42 

6/11/2020 

14:42 

Giáo trình Pháp luật kinh tế / 

Nguyễn Hợp Toàn (ch.b) 

343.59707 

NG527 
dh13001562 

27/10/2020 

14:42 

6/11/2020 

14:42 

Giáo trình luật quốc tế / Lê Mai 

Anh, Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước 

Hiệp...[và nh.ng.kh.] 

341 L250 dh12003399 
27/10/2020 

14:42 

6/11/2020 

14:42 

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

: Dùng trong các trường Đại học 

chuyên ngành Luật, An ninh / 

Nguyễn Thị Phương (ch.b), Lưu 

Trung Thành (b.s) 

342.59702 

NG527 
dh13001053 

27/10/2020 

14:42 

6/11/2020 

14:42 
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       692         2023104010053 Phạm Phương Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần 

thứ nhất "Hạnh phúc con người và 

phát triển bền vững". Q.3 = 

Proceedings of international 

conference the first southeast asia 

regional conference of psychology 

"Human well-being and sust ainable 

development" / Janak Pandey, 

Larsen Knud, Le Van Hao...[và 

những người khác] 

152.42 K600 DH18001952 
30/08/2022 

10:11 

19/09/2022 

10:11 

Giáo trình tâm lý học lâm sàng / 

Nguyễn Thị Minh Hằng (ch.b.), 

Trần Thành Nam, Nguyễn Bá Đạt, 

Nguyễn Ngọc Diệp 

150 NG527 DH17004498 
30/08/2022 

10:11 

19/09/2022 

10:11 

Tâm lý học giao tiếp (Phần lý 

thuyết) : dùng cho sinh viên các 

trường đại học, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh ngành tâm lý học, 

quản lý xã hội, xã hội học, khxhnv, 

luật, kinh tế và doanh nhân / Nguyễn 

Văn Đồng 

153.6 NG527 SDH1300367 
30/08/2022 

10:11 

19/09/2022 

10:11 

Nghệ thuật ứng xử và mã số thành 

công / Nguyễn Công Khanh 
153.6 NG527 DH14005078 

30/08/2022 

10:11 

19/09/2022 

10:11 

       693         2023401010299 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

Bộ luật dân sự - Bộ luật tố tụng dân 

sự - Luật tố tụng hành chính của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 10 thông qua / Vũ Duy Khang 

(tổng hợp) 

346.597 

002632 V500 
DH17001730 

31/03/2021 

15:22 

10/4/2021 

15:22 
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Luật phá sản và văn bản hướng dẫn 

thi hành / Cộng Hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam 

346.597 

070263 V308 
DH14004750 

31/03/2021 

15:22 

10/4/2021 

15:22 

Học chữ Hán chuẩn. T.1 = Learning 

Mandarin Chinese characters : 

Chuẩn bị cho Kỳ thi HSK I và Kỳ 

thi xếp lớp AP. Tổng hợp đầy đủ các 

Hán tự và từ vựng thiết yếu để vượt 

qua Kỳ thi HSK cấp độ I / Yi Ren ; 

Trần Lâm dịch ; H.đ.: Đoàn Hữu 

Sơn, Lê Đình Luân 

495.18 Y606 DH20001962 
31/03/2021 

15:22 

10/4/2021 

15:22 

       694         2023401010708 Trần Lê Gia Bảo 

Từ đam mê nhỏ đến "cát-xê" lớn : 

Influencer marketing trong thời đại 

số / Lê Đoàn Tú Uyên 

658.872 L250 DH20001851 31/12/2021 9:39 
20/01/2022 

9:39 

Tiếp thị cho thế hệ Z = Marketing to 

gen Z :Khai thác lợi thế của thế hệ 

những người gây ảnh hưởng - đông 

đảo và rất khác biệt / Jeff Fromm, 

Angie Read; Hoàng Long dịch 

658.834 0842 

FR429 
DH21001055 31/12/2021 9:35 

20/01/2022 

9:35 

       695         2023401011466 Thái Thị Ngọc Vân 

Học vẽ tranh màu nước / David 

Sanmiguel ; Thế Anh (dịch) 
751.422 S107 DH20003702 18/01/2022 3:14 

28/01/2022 

15:14 

Tài liệu học tập Triết học : Dùng cho 

học viên cao học & nghiên cứu sinh 

các ngành khoa học xã hội & nhân 

văn, không chuyên ngành triết học / 

Bùi Văn Mưa (ch.b.), Trần Nguyên 

Ký, Bùi Xuân Thanh 

100 B510 DH19001249 18/01/2022 3:14 
28/01/2022 

15:14 
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       696         2023403010134 
Nguyễn Thị Kim 

Chi 

Giáo trình giáo dục quốc phòng an 

ninh. T.1 : Dùng cho học sinh các 

trường trung cấp chuyên nghiệp / 

Nguyễn Đức Hạnh và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11004681 29/04/2022 9:03 

27/08/2022 

9:03 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

355.0071 

Đ108 
DH11005623 29/04/2022 9:03 

27/08/2022 

9:03 

       697         2023403010214 Lê Thị Như Ý 

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn 

Đức biên soạn...[và những người 

khác] 

335.411 G-

108 
DH21001772 

27/12/2021 

14:46 

26/04/2022 

14:46 

       698         2023403010329 Hồ Thị Minh Như 

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn 

Đức biên soạn...[và những người 

khác] 

335.411 G-

108 
DH21001774 

22/12/2021 

14:08 

21/04/2022 

14:08 

       699         2023403011189 
Huỳnh Thị Kim 

Tiên 

101 công thức tài chính doanh 

nghiệp : gồm 101 công thức tài 

chính cơ bản / Đỗ Thiên Anh Tuấn 

658.15 0151 

Đ450 
DH14003367 10/3/2022 2:05 

20/03/2022 

14:05 

Hệ thống bài tập và bài giải Tài 

chính doanh nghiệp / Bùi Hữu 

Phước (ch.b), Lê Thị Lanh, Lại Tiến 

Dĩnh, Phan Thị Nhi Hiếu 

658.15 076 

B510 
DH14003608 10/3/2022 2:05 

20/03/2022 

14:05 
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       700         2023403011244 Võ Thị Thanh Trung 

Không giới hạn : Những bí quyết 

giúp bạn trưởng thành trong nhận 

thức, phát triển khả năng và đạt 

được năng lực tối đa trong mọi việc 

/ John C. Maxwell; Thảo Nguyên 

(dịch) 

158.1 M111 DH18005083 
28/06/2021 

15:27 
8/7/2021 15:27 

Những mảnh ghép tuổi trẻ / Tường 

Linh 
646.7 T561 DH18005901 

28/06/2021 

15:27 
8/7/2021 15:27 

Tìm đường tuổi 20s / Trần Thị Thùy 

Trang 
158.1 TR121 DH18000086 

28/06/2021 

15:27 
8/7/2021 15:27 

Nghệ thuật tối giản : Có ít đi, sống 

nhiều hơn / Dominique Loreau; 

Alex Tu (dịch) 

158.1 L434 DH18006676 
28/06/2021 

15:27 
8/7/2021 15:27 

       701         2023403011260 
Nguyễn Thị Thúy 

Vân 

Bài tập và bài giải kế toán tài chính/ 

Dương Thị Mai Hà Trâm [và nh. ng. 

kh.] 

657.076 D924 DH10002731 3/3/2022 10:01 
13/03/2022 

10:01 

Bài tập nguyên lý kế toán / Võ Văn 

Nhị(ch.b)...[và những người khác] 
657.076 V400 DH12006722 3/3/2022 10:01 

13/03/2022 

10:01 

       702         2023801010052 
Nguyễn Thị Xuân 

Thơm 

Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh 

và giải quyết tranh chấp thương mại 

/ Hà Thị Thanh Bình (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

346.59707 

H100 
DH13004160 24/08/2023 9:10 3/9/2023 9:10 

Định tội danh: Lý luận, lời giải mẫu 

và 500 bài tập : Sách chuyên khảo / 

Lê Cảm, Trịnh Quốc Toản 

345.59703 

L250 
DH15002420 24/08/2023 9:10 3/9/2023 9:10 

Giáo trình tư pháp quốc tế : Phần 

riêng / Mai Hồng Quỳ (Ch.b.) và 

[nh.ng. khác] 

340.9 M103 DH13004146 24/08/2023 9:10 3/9/2023 9:10 

Giáo trình tội phạm học / Võ Thị 

Kim Oanh...[và những người khác] 
364.3 V400 DH20000325 24/08/2023 9:10 3/9/2023 9:10 
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       703         2023801010255 Phạm Thành Nam 

Bình luận tội giết người và một số 

vụ án phức tạp : Sách chuyên khảo / 

Đỗ Đức Hồng Hà (ch.b.), Trần Minh 

Hưởng, Trần Quang Hiển và [nh.ng. 

khác] 

345.597 0252 

Đ450 
DH18006693 

27/09/2023 

13:34 

7/10/2023 

13:34 

       704         2023801010270 
Trần Bùi Băng 

Tuyết 

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế / 

Bùi Thị Lý c.b;Ts. Đỗ Hương 

Lan;Ths. Lê Thị Thu Hà 

337 B510 DH11001208 
30/03/2021 

16:13 
9/4/2021 16:13 

       705         2023801010441 
Nguyễn Thị Kiều 

Loan 

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn 

bản / Thái Thị Tuyết Dung (chủ 

biên)...[và những người khác] 

342.957 

TH103 
dh20000320 8/1/2021 8:58 

18/01/2021 

8:58 

       706         2024802010156 
Đoàn Thị Hồng 

Ngọc 

Toán cao cấp : Giải tích hàm một 

biến lý thuyết chuỗi/ Đỗ Công 

Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô 

Thu Lương 

515.8 Đ450 DH10003251 
18/04/2022 

15:28 

28/04/2022 

15:28 

Giáo trình toán cao cấp A1 / Nguyễn 

Quang Huy, Lê Thị Mai Trang, 

Hoàng Thị Minh Thảo 

515 NG527 DH17004664 
18/04/2022 

15:28 

28/04/2022 

15:28 

Bài tập toán cao cấp đại số tuyến 

tính và giải tích (lưu hành nội bộ)/ 

Bộ môn Toán Cơ bản- Khoa Toán 

Thống kê Trường Đại học Kinh tế 

TP.HCM 

515.14 076 

B103 
DH10003031 

18/04/2022 

15:28 

28/04/2022 

15:28 

       707         2025106050024 Phạm Thị Tú Vy 

Nguyên tắc 50 - Không sợ hãi / 50 

Cent, Robert Greene; Lê Đình Chi 

(dịch) 

152.46 G201 DH17001056 28/02/2022 8:08 10/3/2022 8:08 

       708         2025201140088 Trương Viết Hiếu 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp 

luật thế giới / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh 

340.5 TR561 DH14002139 
29/08/2022 

10:08 
8/9/2022 10:08 
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       709         2025202010195 Võ Phú Sang 

Giáo trình khí cụ điện / Phạm Văn 

Chới 
621.31 PH104 DH11002902 

16/09/2022 

10:23 

26/09/2022 

10:23 

Giáo trình máy điện : Sách dùng cho 

các trường đào tạo hệ trung cấp 

chuyên nghiệp / Đặng Văn Đào, 

Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng 

Thanh 

621.31071 

Đ116 
DH11002523 

15/09/2022 

10:27 

25/09/2022 

10:27 

       710         2025401010205 Từ Thị Diễm Quỳnh 

Bài tập hóa học đại cương / Lê Mậu 

Quyền 
540.76 L250 DH18002695 

14/04/2021 

15:26 

24/04/2021 

15:26 

Bài tập xác suất thống kê/ Hoàng 

Ngọc Nhậm 

519.2076 

H407 
DH10003672 

14/04/2021 

15:26 

24/04/2021 

15:26 

       711         2025801010047 Trần Minh Quang 

Mỹ học kiến trúc / Uông Chính 

Chương; Nguyễn Văn Nam (dịch); 

Trần Kim Bảo (hiệu đính) 

701.17 U518 DH14005804 
17/05/2021 

11:39 
6/6/2021 11:39 

       712         2025801070009 Trần Thành Nam 

Người đồng tính, song tính, chuyển 

giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới 

hệ thống pháp luật : Sách tham khảo 

/ Trương Hồng Quang 

342.597085 

TR561 
DH15000216 7/11/2022 8:45 

17/11/2022 

8:45 

       713         2025802010010 
Nguyễn Minh 

Quang 

Giáo trình vật liệu xây dựng/ Trần 

Hữu Bằng 
691 T685 DH10001726 28/12/2020 0:00 7/1/2021 0:00 

Hình học họa hình / Nguyễn Quang 

cự 
516 NG525 DACD1011348 28/12/2020 0:00 

27/04/2021 

0:00 

       714         2121401010001 
Thi Nguyễn Kiều 

Trân 

Cẩm nang nuôi dạy con theo 

phương pháp Montessori : Đọc hiểu 

những phương pháp giáo dục trẻ 

nhỏ kinh điển / Quốc Tú Hoa ch.b. ; 

Bích Chuyên dịch 

371.392 

QU451 
MN22000056 

26/09/2022 

14:23 

6/10/2022 

14:23 

Giáo trình Tâm lý học phát triển / 

Trương Thị Khánh Hà 
155 Đ450 DH17002862 

26/09/2022 

14:22 

6/10/2022 

14:22 
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Giáo trình tâm lí học phát triển : 

Giáo trình dành cho sinh viên hệ cử 

nhân không chuyên - chuyên ngành 

Tâm lí học / Dương Thị Diệu Hoa 

(chủ biên); Nguyễn Ánh Tuyết, 

Nguyễn Kế Hào 

155 D561 GV13001327 
26/09/2022 

14:22 

6/10/2022 

14:22 

       715         2121401010005 
Dương Thị Mỹ 

Duyên 

Chát với John Locke : 1632 - 1704 / 

Bùi Văn Nam Sơn 
192 B510 DH17001174 

24/11/2023 

11:12 

4/12/2023 

11:12 

       716         2121401010027 
Phạm Thụy Thùy 

Trâm 

Giáo trình tâm lí học quản lí / GS. 

TS. Vũ Dũng 
158 V500 DH13005625 4/12/2023 11:21 

24/12/2023 

11:21 

Quản lí giáo dục / Bùi Minh Hiền 

(chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đăng 

Quốc Bảo 

371.2 B510 GV13000464 4/12/2023 11:18 
24/12/2023 

11:18 

Những vấn đề cơ bản của khoa học 

quản lí giáo dục / Trần Kiểm 
371.2 TR121 GV13000477 4/12/2023 11:18 

24/12/2023 

11:18 

       717         2121402010082 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi 

mầm non : Giáo trình đào tạo Cử 

nhân Giáo dục mầm non / Đinh 

Hồng Thái 

372.216 Đ312 MN11000194 23/02/2023 7:40 5/3/2023 7:40 

Giáo trình phương pháp phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ mầm non : Dành 

cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non 

/ Đinh Hồng Thái 

372.216 Đ312 MN10000718 23/02/2023 7:40 5/3/2023 7:40 

       718         2121402170176 Nguyễn Bảo Ngân 

Đôn Kihôtê nhà quý tộc tài ba xứ 

Mantra = El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha . T.2 / Miguel 

De Cervantes Saavedra; Trương 

Đắc Vỵ dịch và giới thiệu 

863 S100 TPVH120045 
24/02/2023 

10:59 

26/03/2023 

10:59 
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Cây cam ngọt của tôi : Chuyện kể về 

một cậu bé trên hành trình khám phá 

nỗi đau và tình yêu thương / José 

Mauro de Vasconcelos ; Nguyễn 

Bích Lan, Tô Yến Ly dịch 

869.3 V109 TPVH220098 
24/02/2023 

10:59 

26/03/2023 

10:59 

       719         2122104030248 Lê Thị Thúy Vy 
Nghệ thuật học/ Đỗ Văn Khang, 

Nguyễn Trân, Đỗ Thị Minh Thảo 
700 D6496 DH10001832 25/08/2022 9:02 

14/09/2022 

9:02 

       720         2122104050020 Đỗ Mạnh Tiến Hân 
Hình thức âm nhạc : Bậc Trung học/ 

Trần Thanh Hà 
781 TR121 dh20003087 

23/08/2023 

14:37 
2/9/2023 14:37 

       721         2122202040482 
Phan Nguyễn Lâm 

Nhi 

Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị 

(ch.b), Mai Thị Hoàng Minh, Đặng 

Thị Hoa 

657 V400 DH12006372 9/5/2023 16:50 
19/05/2023 

16:50 

Hệ thống bài tập & câu hỏi trắc 

nghiệm nguyên lý kế toán / Võ Văn 

Nhị chủ biên...[và những người 

khác] 

657.076 V400 DH22002083 9/5/2023 16:50 
19/05/2023 

16:50 

       722         2122202040555 Đỗ Thị Hồng Nhung 

Sổ tay giao tiếp tiếng Hoa. T.2 : 

Đàm thoại tiếng Hoa thường ngày / 

Tri Thức Việt; Mã Thành tài(HĐ) 

495.18 S450 DH12000748 3/10/2024 15:21 
13/10/2024 

15:21 

Giáo trình chuẩn HSK 1 = 标准教

程 1 / Khương Lệ Bình (ch.b.), 

Vương Phương, Vương Phong, Lưu 

Lệ Bình; Nguyễn Thị Minh Hồng 

(dịch) 

495.18 KH561 DH17001770 3/10/2024 15:21 
13/10/2024 

15:21 

       723         2122202040859 
Lê Nguyễn Hương 

Giang 

Ngữ pháp tiếng Hán thực hành = 使

用汉语语法: Trình độ sơ cấp - trung 

cấp. T.1 / Phạm Hồng 

(ch.b.);Nguyễn Thị Thanh Huệ 

(h.đ.) 

495.182 

PH104 
DH17001255 7/9/2022 11:32 

17/09/2022 

11:32 
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Ngữ pháp tiếng Hán thực hành = 使

用汉语语法: Trình độ sơ cấp - trung 

cấp. T.2 / Phạm Hồng 

(ch.b.);Nguyễn Thị Thanh Huệ 

(h.đ.) 

495.182 

PH104 
DH17001260 7/9/2022 11:32 

17/09/2022 

11:32 

       724         2122202041007 
Võ Thị Phương 

Loan 

Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn 

giản / Trương Gia Quyền, Trương 

Lệ Mai 

495.15 TR561 DH20004300 
17/04/2023 

10:27 
7/5/2023 10:27 

Giáo trình tiếng Trung thương mại - 

Bản thứ 3. T.1 = 基础实用商务汉

语 / Quan Đạo Hùng (ch.b.); 

Nguyễn Thị Minh Hồng (d.) 

495.18 

0024382 

QU105 

DH22002239 
17/04/2023 

10:27 
7/5/2023 10:27 

       725         2122202100008 Nguyễn Thảo Nhi 

Giải nghĩa & so sánh Tục ngữ - 

Thành ngữ Tiếng Hàn / Lê Huy 

Khảng; Lê Huy Khoa 

495.78 L250 DH13003940 21/09/2022 8:29 1/10/2022 8:29 

       726         2123102010008 Đỗ Nhật Khanh 

Tầm nhìn thay đổi quốc gia : Thách 

thức trong cuộc đua vươn tới sự 

vượt trội / Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum;Nguyễn Đắc Kiên 

(dịch) 

658.4092 

M427 
DH15003874 7/5/2022 11:14 

17/05/2022 

11:14 

       727         2123102050027 Nguyễn Việt Hùng 

Đông Nam Bộ học / Nguyễn Văn 

Hiệp chủ biên...[và những người 

khác] 

915.977 

NG527 
DH23000238 

22/11/2023 

14:42 

2/12/2023 

14:42 

       728         2123102050174 Võ Thị Ngọc Diễm 

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

/ Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh 

Tuấn, Vũ Công Giao (ch.b.) và 

[nh.ng. khác] 

342.59702 

NG527 
DH18006666 1/4/2022 9:10 11/4/2022 9:10 

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

/ Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh 

(chủ biên) và [nh.ng. khác] 

342.59702 

TH103 
DH14005550 1/4/2022 9:10 11/4/2022 9:10 
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Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

342.59702 

V308 
DH14005603 1/4/2022 9:09 11/4/2022 9:09 

Học tiếng Anh giao tiếp chỉ trong 30 

ngày / Raymond Tsai; Nguyễn 

Thành Yến dịch 

428.3 TS103 DH18002565 1/4/2022 9:08 11/4/2022 9:08 

       729         2123102050258 Rơ Châm Chưng 

Thực hiện chính sách công: Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách 

chuyên khảo / Lê Văn Gấm, Nguyễn 

Thị Ánh Mây 

352.09597 

L250 
DH24000555 

23/05/2025 

10:19 

12/6/2025 

10:19 

       730         2123102050678 Trần Thị Thảo Vân 

Luật hiến pháp Việt Nam : Đề 

cương môn học - câu hỏi ôn tập và 

những tình huống / Trương Đắc 

Linh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn 

Thanh Minh và [nh.ng. khác] 

342.59702 

TR561 
DH15002531 4/3/2022 17:07 

14/03/2022 

17:07 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 

/ Vũ, Văn Nhiêm (ch.b) và [nh.ng. 

khác] 

342.59702 

NG527 
DH20000384 

24/02/2022 

14:11 
6/3/2022 14:11 

       731         2123102060027 Nguyễn Phong Phú 

40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật 

Bản: thành quả và triển vọng : Kỷ 

yếu hội thảo khoa học / Nguyễn 

Tiến Lực 

327.597 052 

NG527 
DH18003129 

13/09/2022 

15:21 

3/10/2022 

15:21 

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 40 

năm nhìn lại và định hướng tương 

lai : Kỷ yếu hội thảo / Nguyễn 

Quang Thuấn, Trần Quang Minh 

(đồng chủ biên) 

327.597052 

NG527 
DH15000556 

13/09/2022 

15:21 

3/10/2022 

15:21 
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Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản : 45 

năm nhìn lại và hướng tới tương lai 

/ Nguyễn Duy Dũng, Trần Quang 

Minh, Trần Thị Nhung... ; B.s.: Trần 

Quang Minh (ch.b.) 

327.597052 

NG527 
DH20003594 

13/09/2022 

15:21 

3/10/2022 

15:21 

       732         2123102060054 Lê Phát Thịnh 

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn 

Đức biên soạn...[và những người 

khác] 

335.411 G-

108 
DH21001770 6/5/2022 9:42 3/9/2022 9:42 

       733         2123102060135 
Nguyễn Vũ Kiều 

Mai 

Giáo trình lý luận về nhà nước và 

pháp luật / Nguyễn Minh Đoan 
320.1 NG527 DH21001045 

17/10/2023 

10:55 

27/10/2023 

10:55 

Giáo trình lý luận về nhà nước và 

pháp luật : Dùng cho đào tạo Đại 

học và sau Đại học Luật / Nguyễn 

Văn Động 

320.109597 

NG527 
DH14001210 

17/10/2023 

10:55 

27/10/2023 

10:55 

       734         2123102060216 
Nguyễn Huỳnh Anh 

Thy 

Đạo đức công vụ trong quá trình xây 

dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam / Trần Thị 

Thu Hường 

352 TR121 dh21000284 
29/06/2022 

11:27 
9/7/2022 11:27 

       735         2123102060245 
Dương Thị Ngọc 

Quyên 

Cuốn sách về các biểu tượng tâm 

linh : Giải mã những thông điệp từ 

trực giác / Melanie Barnum ; Thế 

Anh dịch 

133.8 B109 DH22001036 28/11/2022 8:28 8/12/2022 8:28 

       736         2123104010048 Vũ Anh Thư 

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - 

Lênin : Dùng cho các khối ngành 

không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao 

đẳng / Nguyễn Văn Hảo 

335.412 

NG527 
DH10009224 12/5/2022 2:46 

22/05/2022 

14:45 
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Giáo trình tâm lí học phát triển / 

Dương Thị Diệu Hoa (chủ biên); 

Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Kế 

Hào và [nh.ng. khác] 

155.4 D561 DH15002497 9/5/2022 8:52 
19/05/2022 

8:51 

Luật đầu tư / Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam 

346.597 

090263 V308 
DH14005627 7/3/2022 13:41 

17/03/2022 

13:41 

       737         2123104010176 Lê Duy Anh 

Kỹ năng tham vấn học đường - 

những vấn đề lí luận và thực tiễn : 

chuyên khảo / Hoàng Anh Phước 

371.4 H407 DH15003587 27/08/2022 8:55 6/9/2022 8:55 

       738         2123201040322 Nguyễn Chí Hoàng 

Giáo trình Quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu, Nguyễn Thị Liên Diệp, 

Phạm Xuân Lan, Phạm Văn Nam, 

Hoàng Lâm Tịnh 

658 PH105 DH19002268 
26/12/2022 

17:00 
5/1/2023 17:00 

       739         2123201040425 Phạm Ngọc Tường 
Tư duy biện luận - Cẩm nang thực 

hành / Đinh Hồng Phúc 
153.42 Đ312 DH22002122 

18/10/2022 

15:53 

28/10/2022 

15:53 

       740         2123401011121 Nguyễn Chí Nguyên 

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn 

Đức biên soạn...[và những người 

khác] 

335.411 G-

108 
DH21001771 

22/05/2022 

11:39 
1/6/2022 11:39 

       741         2123401011884 Nguyễn Minh Quân 

Tâm lý học - Khái lược những tư 

tưởng lớn = Psychology / DK ; 

Nguyễn Bảo Trung dịch 

150 K311 DH20001472 
27/09/2022 

11:09 

7/10/2022 

11:09 

Giám đốc và kế toán trưởng doanh 

nghiệp cần biết - Luật doanh nghiệp 

- Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa - Luật cạnh tranh và chương 

trình cắt giảm chi phí cho doanh 

nghiệp / Kim Phượng hệ thống 

343.597 

002632 K310 
DH20004314 

27/09/2022 

11:02 

7/10/2022 

11:02 
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Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 

năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2017) : Phần các tội phạm / Trần 

Văn Luyện...[và những người khác] 

345.597 

NG527 
DH20001475 

27/09/2022 

10:53 

7/10/2022 

10:53 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cảnh Hợp (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

342.59706 

NG527 
DH18005180 

27/09/2022 

10:53 

7/10/2022 

10:53 

       742         2123401011933 Lê Hồng Sơn 

Kỹ năng sống - Những việc thanh 

niên không nên làm / Ngô Tín biên 

soạn 

158.1 NG450 DH15000013 3/10/2022 3:37 
13/10/2022 

15:37 

       743         2123401012244 Trần Thị Ánh Tuyết 

Sinh ra để trở thành Steve Jobs = 

coming Steve Jobs / Brent 

Schlender, Rick Tetzeli; Minh 

Hoàng, Thanh Huyền (dịch) 

338.761 

00416092 

S203 

DH18000195 
17/03/2022 

11:02 

27/03/2022 

11:02 

       744         2123402010172 
Đinh Thị Thu 

Phương 

Cho đi và nhận lại: Nghệ thuật xây 

dựng mối quan hệ nơi công sở / Đỗ 

Thu Thủy 

658.45 Đ450 DH22002772 7/6/2023 11:44 
17/06/2023 

11:44 

Nghệ thuật lấy lòng khách hàng : 

Nếu bạn muốn chiến thắng trong 

kinh doanh, cuốn sách này sẽ dẫn 

đường cho bạn / Michael J. Maher ; 

Vũ Diệu Hương (dịch) 

658.45 M102 DH19002314 7/6/2023 11:44 
17/06/2023 

11:44 

       745         2123402010711 Nguyễn Huệ Mẫn 

Tiếng Hàn Tổng Hợp dành cho 

người Việt Nam. Sơ cấp 1 = 

베트남인 을 위한 종합 한국어 / 

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê 

Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ 

Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh 

Trang 

495.7 CH400 DH22002090 20/10/2022 7:30 
30/10/2022 

7:30 
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Tiếng Hàn Tổng Hợp dành cho 

người Việt Nam. Sơ cấp 2 = 

베트남인을위한 종합 한국어 / 

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê 

Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ 

Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh 

Trang 

495.7 CH400 DH22002092 20/10/2022 7:30 
30/10/2022 

7:30 

Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn 

chuẩn như người Hàn : Làm thế nào 

để nói tiếng Hàn chuẩn / Kim Jimin, 

Yoon Shinae, Lee Eunju; Dương 

Thị Nhật Anh (biên dịch) 

495.78 K310 DH20001945 20/10/2022 7:28 
30/10/2022 

7:28 

       746         2123402011021 
Huỳnh Thị Hoàng 

Ngọc 

Thị trường chứng khoán : Sách 

chuyên khảo / Lê Hoàng Nga 
332.64 L250 DH16000113 

27/09/2022 

16:06 

7/10/2022 

16:06 

       747         2123403011298 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tâm 

Giáo trình Quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu, Nguyễn Thị Liên Diệp, 

Phạm Xuân Lan, Phạm Văn Nam, 

Hoàng Lâm Tịnh 

658 PH105 DH19002271 
24/08/2022 

11:19 
3/9/2022 11:19 

       748         2123801010212 Trần Văn Hoàng 

Giáo trình Công pháp Quốc tế. 

Quyển 2 / Trần Thị Thùy Dương, 

Trần Thăng Long (ch.b) và [nh.ng. 

khác] 

341 TR121 DH13004267 8/1/2024 8:54 
27/02/2024 

0:00 

Giáo trình Công pháp Quốc tế. 

Quyển 1 / Trần Thị Thùy Dương, 

Nguyễn Thị Yên (ch.b) và [nh.ng. 

khác] 

341 TR121 DH13004260 8/1/2024 8:54 
27/02/2024 

0:00 

Tổng quan về luật quốc tế và các văn 

bản pháp luật / Nguyễn Thị Thuận 
341 NG527 DH17001479 8/1/2024 8:54 

27/02/2024 

0:00 
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       749         2123801010643 Trần Lê Mỹ Hân 
Giáo trình tội phạm học / Võ Thị 

Kim Oanh, Lê Nguyên Thanh (ch.b) 
364 V400 DH13004157 18/03/2025 9:31 

28/03/2025 

9:31 

       750         2123801010859 Nguyễn Văn Diệu 

Giáo trình Pháp luật về Thương mại 

hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy 

Hồng (ch.b) và [nh.ng. khác] 

346.59707 

B510 
DH13004290 

26/12/2023 

11:30 
5/1/2024 11:30 

       751         2124601010032 Trần Tuấn Kiệt 

Tài liệu học tập Triết học : Dùng cho 

học viên cao học & nghiên cứu sinh 

các ngành khoa học xã hội & nhân 

văn, không chuyên ngành triết học / 

Bùi Văn Mưa (ch.b.), Trần Nguyên 

Ký, Bùi Xuân Thanh 

100 B510 DH19001252 
16/02/2022 

14:21 

26/02/2022 

14:21 

       752         2124802010137 Đinh Như Hảo 

Giới hạn cho chính bạn : Khi nào nói 

CÓ, biết cách nói KHÔNG để kiểm 

soát cuộc đời / Henry Cloud & John 

Townsend; Kim Diệu, Hoàng Thái 

(dịch) 

158.1 C435 DH20000617 
15/09/2022 

11:19 

25/09/2022 

11:19 

       753         2124802010473 Trần Minh Triển 
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / 

Nguyễn Đức Nghĩa 
005.74 NG527 DH13005642 

13/09/2022 

14:07 

23/09/2022 

14:07 

       754         2124802010668 Nguyễn Văn Duy 

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa 

học : Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Hoàng Chí 

Bảo biên soạn...[và những người 

khác] 

335.423 H407 DH21001881 16/06/2025 1:50 
14/10/2025 

1:50 

Giáo trình tư tưởng Hồ chí Minh : 

Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Mạch 

Quang Thắng biên soạn và [nh.ng. 

khác] 

335.4346 

M102 
DH21001856 16/06/2025 1:50 

14/10/2025 

1:50 
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       755         2125102050690 Lê Quốc Hoàn 

Giáo trình vẽ kĩ thuật: Sách dùng 

cho các trường đào tạo hệ Trung cấp 

chuyên nghiệp / Trần Hữu Quế, 

Nguyễn Văn Tuấn 

604.2 TR121 DH12002033 
23/08/2022 

14:22 
2/9/2022 14:22 

Giáo trình vẽ kĩ thuật: Biên soạn 

theo chương trình khung do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo dành cho trường Cao 

đẳng Công nghệ / Trần Hữu Quế, 

Nguyễn Văn Tuấn 

604.2 TR121 DH12002039 
23/08/2022 

14:22 
2/9/2022 14:22 

       756         2125106010098 Đoàn Thanh Trọng 

Giáo trình tiếng Trung thương mại - 

Bản thứ 3. T.1 = 基础实用商务汉

语 / Quan Đạo Hùng (ch.b.); 

Nguyễn Thị Minh Hồng (d.) 

495.18 

0024382 

QU105 

DH22002242 
22/05/2025 

11:17 
1/6/2025 11:17 

Giải mã chuyên sâu ngữ pháp HSK 

giao tiếp . T. 2 / Lê Oanh (ch.b.); 

Hoàng Hiền, Nguyễn Quỳnh Vân 

495.18 L250 DH24000200 
22/05/2025 

11:17 
1/6/2025 11:17 

Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn 

giản / Trương Gia Quyền, Trương 

Lệ Mai 

495.15 TR561 DH20004301 
22/05/2025 

11:17 
1/6/2025 11:17 

       757         2125106010201 Trần Anh Vũ 

Quản lý sản xuất / Nguyễn Như 

Phong 
658.5 NG527 DH14004122 19/05/2025 7:55 

29/05/2025 

7:55 

Sản xuất tinh gọn / Nguyễn Như 

Phong 
658.5 NG527 DH17003477 19/05/2025 7:55 

29/05/2025 

7:55 

       758         2125106050845 
Nguyễn Thanh 

Hương 

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn 

Đức biên soạn...[và những người 

khác] 

335.411 G-

108 
DH21001783 

21/12/2022 

13:57 

20/04/2023 

13:57 
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       759         2125203200004 Nguyễn Viết Trực 

Một số chuyên đề Lịch sử thế giới 

và quan hệ quốc tế. Tập 1 / Nguyễn 

Phương Lan (Ch.b), Phan Thị Hồng 

Xuân, Nguyễn Văn Hồng và [nh.ng. 

khác] 

909 NG527 DH18000270 18/04/2023 9:29 
28/04/2023 

9:29 

       760         2125801010116 Nguyễn Ngọc Tân 

Nội thất & thiết kế nội thất . Tập 1 / 

Phạm Đình Việt 
729 PH104 DH18005591 4/10/2022 2:26 

14/10/2022 

14:26 

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân 

dụng nhà ở và nhà công nghiệp : 

Giáo trình dùng cho sinh viên Đại 

học Ngành Kiến trúc/ Nguyễn Đức 

Thiềm 

728 NG527 DH10005081 4/10/2022 2:26 
14/10/2022 

14:26 

       761         2127601010091 Trần Ngọc Diễm 

Giáo trình Hành vi con người và môi 

trường xã hội / Nguyễn Hồi Loan, 

Trần Thu Hương 

302.07 NG527 DH20000806 1/8/2023 8:56 11/8/2023 8:56 

       762         2128101010336 
Lâm Thị Kim 

Quyên 

Các dân tộc ở Việt Nam. T.3,Q.1, 

Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-Me / 

Vương Xuân Tình chủ biên...[và 

những người khác] 

305.8 009597 

V561 
DH21000672 25/09/2023 8:56 5/10/2023 8:56 

       763         2128501010116 Nguyễn Hoàng Duy 

Giáo trình Thương mại điện tử / 

Nguyễn Văn Hùng 

381.142 

NG527 
DH20002162 

26/01/2024 

16:11 

27/02/2024 

0:00 

Thương mại điện tử trong thời đại số 

/ Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng 

381.142 

TH103 
DH18001853 

26/01/2024 

16:11 

27/02/2024 

0:00 

       764         2128501030019 Hồ Hữu Tuấn 

Tin học ứng dụng trong quản trị sản 

xuất / Lê Đức Tâm 

658.500285 

L250 
DH20000161 

27/07/2023 

14:35 
6/8/2023 14:35 

Quản lý chất lượng trong các tổ 

chức/ Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị 

Ánh, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn 

Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương 

658.562 T100 DH10006657 
27/07/2023 

14:35 
6/8/2023 14:35 
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Ứng dụng tin học trong quản trị sản 

xuất / GS.TS. Đồng Thị Thanh 

Phương, PGS.TS. Trương Mỹ Dung 

658.5 00285 

Đ455 
DH12004050 

27/07/2023 

14:35 
6/8/2023 14:35 

       765         090M020047 Lê Thị Tư 

Tiếng Việt : Giáo trình đào tạo giáo 

viên mầm non. T.1 / Nguyễn, Xuân 

Khoa 

372.216072 

NG527 
MN10001308 8/3/2011 7:09 

18/03/2011 

7:09 

       766         090M020088 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, 

truyện, câu đố theo chủ đề : (trẻ 5-6 

tuổi) / Lê Thu Hương 

372.2186 

L250 
MN10001458 13/09/2011 9:14 

23/09/2011 

9:14 

       767         090M020198 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyết 

Hướng dẫn thực hiện chương trình 

giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-

5 tuổi) / Lê Thu Hương 

372.21 L250 MN10000881 
28/09/2011 

10:33 

8/10/2011 

10:33 

       768         111C650018 
Trần Thị Thu 

Phương 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
dh11006883 6/4/2012 8:43 4/8/2012 8:43 

       769         111C670006 Nguyễn Thọ Đức 

Kết cấu bêtông cốt thép (Theo 

TCXDVN 356:2005). T1: Cấu kiện 

cơ bản / Võ Bá Tầm 

693.54 V85 DH10001675 
10/10/2012 

14:13 

20/10/2012 

14:13 

       770         111C680015 Trương Hoàng Việt 

Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công 

nghiệp/ Nguyễn Minh Thái 
728 N4994 DH10001950 7/10/2013 9:35 

17/10/2013 

9:35 

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép / 

Nguyễn Đình Cống, Tạ Thanh Vân, 

Nguyễn Ngọc Thức 

691 NG527 DH12004628 7/10/2013 9:35 
17/10/2013 

9:35 

Kết cấu công trình / Nguyễn Đình 

Cống (ch.b) 
624.1 NG527 DH12006049 7/10/2013 9:34 

17/10/2013 

9:34 

       771         111C720006 Lê Nhật Cường 

Ba ... ngàn lẻ một đêm : Tập truyện 

ngắn / Mạc Can; Tùng Quan minh 

họa 

895.922 30134 

M101 
TPVH120119 13/03/2012 9:15 

23/03/2012 

9:15 
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Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh 

Toán 

495.9228 

B510 
DACD1012310 12/3/2012 8:54 10/7/2012 8:54 

Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh 

Toán 
495.922 B510 DH10012172 12/3/2012 8:43 

22/03/2012 

8:43 

       772         111C740008 Phương Minh Đức 

Hóa học 9 / Lê Xuân Trọng 
373.23635 

L250 
GK10016489 26/11/2012 7:53 6/12/2012 7:53 

Hóa học 8 / Lê Xuân Trọng 
373.236 35 

L200 
GK10013099 26/11/2012 7:53 6/12/2012 7:53 

       773         111C750010 
Trương Thị Ngọc 

Dung 

Giáo trình nguyên lý kinh tế học vĩ 

mô : Sách dùng cho sinh viên các 

trường đại học - cao đẳng khối kinh 

tế / PGS.TS. Nguyễn Văn Công 

(ch.b.) và những người khác 

339 NG527 DH11007323 13/04/2012 9:16 
23/04/2012 

9:16 

       774         111C780020 Bùi Thị Thúy Nga 
Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Phạm 

Việt Hoa 
111 PH104 DACD101076 10/5/2012 8:53 

20/05/2012 

8:53 

       775         111C820006 Lê Thị Minh Hiền 

Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập 

: Từ thời nguyên thủy đến 2000 / 

GS. Trương Hữu Quýnh, GS. Đinh 

Xuân Lâm, PGS. Lê Mậu Hãn 

(ch.b.) 

959.7 TR561 DH11007878 
19/04/2012 

14:55 

29/04/2012 

14:55 

       776         111C840035 Trần Thị Tuyết Linh 

Hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Phạm Ngọc Anh (ch. b.) 

335.4346 076 

PH104 
DH11004379 

27/09/2012 

12:18 

7/10/2012 

12:18 

Tìm hiểu môn học lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam (Dưới dạng hỏi 

và đáp) / Bùi Kim Đỉnh 

324.259 70709 

B510 
dh10012332 

27/09/2012 

12:17 

7/10/2012 

12:17 

       777         111C840037 Âu Minh 
Hình thái - giải phẫu học thực vật / 

Hoàng Thị Sản 
571.6 H407 DACD103999 22/08/2012 9:54 

20/12/2012 

9:54 
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Hình thái - giải phẫu học thực vật / 

Hoàng Thị Sản 
571.6 H407 DACD103975 22/08/2012 9:53 

20/12/2012 

9:53 

Hình thái - giải phẫu học thực vật / 

Hoàng Thị Sản 
571.6 H407 DACD103973 22/08/2012 9:53 

20/12/2012 

9:53 

       778         111C840065 Trần Thu Thảo 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc 

Anh 

335.4346 

PH104 
DH10009086 27/09/2012 8:47 

25/01/2013 

8:47 

       779         111C900079 Nguyễn Thị Thuý 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an 

ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn 

Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

355.0071 

NG527 
DH11006912 

15/07/2013 

14:52 

12/11/2013 

14:52 

       780         111C900092 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 

Toán 5 / Đỗ Đình Hoan 
372.7072 

Đ450 
gk12001324 

19/09/2013 

15:49 

17/01/2014 

15:49 

Tiếng Việt 5. T.1 / Nguyễn Minh 

Thuyết và [nh.ng. khác] 
372.6 NG527 GK12001112 

19/09/2013 

15:48 

17/01/2014 

15:48 

781 111C970168 
Đặng Thị Song 

Nhàn 

Thiết kế bài giảng tiếng Việt 3. T.1 

/ Nguyễn Trại 

372.6072 

NG525 
GK12000944 6/11/2012 0:00 

16/11/2012 

0:00 

Tiếng Việt 3. T.1 / Nguyễn Minh 

Thuyết và [nh.ng. khác] 
372.6 NG527 GK12000773 6/11/2012 0:00 

16/11/2012 

0:00 

782 111C980108 Nguyễn Thanh Thùy 

Mĩ học đại cương / Lê Văn Dương, 

Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân 
111 L250 DH11001646 3/5/2012 14:49 

13/05/2012 

14:49 

Những vấn đề chung của giáo dục 

học / Thái Duy Tuyên 
370 H400 DACD100425 27/03/2012 9:36 

25/07/2012 

9:36 

Danh sách có 782 sinh viên./. 


